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[bookmark: _Toc532068200][bookmark: _Toc532482327][bookmark: _Toc1199487]MỞ ĐẦU
1. [bookmark: _Toc532068201][bookmark: _Toc532482328][bookmark: _Toc1199488]LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.1 Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nghị quyết đã nêu rõ [1]: “Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực…..  Đối với giáo dục nghề nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp. Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều phương thức và trình độ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động trong nước và quốc tế. Nội dung giáo dục nghề nghiệp được xây dựng theo hướng tích hợp kiến thức, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp để hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học.”
Với bất kỳ một quốc gia, việc triển khai công tác đào tạo nhân lực đều phải xoay quanh hai vấn đề cơ bản: đào tạo và việc làm. Thực tế cho thấy, giữa đào tạo và thị trường lao động chưa có tiếng nói chung, chưa có mối liên hệ chặt chẽ. Do vậy, sinh viên tốt nghiệp ra trường rất nhiều nhưng năng lực hành nghề còn nhiều hạn chế nên không đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động; Số liệu thống kê trong những năm gần đây cho thấy: sinh viên tốt nghiệp ra trường vẫn thất nghiệp với một con số rất lớn và đáng báo động (hơn 200 ngàn cử nhân và thạc sĩ). Có nhiều nguyên nhân của tình trạng trên trong đó có một nguyên nhân quan trọng là công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập trong quá trình dạy học chưa thực sự theo tiếp cận năng lực 
1.2 Vai trò của giáo dục&đào tạo là hướng đến việc phát triển con người đáp ứng các nhu cầu cấp bách của nền kinh tế phát triển, do đó cần có nền giáo dục chất lượng cao. Trong đào tạo nên ưu tiên phát triển nhân cách như tính độc lập, tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc theo nhóm; dựa vào đào tạo cơ bản rộng và chắc chắn cho phép chuyển giao giữa các hình thức đào tạo; hướng đến phát triển các năng lực xã hội-nghề nghiệp và liên hệ mật thiết với thị trường lao động; tăng cường khả năng thích ứng và  tự học.
1.3 Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực đáp ứng cho xã hội và doanh nghiệp, những thay đổi về kinh tế xã hội, toàn cầu hóa và tiến bộ của khoa học công nghệ, sự phát triển của kinh tế tri thức diễn ra rất mạnh mẽ, quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động trong nước cũng như quốc tế, đòi hỏi nguồn nhân lực phải thường xuyên được đào tạo và cập nhật kỹ năng làm việc với một trình độ cao hơn. Thực tế cho thấy, kiến thức và kỹ năng của người lao động trong những năm trước đã trở nên lỗi thời vì hàm lượng tri thức mới đã tăng lên trong phần lớn các lĩnh vực công việc mà họ đang đảm nhiệm. Đặc biệt đối với chuyên ngành kỹ thuật, cuộc cách mạng ấy diễn ra một cách mạnh mẽ. Do vậy, giáo dục cần cung cấp cho người học những năng lực làm việc và năng lực tiếp cận kiến thức, kỹ năng mới.
Từ khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới về mọi mặt, đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tăng nhanh, các khu công nghiệp phát triển đều khắp trong cả nước, nhu cầu nhân lực thị trường lao động ở nhiều lĩnh vực đòi hỏi rất đa dạng đã tác động đến nhu cầu học tập của người dân để đáp ứng theo nhu cầu của lao động. 
	1.4 Quá trình đánh giá kết quả học tập tiếp cận năng lực trong dạy học các ngành kỹ thuật cần trước hết phải xây dựng hệ thống cơ sở đào tạo theo năng lực; tiêu chí cần thiết đối với Giảng viên trong đào tạo theo năng lực; chương trình đào tạo theo năng lực; cơ sở vật chất đáp ứng cho đào tạo theo năng lực, đặc biệt là mối quan hệ xã hội và mối quan hệ các doanh nghiệp của GV và cán bộ quản lý nhà trường phải có mối quan hệ mật thiết hữu cơ và đảm bảo thường xuyên, … 
	Tiếp cận năng lực đã và đang là xu thế hiện đại trong phát triển chương trình đào tạo cao đẳng, đại học khối ngành công nghệ kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực theo chuẩn đầu ra cho các cơ sở công nghiệp - dịch vụ. Đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố lớn nhất nước; ở đây tập trung rất nhiều các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề nghiệp, nhiều trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật với các trang thiết bị phòng thí nghiệm hiện đại. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp lớn, các công ty nhà nước, …. Hàng năm, thành phố thu hút đầu tư nước ngoài đứng hàng nhất nhì trong cả nước, thu hút hàng vạn lao động có tay nghề vào làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Đây là cơ hội tốt để phát triển các ngành nghề kỹ thuật, là nơi để HSSV khi tốt nghiệp ra trường dễ dàng tìm kiếm việc làm.
[bookmark: _Hlk532216845]1.5 Từ trước đến nay, ở nước ta, hệ thống giáo dục bậc cao đẳng, đại học vẫn còn thiên theo hướng tiếp cận nội dung nghĩa là đào tạo vẫn còn mang tính hàn lâm nặng về lý thuyết, nghiên cứu và xem nhẹ phần thực hành. Giảng viên giảng dạy chuyên về lý thuyết thì không chuyên về thực hành và ngược lại, do đó chưa có tiếng nói chung để đưa kết quả cuối cùng đến cho sinh viên. Sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa đáp ứng kỳ vọng của người sử dụng lao động. Đối với khối ngành kỹ thuật, việc đào tạo theo đường hướng hàn lâm sẽ ảnh hưởng đến khả năng ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn là không thể tránh khỏi, do đó khả năng thích ứng nghề nghiệp thực tế của nhiều sinh viên tốt nghiệp chưa cao
[bookmark: _Hlk532216888]Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung còn có những hạn chế, khó khăn và bất cập như: kiểm tra sự hiểu, biết của sinh viên về môn học mang tính tái hiện; sự hiểu, biết đó chỉ có GV môn học biết, khoa không biết và nhà trường cũng không biết cho nên cuối cùng xã hội (người sử dụng lao) cũng không biết; việc kiểm tra đánh giá mang nặng tâm lý của người chấm, nếu có tách bạch giữa người ra đề kiểm tra, đánh giá và người thực hiện công tác chấm thì nội hàm tri thức và kỹ năng của bài kiểm tra, đánh giá cũng chưa sát với chuẩn chuyên môn-nghề nghiệp của các ngành đào tạo.  
Để giải quyết vấn đề này, cần nghiên cứu cơ sở khoa học và các biện pháp triển khai hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo theo tiếp cận năng lực với những tiêu chí, chuẩn mực mà nhà trường và xã hội công nhận, có thể coi là “sản phẩm cuối cùng” của quá trình dạy học 
	Với những tính cấp bách trên, đề tài nghiên cứu được lựa chọn trong khuôn khổ của Luận án là “Đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực trong dạy học ngành cơ khí ở các trường cao đẳng 
2. [bookmark: _Toc532068202][bookmark: _Toc532482329][bookmark: _Toc1199489]MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Hlk532216924]		Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn đánh giá kết quả học tập theo năng lực, xây dựng bộ tiêu chí và quy trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực trong dạy học ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí ở các trường cao đẳng. nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các Doanh nghiệp trong quá trình CNH&HĐH và hội nhập khu vực và quốc tế 
[bookmark: _Toc532068203][bookmark: _Toc532482330][bookmark: _Toc1199490]	3. KHÁCH THỂ, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc536534208][bookmark: _Toc1141145]3.1. Khách thể nghiên cứu 
[bookmark: _Hlk532217128]        Hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong quá trình dạy học ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí ở trường cao đẳng.
 
[bookmark: _Toc536534209][bookmark: _Toc1141146]3.2. Đối tượng nghiên cứu
[bookmark: _Hlk532217183]      Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực trong dạy học các chuyên ngành cơ khí ở các trường cao đẳng.
[bookmark: _Toc536534210][bookmark: _Toc1141147]3.3. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu đánh giá kết quả học tập sinh viên theo tiếp cận năng lực ở một số môn lý thuyết cơ sở ngành và thực hành nghề nghiệp trong chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ cao đẳng
Nghiên cứu xây dựng tiêu chí và quy trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực trong dạy học ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh và một số trường cao đẳng khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Khảo sát thực trạng việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận phát triển năng lực tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh và một số trường cao đẳng khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong các năm học 2017-2019.
[bookmark: _Toc532068204][bookmark: _Toc532482331][bookmark: _Toc1199491]	4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
Nếu xây dựng được bộ tiêu chí và qui trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên các ngành kỹ thuật theo hướng tiếp cận năng lực phù hợp với thực tiễn giảng dạy của các trường cao đẳng khối công nghệ kỹ thuật thì sẽ đảm bảo sự đồng bộ của quá trình dạy học với hoạt động kiển tra đánh giá kết quả học tập theo năng lực, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật có chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. 
[bookmark: _Toc532068205][bookmark: _Toc532482332][bookmark: _Toc1199492]5. CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU, LUẬN ĐIỂM BẢO VỆ VÀ ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN
[bookmark: _Toc536534213][bookmark: _Toc1141150][bookmark: _Toc1199493] 5.1. Các câu hỏi nghiên cứu:
1. Cần phải đổi mới công tác đánh giá kết quả học tập của sinh viên các ngành kỹ thuật ở các trường cao đẳng theo hướng tiếp cận nào để phù hợp với quá trình đào tạo nói chung và dạy học nói riêng theo tiếp cận năng lực? Đánh giá kết quả học tập của sinh viên các ngành kỹ thuật ở các trường cao đẳng theo tiếp cận năng lực có những nội dung cơ bản nào?
2. Thực trạng công tác đánh giá kết quả học tập của sinh viên các ngành công nghệ kỹ thuật ở các trường cao đẳng đang có những ưu điểm và hạn chế nào? nguyên nhân của các hạn chế đó?
3. Cần phải có những giải pháp nào để đổi mới công tác đánh giá kết quả học tập của sinh viên các ngành kỹ thuật ở các trường cao đẳng tiếp cận năng lực? 
[bookmark: _Toc536534214][bookmark: _Toc1141151][bookmark: _Toc1199494]5.2. Luận điểm bảo vệ
1. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên các ngành kỹ thuật ở các trường cao đẳng tiếp cận năng lực sẽ đảm bảo tính đồng bộ và khả thi của quá trình đào tạo và dạy học theo tiếp cận năng lực
2. Thực trạng công tác đánh giá kết quả học tập của sinh viên các trường cao đẳng còn nặng về đánh giá nội dung - ghi nhớ kiến thức, chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo, dạy học và đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực. Mặt khác, có kiểm tra đánh giá theo năng lực chăng nữa thì cũng chưa đồng bộ, năng lực bị dàn trải không hội tụ nên kết quả không khả thi.
3. Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật ở các trường cao đẳng theo tiếp cận năng lực được đề xuất có cơ sở khoa học & thực tiễn và tính khả thi cao khi chúng ta thiết kế một số bài thi kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực.
[bookmark: _Toc536534215][bookmark: _Toc1141152][bookmark: _Toc1199495]5.3. Dự kiến đóng góp mới của Luận án
Về lý luận, luận án đã xây dựng khung lý thuyết  đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực; làm rõ các khái niệm cơ bản, xác định các thành tố cấu trúc tiếp cận tiếp cận năng lực; những yêu cầu đặt ra cho công tác đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực, định hướng được việc xây dựng nội dung, phương pháp đánh giá  góp phần định hướng vận dụng trong thực tiễn để đảm bảo năng lực người học đạt chuẩn năng lực, đáp ứng yêu cầu của xã hội. 
  Về thực tiễn, luận án làm sáng tỏ và phân tích thực trạng đánh giá kết quả kết quả học tập của sinh viên cao đẳng khối trường công nghệ kỹ thuật và thiết kế được một số bài kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực ở một số môn kỹ thuật cơ sở và chuyên ngành kỹ thuật. Kết quả thực nghiệm khẳng định được các giải pháp đề xuất và chứng minh được giả thuyết khoa học 

[bookmark: _Toc532068206][bookmark: _Toc532482333][bookmark: _Toc1199496]6. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
       6.1. 	Xây dựng cơ sở lý luận về đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực trong dạy học ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí  ở một số trường cao đẳng. 
  6.2. 	Khảo sát và đánh giá thực trạng công tác đánh giá kết quả học tập của sinh viên  ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí  ở các trường cao đẳng 
  6.3. Đề xuất bộ tiêu chí, quy trình và thiết kế các bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên các ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí ở các trường cao đẳng theo tiếp cận năng lực. Thực nghiệm sư phạm và đánh giá kết quả thực nghiệm
[bookmark: _Toc532068207][bookmark: _Toc532482334][bookmark: _Toc1199497]7. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
7.1. [bookmark: _Toc536534218][bookmark: _Toc1141155]Phương pháp tiếp cận
- Tiếp cận hệ thống: 
Nghiên cứu việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên tiếp cận năng lực trong dạy học các chuyên ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí ở các trường cao đẳng tại Việt Nam với quan điểm là một hệ thống dạy học gồm các thành tố cơ bản có mối quan hệ biện chứng và thống nhất của quá trình dạy học và đánh giá kết quả học tập trong quá trình dạy học
Việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên tiếp cận năng lực đáp ứng với đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.
- Tiếp cận theo năng lực 
Tiếp cận theo năng lực nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra của việc dạy học, thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất nhân cách, chú trọng năng lực vận dụng tri thức trong những tình huống thực tiễn nhằm chuẩn bị cho con người năng lực giải quyết các tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp.
Tiếp cận theo năng lực định hướng kết quả đầu ra quy định những kết quả đầu ra về năng lực theo mong muốn của quá trình đào tạo, trên cơ sở đó đưa ra những hướng dẫn chung về việc lựa chọn nội dung, phương pháp, tổ chức và đánh giá kết quả dạy học nhằm đảm bảo thực hiện được mục tiêu dạy học tức là đạt được kết quả đầu ra mong đợi.

- Tiếp cận theo quan điểm đào tạo tích hợp 
Tiếp cận theo quan điểm đào tạo tích hợp quan điểm đổi mới, là trang bị cho người học các năng lực nhiều hơn những tri thức có tính tái hiện lại. Để thực hiện được định hướng đổi mới này phải cần đến các phương thức đào tạo có tính hoạt động và có tính giải quyết vấn đề. Người học cần được trang bị một lượng tri thức, kỹ năng cơ bản và hình thành thái độ tích cực để thực hiện được các hoạt động hành nghề theo các tiêu chuẩn phù hợp  đồng thời liên kết và định hướng tới các năng lực liên quan.
- Tiếp cận thực tiễn 
Đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực trong dạy học các chuyên ngành kỹ thuật ở các trường cao đẳng với mục tiêu đáp ứng được kỳ vọng của người học và người sử dụng lao động; giải quyết được vấn đề của thực tiễn giáo dục kỹ thuật. Căn cứ quan điểm này, chúng ta làm rõ thực trạng đào tạo đối chiếu với những luận điểm tiên tiến để thấy những vấn đề cần giải quyết, từ đó đề xuất quy trình và tiêu chí  đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực đáp ứng được nhu cầu nghề nghiệp và nhu cầu xã hội.
[bookmark: _Toc536534219][bookmark: _Toc1141156]7.2. Phương pháp nghiên cứu
[bookmark: _Toc536534220][bookmark: _Toc1141157]     7.2.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận:
Phân tích, so sánh, khái quát, hệ thống các tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước về đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực trong dạy học các chuyên ngành kỹ thuật ở các trường cao đẳng làm cơ sở pháp lý để người nghiên cứu xây dựng lý thuyết và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu.
[bookmark: _Toc536534221][bookmark: _Toc1141158]    7.2.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
Tổng kết kết quả về đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực của một số quốc gia đang thực hiện làm cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất đề tài nghiên cứu phù hợp với điều kiện thực tiễn ở nước ta nói chung và ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM nói riêng.
[bookmark: _Toc536534222][bookmark: _Toc1141159]    7.2.3. Nhóm các phương pháp thống kê toán học.
Phương pháp thống kê toán học để thu thập dữ liệu bằng thống kê, đồng thời xử lý số liệu thực nghiệm bằng các phần mềm MS.Excel, SPSS, …nhằm đảm bảo cho kết quả nghiên cứu chính xác, có độ tin cậy cao.
    - Phương pháp chuyên gia; phương pháp thực nghiệm sư phạm
Lấy ý kiến chuyên gia về bộ tiêu chí, quy trình và các giải pháp và các giải pháp đề xuất; thử nghiệm bộ tiêu chí, quy trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên các ngành kỹ thuật ở các trường cao đẳng ở TP HCM 
Trên cơ sở các kết quả  nghiên cứu lý luận, luận cứ khoa học và thực tiễn và đề xuất các giải pháp đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực trong dạy học các ngành kỹ thuật ở các trường cao đẳng tại TP Hồ Chí Minh, luận án sẽ triển khai lấy ý kiên chuyên gia và thực nghiệm một số giải pháp đã đề xuất về quy trình và  tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo các chuyên ngành kỹ thuật tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh
8. [bookmark: _Toc532068208][bookmark: _Toc532482335][bookmark: _Toc1199498]CẤU TRÚC LUẬN ÁN
Bố cục của luận án bao gồm các phần chính như sau:
Mở đầu
Nội dung (gồm 3 chương) 
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP  CỦA SINH VIÊN THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ Ở BẬC CAO ĐẲNG
Chương 2. 
[bookmark: _Toc536534224][bookmark: _Toc1141162][bookmark: _Toc1199500]THỰC TRẠNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ Ở BẬC CAO ĐẲNG
Chương 3
[bookmark: _Toc536534225][bookmark: _Toc1141163][bookmark: _Toc1199501]THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ Ở BẬC CAO ĐẲNG
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[bookmark: _Toc532482336][bookmark: _Toc1199502]Chương 1
[bookmark: _Toc532482337][bookmark: _Toc1199503][bookmark: _Hlk531336997]CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

[bookmark: _Toc532482338][bookmark: _Toc1199504]1.1. Tổng quan về nghiên cứu
Các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận nội dung trong hoạt động dạy – học truyền thống thiên về kiểu đánh giá giá trị ý thức, chủ yếu kiểm tra đánh giá khả năng ghi nhớ, tái hiện tri thức của bài học cũ đã và đang bộc lộ nhiều hạn chế trong việc nâng cao tính tích cực học tập và khả năng vận dụng tri thức linh hoạt, sáng tạo về thái độ, kiến thức và kỹ năng, kỹ xảo của SV trong các tình huống thực tế.
Mặt khác, đào tạo theo tiếp cận năng lực trong giáo dục đại học, giáo dụng nghề nghiệp chưa có bộ tiêu chí chuẩn và thống nhất về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học, cho nên nhất thiết phải có bộ tiêu chí và qui trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên thật chuẩn và thống nhất để áp dụng vào việc kiểm tra đánh giá mà cụ thể là kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực ở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam nói chung và ở các trường cao đẳng kỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là rất cần thiết.
[bookmark: _Toc532482339][bookmark: _Toc1199505]1.1.1. Những nghiên cứu về đánh giá trong giáo dục và đánh giá kết quả học tập
[bookmark: _Toc532480129][bookmark: _Toc532482340][bookmark: _Toc533172979][bookmark: _Toc536534233][bookmark: _Toc1141168]	* Trên thế giới
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong công việc nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy ở nhà trường.  Kết quả của kiểm tra đánh giá là cơ sở, là luận cứ khoa học để điều chỉnh hoạt động dạy của người Thầy, hoạt động học của người học và phương pháp quản lý giáo dục của nhà trường.
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học là một khâu quan trọng của dạy học, các phương pháp dạy học khác nhau đều có mức độ ảnh hưởng nhất định đến sự  kiểm tra đánh giá của phương pháp đó. Trước những năm 1990 của thế kỷ XX, chương trình dạy học theo đường hướng hàn lâm kinh viện hay thường gọi giáo dục “định hướng nội dung” đã và đang áp dụng. Đặc điểm cơ bản của giáo dục này luôn quan tâm việc truyền đạt hệ thống tri thức khoa học đến người học theo chương trình giảng dạy đã được quy định. Nội dung tri thức được truyền đạt dựa vào các môn học thuộc các khoa học chuyên ngành tương ứng. Ở đó, người học được trang bị hệ thống tri thức khoa học khách quan khác nhau về nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, chương trình giáo dục theo hàn lâm kinh viện chưa chú trọng một cách tường minh đến chủ thể người học cũng như đến khả năng ứng dụng tri thức khoa học đã học vào những tình huống thực tiễn cuộc sống. 
Các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV theo đường hướng  tiếp cận nội dung trong hoạt động dạy – học thiên về kiểu đánh giá giá trị ý thức, chủ yếu kiểm tra đánh giá khả năng ghi nhớ, tái hiện tri thức của bài học cũ đã và đang bộc lộ nhiều hạn chế trong việc nâng cao tính tích cực học tập và khả năng vận dụng tri thức linh hoạt, sáng tạo về thái độ, kiến thức và kỹ năng, kỹ xảo của SV trong các tình huống thực tế đa dạng.
Đào tạo theo năng lực là quá trình có hệ thống nhằm mục đích nuôi dưỡng việc tích lũy kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, những quy tắc, hành vi hay thái độ và kinh nghiệm với sự sẵn sàng hành động, có trách nhiệm và hiệu quả mong đợi.
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên (người học) là nhiệm vụ quan trọng đã được các nhà nghiên cứu lý luận dạy học ở các trường cao đẳng, đại học trên thế giới tìm kiếm và hoàn thiện. Các công trình nghiên cứu đến kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên đã được phản ánh theo nhiều hướng:
 - Rất nhiều công trình khoa học giáo dục nghiên cứu lý thuyết về kiểm tra đánh giá kết quả học tập trong lớp học; trong đó, có sự đóng góp tích cực của nhà sư phạm C.A. Paloma với nhiều công trình liên quan [65]; 
- Nghiên cứu về các mô hình đánh giá, trong đó điển hình là mô hình đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học [11] ;
- Nghiên cứu về các phương pháp kiểm tra đánh giá như: phương pháp đánh giá xác định, phương pháp đánh giá kết quả học tập, phương pháp đánh giá quá trình, đánh giá khích lệ việc học tập và phương pháp đánh giá theo năng lực, …[44], [97] và [99]; 
- Nghiên cứu theo đường hướng kỹ thuật kiểm tra đánh giá kết quả học tập có các tác giả tiên phong như K. Patricia Cross [100], tác giả Thomas [107] và A. Angel [117], ,…; theo trường phái này, các tác giả tổng hợp các đáp ứng của kỹ thuật về tính xác thực của kiểm tra, đánh giá.
- Nghiên cứu theo đường hướng bình luận phê phán, đây là một lý thuyết và thực tiễn giúp người học đạt được nhận thức phê phán, về những ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp kiểm tra đánh giá khác nhau, qua đó làm sáng tỏ các vấn đề nghiên cứu và đưa đến hướng tiếp cận của các phương pháp đánh giá này trong thực tế.
Từ những năm 30 - 40 của thế kỷ trước, ở các nước thuộc Liên Xô cũ, nhiều công trình nghiên cứu về kiểm tra đánh giá ý thức của người học ra đời; Cụ thể, năm 1938 N. P. Arkhalghelxki [11] cho xuất bản cuốn “Kiểm tra và đánh giá tri thức học sinh các trường tiểu học và trung học”. Nội dung quan trọng đã được tác giả xây dựng là hệ thống phương pháp đánh giá tri thức của học sinh liên quan trực tiếp đến vấn đề đánh giá chất lượng. Cũng năm đó, X.V. Ivanov [11] đã đưa ra những tiêu chuẩn, chuẩn mực chung về việc đánh giá tri thức, trong đó nỗi bật là vị trí và tầm quan trọng của việc đánh giá kiến thức, kỹ năng và kỹ xảo của người học trong cuốn “Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh”.
L.D.Stufflebean vào năm 1966 đã xây dựng mô hình CIPP dựa trên sự kết hợp giữa các đánh giá cụ thể như: đánh giá đầu vào, đánh giá kết quả, đánh giá bối cảnh và đánh giá quá trình.
   	M.Scriven đưa ra mô hình đánh giá không theo mục tiêu vào năm 1967. Ở đó tác giả quan tâm đến việc kiểm tra đánh giá kết quả về nội dung học tập, người học đã lĩnh hội bao nhiêu của một đơn vị học tập; tập trung vào đánh giá nội dung sách vở. Tỷ lệ phần trăm lĩnh hội tri thức của người học là miền xác định của mô hình đánh giá này và không bị ràng buộc bởi một tiêu chí nào cả. 
     Ở thập niên 1970, một lý thuyết trắc nghiệm mới ra đời; lý thuyết này đã minh chứng tính hiện đại của nó bằng việc nâng cao độ chính xác của phép đo lường trong tâm lý và giáo dục so với lý thuyết trắc nghiệm cổ điển đó là nhờ khả năng tính toán bằng máy tính điện tử dựa trên Lý thuyết đáp ứng câu hỏi. Căn cứ vào luận cứ này, các nhà chuyên môn tiến hành thiết kế các qui trình xây dựng ngân hành câu hỏi, xây dựng các phương pháp trắc nghiệm khách quan theo mục tiêu môn học để đánh giá đúng năng lực của sinh viên [18].
Một số tác giả đi sâu về đánh giá, đo lường kết quả học tập bằng cách sử dụng trắc nghiệm để đo lường các lĩnh vực của mục tiêu giáo dục  như công trình của W. A. Mehrens và I. J. Lehmann, của T. D. Erwin, của K. D. Hopkins và J. C. Stanley ở đó, các tác giả đã xây dựng nền tảng lý thuyết mới với những nguyên tắc, phương pháp xác định và sử dụng xây dựng toán học thống kê để phân tích giá trị của các kết quả thu được và thống kê cụ thể đáp ứng khả dĩ yêu cầu mong đợi nhằm giúp cho đánh giá điểm số học tập được chính xác; ngoài ra, một số công trình nghiên cứu về trắc nghiệm tối ưu và được nhiều nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực giáo dục biết đến là công trình của Philippet. C[97]; R. L. Ebel [77]; B. L. Howard [82]; L. L. Moris, C. Taylor, F. Gibbon [94]; Q. Stodola và K. Stordahl [99]. Các công trình này đi vào nghiên cứu những kỹ thuật cơ bản về đo lường kết quả học tập bằng trắc nghiệm, trình bày những ưu điểm và nhược điểm của chúng trong đánh giá và đo lường. 
   	Năm 1971, B.S.Bloom [36] một nhà sư phạm, nhà giáo dục lỗi lạc đã cùng với các cộng sự của mình hình thành cuốn “Nguyên tắc phân loại mục tiêu giáo dục - Lãnh vực nhận thức” căn cứ vào đặc tính, ý nghĩa và khả năng của lĩnh vực tri thức, Ông đã xây dựng các cấp độ về nhận thức đó là: biết, hiểu, áp dụng, tổng hợp, đánh giá; đã có đóng góp to lớn cho nền giáo dục thế giới; và đến nay vẫn còn nguyên giá trị của nó.
D.S. Frith và H.G. Macintosh trong cuốn “A teacher’s Guide to Assessment” đã phát triển những lý luận cơ bản về phương pháp đánh giá ở lớp học, nguyên tắc lập kế hoạch trong đánh giá, kỹ thuật kiểm tra đánh giá và phương thức cho điểm một bài kiểm tra,… [19].
Norman E.Gronlund đưa ra nguyên tắc và qui trình đánh giá khả dĩ về hiệu quả dạy học trong cuốn “Measuement and Evaluation in Teaching”; trong cuốn “Measuring Educational Achievement” của Robert L.Ebel đã nêu một cách chi tiết về đo lường đánh giá kết quả học tập của người học bằng định lượng, đây là một bước tiến thành công trong việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học.
Tiếp đến là Anthony J.Nitko, ở đại học Arizona của Mỹ đã xây dựng nội dung đánh giá hiện đại về kết quả học tập của sinh viên đại học. Trong đó, nội dung trọng tâm gồm phương pháp phát triển các kế hoạch giảng dạy kết hợp với đánh giá, cách đánh giá về mục tiêu đào tạo, đánh giá hiệu quả học tập, đánh giá tổng thể sinh viên và các bài kiểm tra thành tích đạt chuẩn  thông qua cuốn “Educational Assessment of Students” [80].
Mặc dù các công trình nghiên cứu về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên trước những năm 1990 của thế kỷ XX rất nhiều và đa dạng. Các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV theo hướng  tiếp cận nội dung trong hoạt động dạy – học thiên về kiểu đánh giá giá trị ý thức, chủ yếu kiểm tra đánh giá khả năng ghi nhớ, tái hiện tri thức của bài học cũ đã và đang bộc lộ nhiều hạn chế trong việc nâng cao tính tích cực học tập và khả năng vận dụng tri thức linh hoạt, sáng tạo về thái độ, kiến thức và kỹ năng, kỹ xảo của SV trong các tình huống thực tế đa dạng. Đó cũng chính là nhược điểm lớn nhất của dạy học theo tiếp cận nội dung, thường mang tính “hàn lâm” nặng về lý thuyết. 
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Việt Nam đã tiếp thu và triển khai những thành tựu về khoa học giáo dục và đào tạo của các nước xã hội chủ nghĩa tiên tiến từ rất sớm vào những năm 60 của thế kỷ XX. Nhờ sự giúp đỡ chân tình của lãnh đạo chính phủ của các nước thuộc Liên Xô cũ và các nước xã hội chủ nghĩa, của các nhà giáo dục ưu việt đã chỉ ra hướng đi mới cho giáo dục Việt Nam. Các nhà sư phạm, nhà quản lý giáo dục Việt Nam đã tiếp cận với những vấn đề lý luận chung của giáo dục đào tạo, trong đó lý luận về kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của người học được các nhà giáo dục Việt Nam quan tâm nhiều nhất.
Trong quá trình tiếp cận đường hướng giáo dục mới có chọn lựa. Nhiều nhà quản lý giáo dục, nhà sư phạm chọn hướng phát triển chương trình đào tạo cho phù hợp với điều kiện hiện tại của nước ta; cũng có những nhà sư phạm xây dựng hệ thống giáo dục khả dĩ mang tính tổng quát hóa. Tuy nhiên, một số nhà quản lý, nhà giáo dục nghiên cứu cụ thể quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học. Kết quả đánh giá nhiều lúc phụ thuộc vào tâm lý của thầy giáo chấm bài, làm ảnh hưởng tâm lý và sự phấn  đấu của người học. Có nhiều công trình về kiểm tra đánh giá tiêu biểu các công trình nghiên cứu về trắc nghiệm khách quan của Dương Thiệu Tống [5], [6]  và [7] ; Lâm Quang Thiệp [18], [21]; Nguyễn Công Khanh [28], [36]; Trần Khánh Đức [42], [43], [44] và [45]… các công trình của các tác giả đã gây tiếng vang lớn trong nền giáo dục nước nhà vì có sự tách bạch giữa người dạy và người chấm thi, kết quả thi không phụ thuộc vào tâm lý người chấm nên phản ánh đúng năng lực người học.Tiếp bước thế hệ đi trước, một số tác giả đã hoàn thành luận án tiến sĩ khi tham gia nghiên cứu lĩnh vực đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Tiêu biểu như Vũ Trọng Nghị (2010 )với luận án tiến sĩ “Đánh giá kết quả học tập của sinh viên cao đẳng kỹ thuật công nghiệp dựa trên năng lực thực hiện qua môn tin học văn phòng”, hay như Nguyễn Thị Thanh Trà (2016) với luận án tiến sĩ “Đánh giá kết quả môn giáo dục học của sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực”, …  Ưu điểm của phương pháp đánh giá này là đánh giá cho nhiều môn học khác nhau, đáp ứng mong đợi người học. Tuy nhiên phần lớn những đóng góp này thiên về quan điểm đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận nội dung, tập trung chủ yếu vào đánh giá trị ý thức của người học là chủ yếu.
Từ đây, có thể nhận thấy tổng quan rằng trước những năm 1990 của thế kỷ XX, kiểm tra đánh giá truyền thống giữ vai trò chủ đạo với các hình thức kiểm tra trên giấy bằng bài thi tự luận hay trắc nghiệm khách quan, tập trung chú trọng nhiều vào đánh giá tri thức sách vở, khả năng tái hiện kiến thức. Cách đánh giá đó tuy giúp người học lĩnh hội được nhiều kiến thức nhưng lại thiếu sự liên hệ với thực tiễn cuộc sống, khi ra trường khó đáp ứng được những yêu cầu, mong đợi của công việc và cuộc sống đặt ra. Nhưng trong xã hội hiện đại, người học phải đối mặt với nhiều thách thức của đời sống xã hội, vì thế việc thay đánh giá truyền thống bằng những quan điểm đánh giá mới, trong đó có đánh giá theo tiếp cận năng lực là tất yếu.
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Tiếp bước sự đột phá và đổi mới tư duy giáo dục; không chấp nhận kết quả đánh giá học tập là chủ yếu đánh vào giá trị ý thức của người học, để lại nhiều hạn chế trong giáo dục; Để khắc phục những nhược điểm của chương trình dạy học định hướng nội dung, từ cuối thế kỷ XX, các nhà cải cách giáo dục tiếp tục cuộc cách tân với mục tiêu nhất quán, xây dựng mô hình mới về chương trình dạy học với quan niệm tiến bộ đó là quan điểm định hướng phát triển tiếp cận năng lực; đưa đánh giá kết quả học tập của người học theo đường hướng mới, đường hướng tiếp cận năng lực.
Luận cứ khoa học của tiếp cận năng lực là xây dựng chuẩn mực về đầu ra của quá trình đào tạo; chuẩn đầu ra là hệ thống năng lực cần phải có ở mỗi người học. Kết quả của quá trình đào tạo, người học không những có kiến thức, kỹ năng và thái độ mà còn có các năng lực vận dụng các kiến thức, kỹ năng và thái độ vào cuộc sống thực tế.
Tiên phong trong đào tạo theo năng lực được xây dựng và phát triển ở Hoa kỳ vào những năm 1970; thời ấy, dạy học dựa vào năng lực người học đã phát triển trên toàn nước Mỹ, được áp dụng trong giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; mục tiêu của phương pháp đào tạo này là thực hiện những nhiệm vụ đã được đặt ra đối với người học. Nghĩa là sau khi học xong một đơn vị học tập/ngành học, người học có khả năng thực hiện được những gì mà nhiệm vụ học tập đã công bố trong mục tiêu đào tạo.
Đáp ứng với việc đào tạo theo phương pháp mới, đào tạo theo năng lực người học; các nhà quản lý giáo dục, những nhà sư phạm tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu tìm ra phương pháp kiểm tra đánh giá cho phù hợp với phương pháp giảng dạy theo năng lực; đó là đánh giá năng lực thông qua sự thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao của người học. Đầu những năm 1990 của thế kỷ XX trở lại đây mới được hoàn thiện.
Đánh giá theo tiếp cận năng lực, còn được gọi là đánh giá dựa vào năng lực (competence – based assesment), được coi là một cách tiếp cận, một quan niệm mới về đánh giá kết quả học tập. Đánh giá theo tiếp cận năng lực là đánh giá hệ thống năng lực mà người học cần đạt được khi căn cứ vào kết quả đầu ra của quá trình. Từ đó, xác định mức độ năng lực của người học thông qua việc học phải thực hiện các nhiệm vụ học tập có tính thực tiễn cao. Việc đánh giá được kết hợp giữa đánh giá thường xuyên quá trình học tập với đánh giá kết quả cuối cùng, chú trọng vào khả năng vận dụng tri thức trong các tình huống cụ thể. Quan điểm này đã phát triển trở thành một xu hướng mới trong lĩnh vực đánh giá kết quả học tập của người học. Các tác giả coi đây là một loại hình đánh giá KQHT mới – tối ưu, và gọi là loại hình đánh giá phi truyền thống (non – traditional assessment) nhằm phân biệt với loại hình đánh giá truyền thống chủ yếu đánh giá tri thức thiếu gắn kết với kỹ năng.
	Đánh giá tiếp cận năng lực, là phương pháp đánh giá cần bám sát mục tiêu (chuẩn đầu ra) của từng môn học/ngành học, để xây dựng hệ thống mục tiêu và nội dung cần đánh giá; hướng tới xây dựng phương pháp đánh giá năng lực là vận dụng tổng hợp các kiến thức, kỷ năng và thái độ của người học vào giải quyết các vấn đề cơ bản của cuộc sống. 
	Năng lực cần tiếp cận được hình thành trên cơ sở hội tụ đầy đủ về trí thức, thông qua giá trị, thiết lập mối quan hệ hữu cơ như các khả năng; các năng lực đó được hình thành qua trải nghiệm và cũng cố, đúc kết qua kinh nghiệm. Như vậy, đánh giá theo tiếp cận năng lực là đánh giá tổng thể gồm khả năng hiện hữu và khả năng tiềm ẩn của người học. Trong đó, đánh giá năng lực tiền ẩn của người học là khâu vô cùng khó khăn; Cần phải được xây dựng tường minh về cơ sở lý thuyết và toán học để qui hoạch thực nghiệm một cách tối ưu. Đặc trưng của việc đánh giá năng lực là sử dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau để đồng qui năng lực người học vào những tiêu chí mong đợi của tất cả các bên liên quan. 
Nghiên cứu sâu về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học tiếp tiếp cận năng lực, đó chính là kiểm tra đánh giá năng lực có nghĩa là xem người học thực hiện năng lực theo yêu như thế nào và đánh giá sự thực hiện năng lực đó. Các tác giả như Gary Borich; Peter. W. Airasian  và W. Jame Popham [101]; Tom Kubiszyn trong các cuốn sách của mình đã giải thích tường minh về cấu trúc, đặc điểm và vai trò của một bài kiểm tra năng lực rõ thế nào là bài kiểm tra sự thực hiện, phương pháp luận và qui trình các bước cơ bản khi tiến hành đánh giá sự thực hiện. Thực chất phương pháp đánh giá này có xuất xứ từ lâu và ngày nay được các nhà sư phạm, nhà quản lý giáo dục cỗ vũ và đề cao theo phong trào dạy học theo tiếp cận năng lực trên toàn nước Mỹ. 
		Ở Anh, cơ sở khoa học để tiến hành kiểm định chất lượng các trường CĐ, ĐH là 15 tiêu chí gồm: quy định, quy trình; quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân liên quan; việc phố biến quy định và các thông tin liên quan đến cán bộ và SV; việc lưu giữ thông tin, dữ liệu; việc công bố điểm cho SV nhằm đảm bảo ĐG hiệu quả KQHT của SV; phương pháp ĐG; số lượng và thời gian ĐG; cơ chế chấm điểm và xử lý điểm; ngôn ngữ dùng trong ĐG; khuyến khích được SV nâng cao thành tích của mình đồng thời phải cung cấp thông tin phản hồi kịp thời cho SV và không gây áp lực cho SV; đảm bảo tính chính xác, công bằng, minh bạch, trung thực và an toàn [117]. bộ tiêu chí kiểm tra ĐGKQHT do vcơ quan quản lý chất lượng GDĐH tiến hành xây dựng. 
Đối với W.J.Popham [101], tác giả không nghiên cứu theo đường hướng đã nghiên cứu của các tác giả đi trước. trong nghiên cứu của mình, tác giả chú tâm làm lộ rõ những lỗi trong đánh giá mà giáo viên hay thường gặp, từ đó tác giả đưa ra những lưu ý, chú ý và những biện pháp khắc phục hữu hiệu để người dạy sử dụng việc đánh giá một cách hiệu quả. 
R.J.Marzano và A.J.Nitko [95] kết luận: Đánh giá sự thực hiện năng lực là phương pháp đánh giá rất thích hợp và tối ưu khi đánh giá các loại tư duy hay nói cách khác đánh giá hệ thống tư duy. 
Tư duy gồm có các loại sau: 
- Phân loại theo thể hiện; 
- Phân loại theo vận hành gồm: Tư duy kinh nghiệm, Tư duy sáng tạo, Tư duy trí tuệ, Tư duy phân tích và Tư duy tổng hợp; Trong các loại tư duy Tư duy kinh nghiệm, Tư duy sáng tạo, Tư duy trí tuệ mang tính cá thể, chúng thể hiện cho năng lực cá nhân và mang tính bẩm sinh. Chúng không lệ thuộc vào kinh nghiệm hay lượng tri thức được tích luỹ. Kinh nghiệm và tri thức mà hệ thần kinh tích luỹ được chỉ là cơ hội cho chúng được thực hiện…; Tư duy phân tích và Tư duy tổng hợp vừa chứa đựng yếu tố thuộc về cá nhân, vừa chứa đựng các yếu tố thuộc về môi trường sống (và chủ yếu là môi trường văn hoá giáo dục).  
- Phân loại theo tính chất gồm: Tư duy rộng hay hẹp,Tư duy sâu hay nông, Tư duy logic, Tư duy phi logic, Tư duy đơn giản hay phức tạp và tư duy lý luận.
- Phân loại theo nội dung gồm: Tư duy khoa học, Tư duy nghệ thuật, Tư duy triết học và tư duy tín ngưỡng.
R.J.Mazano và các đồng nghiệp xây dựng qui trình đánh giá kết quả học tập của người học phải có mối quan hệ biện chứng hữu cơ với năm định hướng học tập (the five dimensions of learning). Ông định nghĩa năm định hướng học tập là không mục tiêu chung cho dạy – học và đánh giá. Hai định hướng đầu là đường hướng giới thiệu về các loại tư duy cần thiết để người học học tập tốt; Ở định hướng thứ ba “mở rộng và chọn lọc kiến thức” là nơi hữu hiệu và quan trọng cho việc đánh giá sự thực hiện, thể hiện đầy đủ qua các quá trình như: so sánh, phân loại, phân tích lỗi, suy luận, phê phán, sáng tạo; Ở định hướng thứ tư “sử dụng kiến thức có ý nghĩa” đây là loại tư duy phức hợp, người học vận dụng tường minh phương pháp lập luận để đưa ra quyết định và trả lơi dựa trên nền tảng khoa học nghiên cứu và giải quyết vấn đề.
Định nghĩa về Tư duy:  “Tư duy không phải là sự ghi nhớ mặc dù nó có thể giúp cho sự hoàn thiện ghi nhớ. Tư duy không phải là hoạt động điều khiển cơ thể mà chỉ giúp cho sự định hướng điều khiển hay định hướng hành vi. Tư duy cũng không phải là giấc mơ mặc dù nó có thể xuất hiện trong một số giấc mơ và có những điểm giống với giấc mơ. Tư duy không có ở ngoài hệ thần kinh. Tư duy là một hình thức hoạt động của hệ thần kinh thể hiện qua việc tạo ra các liên kết giữa các phần tử đã ghi nhớ được chọn lọc và kích thích chúng hoạt động để thực hiện sự nhận thức về thế giới xung quanh, định hướng cho hành vi phù hợp với môi trường sống. Tư duy là sự hoạt động, là sự vận động của vật chất, do đó tư duy không phải là vật chất. Tư duy cũng không phải là ý thức bởi ý thức là kết quả của quá trình vận động của vật chất”. 
Qua những những nghiên cứu và tìn hiểu ở trên có thể thấy đánh giá sự thực hiện là một hình thức đánh giá mới cơ bản, hướng đánh giá theo tiếp cận năng lực. Là công cụ tối ưu đánh giá tiếp cận năng lực của người học, trong đó, ưu tiên đánh giá cho các mục tiêu kỹ năng tư duy bậc cao và kiến tạo sản phẩm. Về tổng quan, các tác giả đã  nêu được những phương pháp luận cơ bản về đánh giá sự thực hiện và được đáp ứng cụ thể ở thực tế. Những luận điểm được cập đến hình thức đánh giá này mới ở mức độ khái quát chung, chưa đề cập việc vận dụng đánh giá sự thực hiện nói riêng hay đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực nói chung ở một ngành học/môn học cụ thể.
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Khởi đầu của xu hướng này là Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiên phong bằng cuộc hội thảo khoa học về đào tạo nguồn nhân lực về đo lường và kiểm tra đánh giá vào năm 2003; tiếp đến là trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội năm 2008 và trường đại học Sư phạm Hà Nội năm 2009,
Cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, Việt Nam hội nhập mạnh mẽ và đa phương diện với thế giới; Giáo dục là thành tố quan trọng nằm trong quĩ đạo của sự hội nhập đó. Trong thời gian này, đào tạo theo tiếp cận năng lực được phát triển rộng khắp. Để đi đến cuối cùng của sự thành công, nhiều nhà sư phạm đã bắt tay vào nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn sâu lĩnh vực kiểmn tra đánh giá theo tiếp cận năng lực sao cho qui trình đào tạo là tối ưu từ vận dụng chương trình đào tạo đến phương pháp giảng dạy, trên hai phương diện cần và đủ đó, phương pháp kiểm tra đánh giá năng lực cần đạt được của người học giao thoa lại hình thành lõi chung của ba giản đồ ven; đó chính là năng lực người học đáp ứng được kỳ vọng của thế giới việc làm.     Những tác giả tiên phong trong phong trào này là những tác giả như: Nguyễn Đức Chính trong “Đo lường – Đánh giá kết quả học tập của học sinh” [33] ở đó, tác giả phân biệt giữa đánh giá thực và đánh giá truyền thống, các bước cơ bản để xây dựng một bài đánh giá thực bổ sung cho đánh giá truyền thống nhằm thay đổi cách dạy và cách họ. Tiếp đến Lưu Xuân Mới (1999), “Kiểm tra, thanh tra, đánh giá trong giáo dục”  [22]; Trần Khánh Đức với “Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ XXI” [8]; Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức (1986) với  “Kiểm tra đánh giá tri thức học sinh trong lịch sử giáo dục và nhà trường” [11]; Lâm Quang Thiệp (2001) với “Đo lường và đánh giá trong giáo dục” [18]; Lê Đức Ngọc (2001) với “Vắn tắt về đo lường và đánh giá thành quả học tập” [19]; Trần Bá Hoành (1995, 1997) với “Đánh giá trong giáo dục” [48]; [27]; [22]; [11]; … Từ những “viên gạch” giáo dục về kiểm tra dánh giá đầu tiên về cơ sở lý thuyết, phương pháp luận, qui hoạch toán học và xác suất thống kê, các tác giả đã xây dựng nên nền móng vững chắc về kiểm tra đánh giá. Tác giả Đặng Bá Lãm [9], [14] đã “Vận dụng quan điểm đánh giá xác thực vào việc đổi mới đánh giá, giảng dạy và học tập theo định hướng phát triển năng lực của người học hiện nay”. Trên nền tảng này, tác giả vận dụng quan điểm đánh giá xác thực vào việc xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực của người học; thông qua đó Giáo viên tất yếu phải giảng dạy tiếp cận năng lực.
Nguyễn Công Khanh với cuốn sách “Đánh giá kết quả học tập” [28] đã chứa đựng bao tâm huyết của tác giả về đánh giá kết quả học tập của người học. Bên cạnh những phương pháp đánh giá quen thuộc, cuốn sách hướng đến các loại hình đánh giá hiện đại với hình thức đánh giá mới xác thực. Đặc biệt đánh giá căn cứ vào hệ thống năng lực tổng quan, đưa người học vào thực tế năng lực xác định mà thế giới việc làm mong đợi. 
Đặc biệt tác giả Trần Khánh Đức với cuốn sách “Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ XXI ” [44] dành nguyên một chương để viết về đo lường và đánh giá kết quả học tập; ở đó, tác giả đã đề cao vai trò kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực. 
Qua tìm hiểu và nghiên cứu về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên và đánh giá kiểm tra kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực ở trong và ngoài nước có thể thấy: 
- Các nghiên cứu về đánh giá kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên rất phong phú, đa dạng theo nhiều hướng khác nhau. 
- Kiểm tra đánh giá đang được quan tâm nhất hiện nay là đánh giá theo tiếp cận năng lực. Đây là xu thế mới không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới với mục đích đánh giá công việc, việc làm thật của người học nhằm khắc phục những hạn chế của đánh giá truyền thống thiên về đánh giá kiến thức. Đánh giá theo tiếp cận năng lực có giá trị rất lớn trong đào tạo giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp - bậc học cần hình thành năng lực nghề cho người học. 
Tuy nhiên những nghiên cứu ứng dụng việc đánh giá kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực của một số môn học/học phần cụ thể để hình thành và phát triển các năng lực nghề nghiệp của người học hiện nay ở nước ta còn rất mới mẻ. Do đó tác giả đi vào nghiên cứu “Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên tiếp cận năng lực trong dạy học ngành cơ khí ở các trường cao đẳng” thiết nghĩ là vấn đề mới, thiết thực mà chưa có đề tài nào đề cập đến. Nếu nghiên cứu thành công vẫn đề này sẽ đóng góp về lý luận và thực tiễn cho việc đánh giá kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học nói chung và sinh viên cao đẳng kỹ thuật nói riêng. 
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Đánh giá là quá trình xem xét, bình phẩm về các đặc trưng, thuộc tính giá trị của một sự vật hoặc hoạt động, hiện tượng nào đó theo các tiêu chí và chuẩn mực so sánh nhất định (định lượng hoặc định tính).
Khái niệm đánh giá trong dạy học thường gắn liền với khái niệm kiểm tra. Theo Từ điển Giáo dục học - NXB Từ điển Bách khoa 2001 thì thuật ngữ “kiểm tra” được định nghĩa như sau: “Là bộ phận  hợp thành của quá trình  hoạt động dạy - học nhằm nắm được thông tin về trạng thái và kết quả học tập của học sinh, về những nguyên nhân cơ bản của thực trạng đó để tìm ra những biện pháp khắc phục những lỗ hổng, đồng thời củng cố và tiếp tục nâng cao hiệu quả của hoạt động dạy - học” [40], [44], [46] và [99].
 Do vậy, trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, kiểm tra là một khái niệm chỉ sự đo lường, thu thập thông tin để có được những phán đoán, nhận xét để xác định xem mỗi người học sau khi học đã biết được gì về kiến thức, làm được gì về kỹ năng và biểu hiện thái độ ứng xử như thế nào để qua đó có được những thông tin phản hồi tích cực để hoàn thiện quá trình dạy - học. 
Có nhiều định nghĩa khái niệm về đánh giá, trong đó : Đánh giá là quá trình thu thập thông tin, chứng cứ về đối tượng cần đánh giá và đưa ra những phán xét, nhận định về mức độ đạt được theo các thang đo hoặc các tiêu chí đã được đưa ra trong các tiêu chuẩn hay chuẩn mực. Đánh giá có thể là đánh giá định lượng (quantitative) dựa vào các con số hoặc định tính (qualitative) dựa vào các ý kiến và giá trị [40]. [44], [45].
Theo Tự điển Giáo dục học – NXB Từ điểm Bách khoa 2001 thuật ngữ đánh giá kết quả học tập được định nghĩa như sau: “Xác định mức độ nắm được kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo của học sinh so với yêu cầu của chương trình đề ra”.
Theo Trần Khánh Đức – Viện Sư phạm kỹ thuật – Đại học Bách khoa Hà Nội, trong giáo dục &đào tạo có các loại đánh giá sau:
 	1 -   Đánh giá kết quả học tập.                                        
	2 -  Đánh giá chương trình đào tạo.
	3 -  Đánh giá giáo viên, giảng viên.
	4 -  Đánh giá khoá học.
	5 -  Đánh giá nhà trường.
Kiểm tra đánh giá là bộ phận không thể tách rời của quá trình dạy học; có thể nói rằng, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận năng lực là động lực để thúc đẫy sự đổi mới quá trình dạy và học.
Kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ của người học có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục Quốc dân; Kiểm tra đánh giá vừa giữ vai trò động lực thúc đẩy quá trình dạy học, nghiên cứu của sinh viên giúp người học thay đổi phương pháp học tập để phù hợp với phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá nhằm đạt kết quả cao, vừa giúp người dạy điều chỉnh kịp thới và phù hợp phương pháp giảng dạy của mình. 
Chất lượng và hiệu quả dạy và học phụ thuộc vào rất nhiều các thành tố của quá trình đào tạo đó là: hình thức tổ chức, nội dung, mục tiêu, phương pháp, phương tiện và kiểm tra đánh giá; khi tường minh các quy luật vận động  của quá trình dạy học và giải quyết tốt mối quan hệ biện chứng giữa các thành tố này một các tối ưu thì với vị trí là một khâu của quá trình dạy học, kiểm tra- đánh giá xác định mức độ đạt được mục tiêu của quá trình dạy học và góp phần trực tiếp thúc đẩy và hoàn thiện quá trình dạy học 
Để nâng cao chất lượng đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp, cùng với việc đổi mới, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo thì cần phải đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực. Vấn đề cần nghiên cứu là phải xác định cho được cơ sở lý luận, thực tiễn của việc đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá cho phù hợp. Và chỉ có kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực của người học mới giải quyết được những thách thức và khó khăn của vấn đề này.  
Kiểm tra& đánh giá về thái độ, kiến thức và kỹ năng theo tiếp cận năng lực trong giáo dục nghề nghiệp là một khâu quan trọng không thể tách rời trong hoạt động dạy học ở nhà trường. Kiểm tra là công cụ hay phương tiện để đo lường trình độ, kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo của người học. Đánh giá là một khái niệm nhằm xác định mức độ của trình độ người học [40], [43]. 
Kiểm tra & đánh giá có mối quan hệ khắng khít hữu cơ với nhau. Kiểm tra là phương tiện của đánh giá; đánh giá là mục đích của kiểm tra. Mục đích đánh giá quyết định nội dung và hình thức kiểm tra. Không thể đánh giá mà không dựa vào kiểm tra.Thi là một hình thức kiểm tra có tầm quan trọng đặc biệt. Cho điểm là dạng đánh giá phổ biến nhằm xác định trình độ của sinh viên [40], [42].
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập trong giáo dục nghề nghiệp là sự so sánh, đối chiếu giữa kiến thức, kỹ năng, thái độ thực tế người học đạt được với các kết quả kỳ vọng và mong đợi đã được xác định trong mục tiêu dạy học để kiểm tra và chuẩn đoán trước, trong hoặc sau quá trình học tập.
Nhiều khái niệm mới về phương pháp kiểm tra đánh giá mới ra đời đáp ứng với yêu cầu nhất thiết của giáo dục như đánh giá định tính, đánh giá dựa trên kết quả thực hiện, đánh giá theo chuẩn, đánh giá theo tiếp cận năng lực và đánh giá theo sản phẩm đầu ra; trong đó, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực đã và đang là xu hướng nổi trội
1.2.2. [bookmark: _Toc532482347][bookmark: _Toc1199509]Học tập và kết quả học tập
Học tập là quá trình tiếp thu cái mới hoặc bổ sung, trau dồi các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, giá trị, nhận thức hoặc sở thích và có thể liên quan đến việc tổng hợp các loại thông tin khác nhau. Khả năng học hỏi là sở hữu của loài người. Tiến bộ theo thời gian có xu hướng tiệm cận theo đường cong học tập.
Học tập cũng như việc học tập bài bản không bắt buộc, tùy theo hoàn cảnh. Nó không xảy ra cùng một lúc, nhưng xây dựng dựa trên và được định hình bởi những gì chúng ta đã biết. Học tập có thể được xem như một quá trình, chứ không phải là một tập hợp các kiến ​​thức thực tế và các hủ tục giáo điều. Việc học tập của con người có thể xảy ra như là một phần của giáo dục, đào tạo phát triển cá nhân. 
Kết quả học tập là thành quả của một quá trình tiếp thu cái mới hoặc kết quả của việc bổ sung, trau dồi các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, giá trị, nhận thức của người học. Kết quả học tập là khả năng học hỏi của người học. Tiến bộ theo thời gian, kết quả học tập nói đến mức độ tiệm cận theo đường cong học tập.
1.2.3. [bookmark: _Toc532482348][bookmark: _Toc1199510]Đánh giá kết quả học tập
Đánh giá kết quả học tập giúp cho nhận định, phán xét về kết quả học tập của người học không thể chỉ căn cứ vào một số câu hỏi của bài kiểm tra  mà còn phải nhận định, đánh giá hay phán xét sự phát triển trong quá trình hoặc khả năng của người học, bởi vì những bài làm và câu hỏi kiểm tra đó có thể được sao chép hoặc học thuộc lòng từ một bài làm có sẵn. Do đó, cần tập hợp đầy đủ các minh chứng để đánh giá kết quả học tập khách quan.
1.2.4. [bookmark: _Toc532482349][bookmark: _Toc1199511]Năng lực và đánh giá kết quả học tập theo năng lực
[bookmark: _Toc532480139][bookmark: _Toc532482350][bookmark: _Toc533172989][bookmark: _Toc536534243][bookmark: _Toc1141178]* Năng lực 
Năng lực là khả năng làm việc tốt, nhờ có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn.
Năng lực là khả năng thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các hành động, giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề trong những tình huống khác nhau thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân trên cơ sở hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo và kinh nghiệm cũng như sự sẵn sàng hành động.
Theo Nguyễn Văn Tuấn (ĐHSPKT TP.HCM) thì: “  năng lực là một thuộc tính tâm lý phức hợp, là điểm hội tụ của nhiều yếu tố như tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, kinh nghiệm, sự sẵn sàng hành động và trách nhiệm” [….].
Theo Trần Khánh Đức, khái niệm năng lực được hiểu là “khả năng tiếp nhận và vận dụng tổ hợp,hiệu quả mọi tiềm năng của con người ( tri thức, kỹ năng, tái độ, thể lực, niềm tin..) để thực hiện có chất lượng công việc hoặc xử lý tình huống , trạng thái nào đó trong cuộc sống và lao động nghề nghiệp” […]

Các định nghĩa về năng lực rất đa dạng và phong phú, song tựu chung lại có các cách hiểu cơ bản về năng lực như sau: 
- Năng lực làm việc sở hữu kiến thức, kỹ năng, thái độ và đặc điểm nhân cách là một người cần có để đáp ứng các yêu cầu của một nhiệm vụ cụ thể (Eric Thesaurus). 
- Năng lực là một tập hợp các kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp với một hoạt động thực tiễn (Barnett, 1992).
- Năng lực là biết sử dụng các kiến thức và kỹ năng trong một tình huống có ý nghĩa (X. Roegiers 1996).
- Năng lực là khả năng vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, thái độ và hứng thú để hành động một cách phù hợp và có hiệu quả trong các tình huống phong phú của cuộc sống (Québec – Ministere de l’Education, 2004) 
- Năng lực là sự kết hợp của kiến thức, kỹ năng và khả năng cần thiết thực hiện một nhiệm vụ cụ thể 
Qua những cách hiểu trên đây về năng lực, có thể rút ra một số điểm chính sau: 
- Năng lực không phải là một thuộc tính đơn nhất. Đó là một tổ hợp những thuộc tính tâm lý của cá nhân, tuy nội hàm của khái niệm thuộc tính cá nhân còn có những khác biệt nhất định nhưng về cơ bản nó gồm các yếu tố là tri thức, kỹ năng, thái độ cá nhân. Mặc dù năng lực không bị quy về kiến thức, kỹ năng, thái độ nhưng nếu thiếu những yếu tố này thì không thể có năng lực. Những yếu tố này không tách rời nhau mà chúng tích hợp, gắn kết, thống nhất với nhau. Những yếu tố này phải được chuyển hóa vận dụng trong những tình huống cụ thể. 
- Năng lực bao giờ cũng gắn với hoạt động cụ thể nào đó cho một chủ thể thực hiện như năng lực học tập, năng lực toán học, năng lực quan sát… 
- Năng lực chỉ tồn tại trong quá trình vận động, phát triển của một hoạt động cụ thể. Năng lực vừa là tiền đề, vừa là kết quả của hoạt động. Vì vậy, muốn hình thành năng lực của cá nhân, nhất thiết phải đưa cá nhân tham gia vào hoạt động. 
- Một năng lực có thể được biểu hiện ở nhiều mức độ. Nói cách khác, những thành tích (mà dựa vào đó để nói rằng một người có năng lực) có thể có nhiều mức độ khác nhau. Do đó, bất cứ một cái như bình thường nào cũng có một năng lực nhất định.
Năng lực thực hiện (Perfomance Competency) là khả năng thực hiện thông thạo được các hoạt động nghề nghiệp (nhiệm vụ, công việc, …)  theo chuẩn mực đặt ra đối với từng nhiệm vụ, công việc một cách tường minh.
Năng lực thực hiện là tổng hợp các kỹ năng, kiến thức và thái độ cần có đối với người học để thực hiện hoạt động có kết quả ở một công việc hay một nghề nghiệp.
Năng lực thực hiện bao gồm: Các kỹ năng thực hành, giao tiếp, giải quyết vấn đề và các kỹ năng trí tuệ; các kỹ năng đó thể hiện đạo đức lao động nghề nghiệp tốt; có khả năng thích ứng để thay đổi; có khả năng áp dụng kiến thức của mình vào công việc một cách hiệu quả; có khát vọng học tập, cải thiện và cầu tiến; có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, … 
Từ mối quan hệ này cho thấy muốn đánh giá năng lực của một người bắt buộc phải dựa vào quá trình thực hiện hành động cụ thể cũng như kết quả mà cá nhân đạt được sau khi thực hiện hành động đó. Do đó biểu hiện của quá trình thực hiện hành động và chất lượng sản phẩm mà cá nhân đạt được chính là thước đo cho biết năng lực của mỗi cá nhân.
Hiểu rõ được mối quan hệ giữa năng lực và sự thực hiện cho ta cơ sở để tiến hành hình thành, phát triển và đánh giá năng lực của sinh viên trong quá trình dạy học các môn học ở đại học.
[bookmark: _Toc532480140][bookmark: _Toc532482351][bookmark: _Toc533172990][bookmark: _Toc536534244][bookmark: _Toc1141179]* Tiếp cận năng lực

 Theo Từ điển Giáo dục học: “..cách tiếp cận giáo dục là tập hợp những quan điểm đặc trưng hướng tới xác định các biện pháp, hình thức tác động tới đối tượng giáo dục nhằm đạt được mục đích cần thiết” 
Trong nhiều trường hợp người ta cũng sử dụng “tiếp cận” với nghĩa giải pháp giải quyết vấn đề và trong một số trường hợp còn lại sự định hướng để giải quyết vấn đề.
Với nghĩa trên, trong luận án thuật ngữ “tiếp cận” được hiểu là một quan điểm để giải quyết một vấn đề chứ không phải là một phương pháp cụ thể nào.
Vậy, tiếp cận năng lực là quan điểm về việc hình thành và phát triển năng lực của người học. Với ý nghĩa đó, trong hoạt động đánh giá, cách tiếp cận khác nhau sẽ định hướng khác nhau đối với các thành tố của quá trình đánh giá, từ việc đề xuất mục tiêu đánh giá, lựa chọn nội dung đánh giá, lựa chọn phương pháp, hình thức đánh giá, cho đến xây dựng công cụ đánh giá và công cụ chấm điểm.
Các đặc trưng cơ bản của tiếp cận năng lực đã được Paprock (1996) [99] chỉ ra như sau:
- Tiếp cận năng lực dựa trên triết lý người học làm trung tâm;
- Tiếp cận năng lực việc đáp ứng các loại hội của chính sách;
- Tiếp cận năng lực là định hướng và cuộc sống thật; 
- Tiếp cận năng lực có tính linh hoạt và năng động;
- Những tiêu chuẩn sử dụng của năng lực được hình thành một cách rõ ràng.
Như vậy, đánh giá theo tiếp cận năng lực là một quan điểm về đánh giá, chú trọng vào kết quả đầu ra là hệ thống các năng lực cần đạt, trong đó những hạn chế năng lực làm, năng lực vận dụng của người học và những tiêu chí cho việc đo lượng các năng lực đó. Đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực thực chất là quá trình thu thập bằng chứng và đưa ra nhận định xem người học có đạt được những năng lực cần thiết không. KQHT chính là sự hiện thực hóa các năng lực của người học. Thông qua KQHT mà người học đạt được có thể đánh giá các năng lực của họ. 
Qua kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực, người dạy sẽ biết được sự tiếp thu kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo của từng người học so với mục tiêu đặt ra; Sự hiểu biết về các nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình học tập của sinh viên giúp giảng viên có những biện pháp sư phạm thích hợp nhằm nâng cao chất lượng bài giảng và giúp sinh viên ngày càng tiến bộ hơn. Vì vậy việc kiểm tra, đánh giá là một khâu quan trọng không thể thiếu được của quá trình dạy học.
Kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận năng lực giúp giảng viên có cơ sở thực tiễn để đánh giá kết quả học tập của người học và kịp thời phát hiện những yếu kém, những thiếu sót trong kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo để sửa chữa, bổ sung. Thông qua kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận năng lực sẽ giúp người dạy tự đánh giá công tác giảng dạy của mình, thấy được những ưu và nhược điểm trong giảng dạy đề rút kinh nghiệm bản thân và kinh nghiệm sư phạm.
Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực sẽ cung cấp cho giảng viên những thông tin “liên hệ ngược ngoài” giúp cho giảng viên điều chỉnh hoạt động dạy. Kiểm tra, đánh giá kết hợp với theo dõi thường xuyên, tạo điều kiện cho giảng viên tường minh được một cách cụ thể và khá chính xác năng lực và trình độ của mỗi sinh viên trong lớp và từ đó sẽ có những biện pháp giúp đỡ riêng, thích hợp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng học tập của mỗi sinh viên.
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực là công cụ quan trọng và hữu hiệu với hiệu quả cao của người Thầy giáo, khi và chỉ khi giảng viên xác định tường minh mục đích, ý nghĩa của kiểm tra đánh giá, tính khả thi của mỗi loại hình kiểm tra đánh giá, lập được kế hoạch, quy trình kiểm tra đánh giá, chọn lựa hay thiết kế được công cụ kiểm tra đánh giá phù hợp, đáp ứng các yêu cầu, đặc tính thiết kế và đo lường. Đồng thời, giảng viên phải biết xử lý, phân tích, sử dụng các kết quả đánh giá đúng mục đích, biết cách phản hồi, tư vấn cho phụ huynh và sinh viên [40], [45].   
[bookmark: _Toc1199512][bookmark: _Toc532482355]1.3. Cơ sở lý luận dạy học phát triển năng lực trong đào tạo nghề nghiệp 
[bookmark: _Toc1199513]         1.3.1. Khung đào tạo theo năng lực thực hiện gắn với thế giới việc làm
Đào tạo theo năng lực hướng tới nhu cầu hành nghề thực tế, gắn bó chặt chẽ với các yêu cầu của của người sử dụng lao động, của thế giới việc làm. Khung  đào tạo theo năng lực có thể được mô tả như sau: ( xem hình 1.1)
[image: ]
Hình1.1. Khung đào tạo theo năng lực thực hiện gắn với thế giới 
việc làm [26]
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[bookmark: _Hlk536632250]Hình 1.2. Cấu trúc các thành tố cơ bản của quá trình dạy học
Quá trình dạy học là quá trình nhận thức-hành động có tính mục đích , mục tiêu cụ thể mà ở đó người dạy truyền thụ những tri thức, rèn luyện kỹ năng,…dưới dạng thông tin khoa học-công nghệ ,đồng thời quan trọng nhất là người dạy tổ chức cho người học thực hiện những hoạt động học và trên cơ sở những hoạt động ấy làm cho người học khám phá, trải nghiệm, tương tác, để rồi làm chủ được những tri thức, kỹ năng và thay đổi thái độ, tạo dựng được hứng thú, niềm tin và trên cơ sở đó là biến đổi chính chủ thể là người học. 
[bookmark: _Toc532482357][bookmark: _Toc533172994][bookmark: _Toc536534248][bookmark: _Toc1141183][bookmark: _Toc1199515][bookmark: _Toc532480147][bookmark: _Toc532482358]* Về mục tiêu dạy học 
Khi nói đến mục tiêu dạy học không thể không nói đến diện đào tạo, trình độ kiến thức, kỹ năng và thái độ (khung năng lực) theo yêu cầu của thực tế mà người tốt nghiệp phải đạt được, tức là phải đề cập đến và dựa vào tiêu chuẩn ngành nghề đào tạo. Như vậy là cần phải xác định được cả một cơ cấu mục tiêu đào tạo của chương trình nói chung và mục tiêu dạy học ở các phần nội dung, bài học cụ thể. Cơ cấu đó phải phù hợp và đáp ứng được nhu cầu sử dụng nhân lực ở những địa chỉ làm việc khác nhau nhưng mang tính điển hình, đại diện cũng như yêu cầu phát triển con người toàn diện, bền vững trong từng giai đoạn phát triển của kinh tế - xã hội. 
[bookmark: _Toc533172995][bookmark: _Toc536534249][bookmark: _Toc1141184][bookmark: _Toc1199516][bookmark: _Toc532480148][bookmark: _Toc532482359]* Về nội dung dạy học  
Đổi mới nội dung dạy học trong chương trình đào tạo nghề nghiệp phải đảm bảo khả năng hành nghề của người học sau khi tốt nghiệp theo yêu cầu của thế giới việc làm, đồng thời cũng phải bảo đảm chất lượng đào tạo toàn diện với nền kiến thức cơ sở vững chắc với các yêu cầu chủ yếu như sau: 
· Nội dung chương trình phải phù hợp với nhu cầu luôn thay đổi của thị trường lao động trong các ngành nghề và các cấp trình độ khác nhau;
· Cấu trúc của các chương trình phải được thiết kế liên thông giữa các cấp trình độ đào tạo để bảo đảm tính mềm dẻo, linh hoạt, tạo điều kiện cho người học có thể học suốt đời, không ngừng nâng cao năng lực nghề nghiệp;
· Nội dung các chương trình cần được xây dựng theo quan niệm “đào tạo theo năng lực” (competency based training), có nghĩa là dựa vào các tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ trong hoạt động lao động nghề nghiệp được xác định đầy đủ và rõ ràng. 
      *Về phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học định hướng theo quan điểm lấy người học làm trung tâm. Tăng cường dạy học tích hợp, tương tác và tích cực hóa hoạt động học tập của người học, định hướng giải quyết vấn đề và định hướng hoạt động ..hình thành và phát triển năng lực ở người học. Dạy học tích cực theo hướng tiếp cận năng lực là phải hình thành ở người học năng lực quan sát, thu thập thông tin, năng lực tự đánh giá, năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực trình bày miệng, năng lực tạo ra sản phẩm,….
      * Về hình thức tổ chức dạy học
	Hình thức tổ chức dạy học là hình thức vận động của nội dung dạy học cụ thể trong không gian, địa điểm và những điều kiện xác định nhằm thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu dạy học.
Tổ chức dạy học có các hình thức sau: tổ chức dạy học theo cá nhân, tổ chức dạy học cả lớp, tổ chức dạy học theo nhóm, tổ chức dạy học trải nghiệm và tổ chức dạy học tham quan.
      * Về  kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Chuyển đổi từ kiểm tra đánh giá kết quả học tập nặng về nội dung, kiến thức sang  kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực,đánh giá mức độ hình thành và phát triển năng lực học tập và năng lực hành nghề của người học
[bookmark: _Toc1199517][bookmark: _Toc532482368]1.4. Mục đích, chức năng, yêu cầu về đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực
[bookmark: _Toc1199518]1.4.1. Mục đích và chức năng của kiểm tra đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực trong đào tạo có mục đích chung là cung cấp thông tin để ra các quyết định về dạy học và giáo dục. Có ba cấp độ đối tượng sử dụng các thông tin này: cấp độ trực tiếp dạy và học; cấp độ hổ trợ dạy và học và cấp độ đề ra chính sách.
Mục đích cơ bản trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận năng lực là xác định số lượng và chất lượng của sự giáo dục và học tập nhằm động viên khích lệ giảng viên dạy tốt và sinh viên tích cực tự lực để đạt kết quả tốt trong học việc học như mong đợi [10], [28].
Đối với người học: 
- Thông tin kiểm tra đánh giá sẽ giúp sinh viên đào sâu nghiên cứu kiến thức, hệ thống hóa, mã hóa và giải mã những kiến thức đã học, khái quát những tri thức đã được tiếp thu và giúp người học phát huy tối đa tư duy trí nhớ. 
- Giúp sinh viên phát hiện những thiếu sót không đáng có xảy ra, tránh và đắp được được lỗ hổng tri thức và kịp thời bổ sung một cách hiệu quả. 
- Giúp sinh viên nâng cao tính độc lập trong nghiên cứu tìm tòi và tích cực chăm chỉ trong học tập, rèn luyện thói quen tìm hiểu, nghiên cứu sâu tài liệu học tập, tham gia tích cực vào việc học tập, hoạt động nhóm, thảo luận, phân tích có phê phán, rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề trong học tập. 
Đối với người dạy:
- Thông qua kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực, hiểu rõ kết quả của công tác giảng dạy dẫn đến hoàn thiện kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực. 
- Thông qua kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực, hoàn chỉnh các hình thức tổ chức và phương pháp giảng dạy để tăng phần hữu hiệu theo tiếp cận năng lực,. 
- Thông qua kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực, hiểu rõ trình độ học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực để nâng cao chất lượng giảng dạy và lập kế hoạch bồi dưỡng cho sinh viên khá, phụ đạo cho sinh viên kém theo tiếp cận năng lực .
Đối với nhà trường, phụ huynh và cơ quan quản lý giáo dục:
- Thông qua kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực, giúp nhà trường theo dõi tình hình học tập của sinh viên, qua đó đánh giá được công việc giảng dạy của giảng viên theo tiếp cận năng lực,. 
-  Thông qua kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực, giúp cho phụ huynh biết rõ sự học tập của con em mình, nhờ đó tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình chặt chẽ hơn. 
- Thông qua kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực, giúp cơ quan giáo dục nắm chính xác tình hình học tập của sinh viên để từ đó sửa đổi lại chương trình và có những biện pháp bổ sung thích hợp theo tiếp cận năng lực,.
Kiểm tra, đánh giá có ý nghĩa quan trọng và tác dụng to lớn trong việc giáo dục tư tưởng, phẩm chất, đạo đức cho sinh viên. Từ đó, hình thành ở người học những tố chất tối ưu về lòng tự trọng, tự tin, ý chí quyết tâm phấn đấu để đạt được kết quả học tập và nghiên cứu cao, rèn luyện và nuôi dưỡng đức tính trung thực, chân tình với một tinh thần tập thể, có ý thức tương thân, tương ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong học tập và nghiên cứu…
Kiểm tra, đánh giá có tác dụng to lớn trong việc phát triển năng lực toàn diện cho người học như các năng lực nhận thức (hiểu, nhớ, hình dung, tưởng tượng, liên tưởng, ..), các thao tác năng lực tư duy ( phân tích, so sánh, tổng hợp, lượng thức, …). Mặt khác, kiểm tra, đánh giá còn góp phần hình thành những kỹ năng, kỹ xảo và thói quen tích cực trong học tập của sinh viên như biết nhận thức đúng đắn vấn đề được đặt ra một cách chính xác và nhạy bén, biết vận dụng linh hoạt kiến thức đã học để tiếp thu kiến thức mới và hoạt động thực tiễn nghề nghiệp.
Đánh giá trong quá trình dạy học  dựa vào tiếp cận năng lực phải dựa vào các tiêu chí, nghĩa là đo năng lực hay kết quả học tập của người học trong mối liên hệ so sánh với các tiêu chí cụ thể của nghề nghiệp (đánh giá tuyệt đối), chứ không so sánh với kết quả học tập của người học khác (đánh giá tương đối). Đánh giá dựa vào năng lực chỉ công nhận người học khi nào họ thực hiện được tất cả kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo, của môn học, bài học theo tiêu chuẩn nhất định.
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận năng lực tức là người dạy triển khai kiểm tra đánh giá dựa trên mô hình năng lực hành động của người học, nghĩa là người dạy kiểm tra đánh giá năng lực cá thể, năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp và năng lực xã hội của người học (hình 1.3.)
Kiểm tra đánh giá năng lực cá thể là kiểm tra đánh giá các đặc tính, nhân cách của từng cá nhân với tư cách là chủ thể về tâm lý, sức khỏe, khả năng vận động, trình độ học vấn, về hiểu biết xã hội, ...; 
Kiểm tra đánh giá năng lực chuyên môn là kiểm tra đánh giá các hiểu biết và khả năng, kỹ năng thực hiện các hoạt động chuyên môn và các lĩnh vực có liên quan đến lao động nghề nghiệp chuyên môn như tiếp thu, tìm kiếm, tổng hợp và vận dụng các kiến thức, kỹ năng chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, khả năng nhận xét, đánh giá, tư vấn các hoạt động trong lao động nghề nghiệp…

 (
Các thành phần năng lực
Năng lực chuyên môn
Năng lực phương pháp
Năng lực xã hội
Các trụ cột giáo dục của UNESSCO
Học để hiểu biết
Học để cùng chung sống
Học để làm việc
Năng lực cá thể
Học để tự khẳng định bản thân
)                                                                      







[bookmark: _Hlk536632275]Hình 1.3.Năng lực hành động và triết lý giáo dục của UNESSCO
Kiểm tra đánh giá năng lực phương pháp là kiểm tra đánh giá các khả năng lựa chọn, áp dụng, phát triển các phương pháp, cách thức hoạt động để thực hiện có kết quả các hoạt động trong môi trường và điều kiện nhất định theo các chuẩn mực yêu cầu.
Kiểm tra đánh giá năng lực xã hội là kiểm tra đánh giá những hiểu biết, khả năng của con người với tư cách là thành viên của xã hội có khả năng hòa nhập, thích ứng với các thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội,… các hiểu biết, ý thức, trách nhiệm, bổn phận xã hội, khả năng giao tiếp, cộng tác..
Có thể nói rằng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận năng lực không chỉ kiểm tra đánh giá mục tiêu phát triển năng lực chuyên môn bao gồm kiến thức, kỹ năng chuyên môn và thái độ mà còn kiểm tra đánh giá năng lực phương pháp, năng lực xã hội và năng lực cá thể. Kiểm tra đánh giá các năng lực này không tách rời nhau mà có mối quan hệ chặt chẽ. Kiểm tra đánh giá năng lực hành động được hình thành trên cơ sở kết hợp tổng hòa với kiểm tra đánh giá các năng lực này.
[bookmark: _Toc1199519]1.4.2. Các yêu cầu của kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực
Theo Trần Khánh Đức – Viện Sư phạm kỹ thuật – Đại học Bách khoa Hà Nội, kiểm tra đánh giá có các yêu cầu sau:
-	Kiểm tra & đánh giá là một bộ phận cấu thành nội dung của quá trình đào tạo nói chung và bài giảng nói riêng 
-  Kiểm tra&đánh giá được thực hiện liên tục thường xuyên trước, trong và kết thúc quá trình dạy - học hay bài giảng.
-  Kiểm tra & đánh giá mang tính tự thực hiện việc kiểm tra & đánh giá và tự điều chỉnh quá trình học tập của người học.
-  Kiểm tra & đánh giá mang tính tự phản hồi, liên hệ ngược và tự điều chỉnh quá trình dạy học của người dạy.
-  Kiểm tra & đánh giá hướng tới việc khuyến khích và giúp người học củng cố, nắm vững nội dung học tập, tự đánh giá kết quả học tập 
-  Kiểm tra & đánh giá mang tính đơn mục tiêu. Mỗi một trắc nghiệm kiểm tra & đánh giá chỉ nhằm xác định được mức độ nhận thức (kiến thức) hoặc mức độ hình thành kỹ năng với một nội dung cụ thể… hoặc một năng lực tổng hợp nào đó.
-  Kiểm tra & đánh giá phải có khả năng đo đếm, lượng giá, quan sát hoặc mô tả được (định tính và định lượng)
-  Kết quả kiểm tra-đánh giá là nguồn thông tin phản hồi để đánh giá, nhận xét, điều chỉnh, hoàn thiện hoạt động dạy học.
-  Bảo đảm khách quan, quy chuẩn, giá trị, toàn diện và phát triển (hình 1.4).
- Tính khách quan: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của Sinh viên phải khách quan và chính xác tới mức cao nhất có thể, tạo điều kiện để mỗi người học bộc lộ được thực chất khả năng và trình độ chuyên môn của mình; 
- Tính toàn diện: Kiểm tra, đánh giá không chỉ quan trọng về số lượng mà còn cả về chất lượng, không chỉ về kiến thức mà cả kỹ năng, thái độ và tư duy sáng tạo.
	 (
KHÁCH QUAN
TOÀN DIỆN
QUI CHUẨN
PHÁT TRIỂN
GIÁ TRỊ
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- Tính quy chuẩn: Kiểm tra, đánh giá phải được tiến hành theo kế hoạch và có tính hệ thống cao và được dựa trên các chuẩn mực, quy định,quy trình,  quy chuẩn chắt chẽ....
- Tính phát triển: Kiểm tra, đánh giá phải được tiến hành nhằm tạo cơ hội cho người học qua bài kiểm tra đánh giá thể hiện và phát triển được trình độ năng lực của mình (phát triển năng lực tư duy, năng lực hành nghề..) 
- Tính giá trị: Bài kiểm tra đánh giá phải vừa sức, phù hợp với mục đích, đối tượng, nội dung cần đánh giá. Đo đúng cái cần đo.
Có thể nói rằng: rằng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận năng lực không chỉ kiểm tra đánh giá mục tiêu phát triển năng lực chuyên môn bao gồm kiến thức, kỹ năng chuyên môn và thái độ mà còn kiểm tra đánh giá năng lực phương pháp, năng lực xã hội và năng lực cá thể. Kiểm tra đánh giá các năng lực này không tách rời nhau mà có mối quan hệ chặt chẽ. Kiểm tra đánh giá năng lực hành động được hình thành trên cơ sở kết hợp tổng hòa với kiểm tra đánh giá các năng lực này.
[bookmark: _Toc1199520]1.4.3. Các chức năng cơ bản của kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo năng lực  

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận năng lực có ba chức năng quan trọng giúp người học tiếp cận năng lực tối ưu đó là: chức năng so sánh, chức năng phản hồi và chức năng dự đoán [26]. 
- Chức năng so sánh: Giữa mục đích yêu cầu đề ra với kết quả đạt được. Nếu không có kiểm tra và đánh giá theo tiếp cận năng lực thì không có dữ kiện, số liệu xác thực để so sánh kết quả nhận được với mục đích yêu cầu. 
- Chức năng phản hồi: Từ thông tin kiểm tra và đánh giá theo tiếp cận năng lực, sinh viên tự giác sửa chữa các khuyết điểm, phát huy ưu điểm, lấp các lỗ hổng kiến thức của mình trong quá trình học tập, giảng viên cải tiến phương pháp giảng dạy cho phù hợp với sinh viên hơn, và dần dần điều chỉnh quá trình dạy học ngày một tối ưu theo tiếp cận năng lực.
- Chức năng dự đoán: Qua kết quả của kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực giúp giảng viên đoán được khả năng kết quả học tập của sinh viên trong tương lai gần. 
Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo năng lực của người học là nhằm xác định rõ ràng các môn học, bài tập thực hành trong chương trình đào tạo có tích hợp đầy đủ về thái độ, kiến thức và kỹ năng hay không; thiết lập được năng lực cần có cho nghề nghiệp, có thường xuyên cập nhật và điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu hay không; quá trình thực hiện có đúng như kịch bản đã thiết kế và đặc biệt có sự tham gia của thế giới việc làm hay không ?
Trong giáo dục nghề nghiệp, kết quả kiểm tra đánh giá kèm theo một nhận xét về kết quả đạt được hay chưa đạt và khả năng ứng dụng vào thực tế cuộc sống rất có ý nghĩa về đào tạo. Nhận xét ấy có thể xuất phát từ chính người dạy để người thực hiện muốn biết mình có đạt được các mục tiêu đề ra hay không, có sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả hay không và liệu như vậy có thể cải thiện thành tích hay không. Lời nhận xét có thể liên quan đến sự tiếp thu tường minh của người học và đó là sự khởi nguyên mức độ hài lòng của thế giới việc làm.
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    Có hai hình thức kiểm tra đánh giá là kiểm tra đánh giá hình thành và kiểm tra đánh giá tổng kết. Theo đó, kiểm tra đánh giá hình thành dựa trên cơ sở sự hình thành kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo trong học tập và tạo ra động lực để người học phát triển. Đó là sự phản hồi nhanh để kịp thời sửa chữa ở mỗi giai đoạn cần thiết của sự phát triển trong quá trình học tập. Ngoài ra, kiểm tra đánh giá hình thành có thể thực hiện một cách thường xuyên ngay trong quá trình học bài mới hay vận dụng kiến thức đã học, một cách định kỳ sau mỗi chương, học phần hay học kỳ, kiểm tra đánh giá tổng kết được thực hiện vào cuối năm học, cuối môn học.
Kiểm tra đánh giá chính là khâu then chốt cuối cùng của quá trình dạy học, phản ánh chính xác kết quả của quá trình đào tạo và những năng lực sinh viên hình thành được. Muốn đo lường được chất lượng của sinh viên đại học trong quá trình đào tạo thì kiểm tra đánh giá cũng cần tiếp cận được với năng lực người học.
Kiểm tra đánh giá năng lực là sự vận dụng tổng hợp kiểm tra đánh giá nhiều yếu tố: kiến thức, kỹ năng, thái độ, tình cảm, ý chí, kinh nghiệm và nhiều nguồn lực tinh thần khác để giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề đặt ra trong cuộc sống (học tập và lao động).
Kiểm tra đánh giá năng lực là đánh giá khả năng thực hiện, vận dụng; thông qua làm, qua hành động để đo đếm, xác định chứ không chỉ yêu cầu biết và hiểu, gắn với ý thức và thái độ; phải có kiến thức và kỹ năng, chứ không phải thực hiện một cách “máy móc”,“bản năng”.  Kiểm tra đánh giá trong đào tạo dựa vào năng lực không phải là một tập hợp các kỳ thi chỉ để công nhận điểm số, mà là một quá trình để thu thập bằng chứng về hiệu suất và kiến thức của người học so với năng lực lao động theo tiêu chuẩn của nghề nghiệp, từ đó làm cơ sở để xác nhận năng lực người học.  
Hình thức kiểm tra& đánh giá nhà trường phải thiết kế các mẫu công cụ nhằm giúp đội ngũ giảng viên và chuyên gia của doanh nghiệp làm quen với phương thức đánh giá mới.Hoạt động kiểm tra đánh giá và điều chỉnh phù hợp chương trình giảng dạy nhằm duy trì và phát triển tính thích đáng của chươnng trình so với nhu cầu của doanh nghiệp về chất lượng cũng như việc tăng giảm số lượng đào tạo để đảm bảo cân đối cung cầu lao động.
Kiểm tra & đánh giá  năng lực người học qua dạy học trải nghiệm  
Kiểm tra& đánh giá năng lực người học qua dạy học trải nghiệm là một khâu quan trọng không thể tách rời trong hoạt động dạy học ở nhà trường. Kiểm tra là công cụ hay phương tiện để đo lường trình độ, kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo của người học trải nghiệm. Đánh giá là một khái niệm nhằm xác định mức độ của trình độ người học. 
Kiểm tra & đánh giá có mối quan hệ khắng khít hữu cơ với nhau.Kiểm tra là phương tiện của đánh giá; đánh giá là mục đích của kiểm tra.Mục đích đánh giá quyết định nội dung và hình thức kiểm tra. Không thể đánh giá mà không dựa vào kiểm tra.Thi là một hình thức kiểm tra có tầm quan trọng đặc biệt. Cho điểm là dạng đánh giá phổ biến nhằm xác định trình độ của sinh viên.
Kiểm tra & đánh giá là sự theo dõi, tác động của người kiểm tra đối với người học nhằm thu thập những thông tin cần thiết để đánh giá trong học tập trải nghiệm. Kểm tra, đánh giá kết quả học tập trải nghiệm là sự so sánh, đối chiếu kiến thức, kĩ năng, thái độ thực tế đạt được ở người học với kết quả mong đợi đã xác định trong mục tiêu dạy học trải nghiệm để tìm hiểu và chuẩn đoán trước và trong quá trình dạy - học hoặc sau một quá trình học tập trải nghiệm.
Trọng tâm của kiểm tra & đánh giá kết quả học tập của người học qua trải nghiệm là năng lực được hình thành và phát triển của người học. Trong học tập trải nghiệm, mỗi một đơn vị học tập đêu được xây dựng tiêu chí năng lực, đây cũng chính là mục tiêu của từng đơn vị học tập là chuẩn mực phải đạt được trong học tập trải nghiệm.
Kiểm tra & đánh giá kết quả học tập của người học qua trải nghiệm là kiểm tra, xác định đơn vị học tập theo trải nghiệm có tích hợp đầy đủ kiến thức, kỹ năng, năng lực cần có cho nghề nghiệp của người học; đơn vị học tập có thường xuyên cập nhật, điều chỉnh và điều chỉnh lại cho phù hợp với yêu cầu của thế giới việc làm.
[bookmark: _Toc533173001][bookmark: _Toc536534255][bookmark: _Toc1141190][bookmark: _Toc1199522]Tính khả thi của kiểm tra đánh giá năng lực:
Kiểm tra đánh giá hiểu theo nghĩa rộng là dựa vào bộ tiêu chí và theo một phương pháp hoặc một quy trình để nói lên nhận định của người dạy về một năng lực nhất định nào đó của người học đã được lĩnh hội. Kiểm tra đánh giá là một công việc được tiến hành thường xuyên trong giáo dục nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng. 
Kết quả kiểm tra đánh giá tích cực là thành tựu của bản thân người học hoặc thành tựu của một lớp học/tổ chức. Các tiêu chí và quy trình đi cùng một kiểm tra đánh giá không phải lúc nào cũng được thể hiện rõ ràng. Do đó, trong kiểm tra đánh giá phải xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thông qua loại các câu hỏi khác nhau được xây dựng theo nội dung và phương pháp kiểm tra đánh giá.
Việc hoàn thiện các công cụ đánh giá được thiết kế theo phương pháp tiếp cận theo năng lực dẫn đến việc công nhận kinh nghiệm tích lũy của người học, còn gọi là thành quả học tập và kinh nghiệm. Việc công nhận thành quả học tập và kinh nghiệm nhằm mục tiêu xác định, đánh giá và công nhận những năng lực tích lũy được trong chương trình đào tạo hoặc tích lũy qua kinh nghiệm làm việc hoặc kinh nghiệm sống. Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc công nhận kiến thức và kỹ năng tích lũy cho phép người học chuyển biến về mặt nghề nghiệp khi họ thay đổi việc làm hoặc chọn một công việc có mức độ phức tạp cao hơn.
Phương pháp đào tạo theo tiếp cận theo năng lực tạo điều kiện và cho phép công nhận những kiến thức và kỹ năng đã tích lũy ngoài cơ sở đào tạo. Các nguyên tắc cơ bản của phương pháp tiếp cận theo năng lực là [3]:
- Những gì người học học được ngoài cơ sở đào tạo có thể có giá trị và quan trọng;
- Có thể so sánh những gì lĩnh hội được ngoài cở sở đào tạo với những năng lực của một chương trình học tập dẫn đến việc cấp bằng và dựa vào những năng lực này mà đánh giá;
- Khi đánh giá để công nhận những kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy được ngoài cơ sở đào tạo tương tự các phương thức đánh giá trong cơ sở đào tạo.
Số tự đánh giá (Portfolio) thường là phương tiện được sử dụng để xin công nhận kỹ năng và kinh nghiệm đã tích lũy. Nghĩa là người học phải:
· Xác định mục tiêu đào tạo của mình;
- Lập danh mục những gì đã tích lũy (thời gian học, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc);
· Phân tích và tổng hợp những gì  đã tích lũy;
- Đối chiếu những gì đã tích lũy với nội dung một chương trình đào tạo, từ đó xác định mình đã nắm vũng những năng lực nào hoặc những phần năng lực nào;
- Nộp các giấy tờ chứng minh những năng lực mình nghĩ đã đạt được.
Một nhóm chuyên gia về giảng dạy lĩnh vực liên quan sẽ phân tích sổ tự đánh giá của người học. sau đó, người học sẽ được mời phỏng vấn để xác định những năng lực và thành phần năng lực có thể được công nhận.
Sau đó, nếu cần thiết, người học sẽ phải chứng minh đạt được năng lực thông qua những kỳ thi dành riêng cho việc đánh giá kỹ năng và kinh nghiệm đã tích lũy. Sau đó cơ sở đào tạo sẽ quyết định công nhận hay không công nhận kỹ năng liên quan.
Sau khi hoàn thành quy trình công nhận những kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy ngoài cơ sở đào tạo, một chương trình đào tạo sẽ được xây dựng nhằm bổ sung phần nội dung còn thiếu nghĩa là những năng lực trong chương trình học mà người học chưa đạt. như vậy người học chỉ phải học phần chương trình sẽ cung cấp cho mình nội dung chưa đạt để được cấp văn bằng mà người học muốn có.”

[bookmark: _Toc1199523]1.4.5. Các tiêu chí của một bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực 
 Bài kiểm tra được xem như là phương tiện hữu hiệu, là điều kiện cần và đủ để đánh giá kết quả học tập của người học. Bất kỳ một bài bài kiểm tra đều được xây dựng tường minh trên ba tiêu chí: tính giá trị, độ tin cậy và tính dễ sử dụng. 
Tính giá trị: là miền xác định khả dĩ cho biết mức độ đúng đắn của một bài kiểm tra khi đo. Tính giá trị là phải thực sự đo lường đúng đối tượng cần đo; là nội dung bài kiểm tra. Một bài kiểm tra có giá trị được xác định qua ba điểm sau [26], [99]: 
 - Nội dung kiểm tra: phải phù hợp và bao gồm các phần quan trọng của giáo trình, sách giáo khoa và bài giảng của giáo viên. 
- Sự nhất trí nội tại của bài kiểm tra: phải thể hiện sự liên hệ nhất quán của các câu hỏi trong toàn bài kiểm tra. Câu hỏi có giá trị phải phân biệt được sinh viên giỏi và sinh viên kém. 
- Sự so sánh các tiêu chuẩn ngoại lai: cho thấy kết quả kiểm tra có sự phù hợp với các kết quả đánh giá khác của đối tượng tương tự. 
Độ tin cậy:  nói lên tính chất vẫn chất của điểm số. Mức tin cậy của bài kiểm tra tùy thuộc vào ba yếu tố [93]:
· Vừa sức với trình độ SV thể hiện ở đầu khó của câu . 
· Các ảnh hưởng ngoại lai khi SV làm bài. 
· Sự khách quan của người chấm thể hiện ở điểm số ổn định. 
Tính dễ sử dụng: được thể hiện ở ba khía cạnh [26]:
- Hình thức tổ chức kiểm tra: Bài kiểm tra phải được soạn kỹ lưỡng, tránh những trở ngại khi học sinh làm bài, phải có hướng dẫn rõ ràng, ghi thời gian làm bài, các điểm số và tài liệu được sử dụng (nếu có). 
- Dễ chấm: Bài kiểm tra phải có thang điểm đánh giá rõ ràng để việc chấm bài dễ dàng và để nâng cao mức tin cậy của bài kiểm tra. 
- Ít tốn kém: để thực hiện một bài kiểm tra, các yếu tố như thời gian làm bài, chấm bài cũng như thời gian soạn đề và phương tiện liên hệ phải được giảm thiểu. Tuy nhiên, việc tiết kiệm này không ảnh hưởng đến tính chất đáng tin cậy và có giá trị của bài kiểm tra. Sự tiết kiệm đúng đắn không tách rời mức độ thỏa mãn mục đích của bài kiểm tra.
[bookmark: _Toc532482372][bookmark: _Toc1199524]1.4.6. Các phương pháp kiểm tra đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực
        Các phương pháp kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực được thể hiện ở sơ đồ sau: 
[bookmark: _Hlk536632339] (
         Cung cấp TT /Mở  
        QUAN SÁT
       VIẾT
      VẤN ĐÁP
TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
(Objective tests)
TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN
(Essay tests)
                 CÁC PHƯƠNG PHÁP  KIỂM TRA&ĐÁNH GIÁ
 Tiểu luận/Đóng     
Ghép đôi
Điền khuyết
Trả lời ngắn
Đúng sai
Nhiều lựa chọn
)
    Hình 1.5. Sơ đồ phân loại các phương pháp KTĐG
[bookmark: _Toc532482373][bookmark: _Toc1199525]          1.4.6.1. Phương pháp kiểm tra đánh giá bằng quan sát

Kiểm tra đánh giá bằng quan sát là phương pháp tri giác có mục đích, mục tiêu và có kế hoạch cụ thể cho một bài học, một môn học, chương trình học hay một khóa học trong những hoàn cảnh cụ thể nhằm thu thập những số liệu, sự kiện cụ thể đặc trưng cho quá trình diễn biến của sự kiện, hiện tượng đó; để thu nhận các thông tin phản hồi về các đặc điểm, tính chất, trạng thái…của các đối tượng cần đánh giá. Phương pháp này rất hữu ích trong kiểm tra đánh giá năng lực hành động ( hành vi, thao tác..) và cảm xúc( nét mặt, trạng thái tâm lý..)  của đối tượng cần đánh giá


[bookmark: _Toc1199526][bookmark: _Toc532482374]1.4.6.2. Phương pháp vấn đáp 
[bookmark: _Toc532482380]Phương pháp vấn đáp là phương pháp người dạy dùng nghệ thuật sư phạm khéo léo đặt hệ thống câu hỏi để sinh viên trả lời hoặc đàm thoại nhằm gợi mở cho người học sáng tỏ những vấn đề mới cần nghiên cứu; tự khai phá những tri thức mới bằng sự tái hiện những tài liệu đã học hoặc từ những kinh nghiệm, trải nghiệm đã tích luỹ được trong cuộc sống, nhằm giúp người học củng cố, mở rộng, đào sâu, tổng kết, hệ thống hoá những tri thức đã tiếp thu được và nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá các năng lực tư duy, ngôn ngữ, giao tiếp… và giúp người học tự kiểm tra, tự đánh giá việc lĩnh hội tri thức.
[bookmark: _Toc1199527]1.4.6.3. Phương pháp kiểm tra viết 
Bao gồm hai loại cơ bản là trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan. Tuỳ theo kiểu loại trắc nghiệm viết, chúng có giá trị khác nhau. Kiểm tra viết được sử dụng sau khi học xong một phần, một chương hoặc nhiều chương, trong một học kỳ hay là năm học hoặc học xong một giáo trình.
Kiểm tra viết có tác dụng cùng một lúc có thể kiểm tra và giám sát toàn bộ các thành viên trong lớp. Có thể kiểm tra từ một vấn đề nhỏ đến một vấn đề lớn có tính chất tổng hợp. Giúp người học phát triển năng lực lập luận, diễn đạt bằng ngôn ngữ viết.
		Phương pháp kiểm tra bằng tự luận hay trắc nghiệm khách quan đều có ưu và nhược điểm riêng. Tùy thuộc vào cách ra đề thi và nội hàm của bài kiểm tra mà người dạy căn cứ để tiến triển khai phương pháp kiểm tra cho phù hợp.
		Phương pháp kiểm tra bằng trắc nghiệm khách quan có tính mới và độc đáo, tối ưu hóa trong việc ra đề thi và chấm thi; chuyển từ chủ quan di ý chí sang khách quan do vậy kết quả học tập của người học được phản ánh khách quan cụ thể đúng với năng lực của mỗi thành viên trong lớp.
		Tuy nhiên, phương pháp kiểm tra bằng trắc nghiệm khách quan áp dụng tối ưu cho những môn học lý thuyết, lý thuyết kỹ thuật
[bookmark: _Hlk536632368]Bảng 1.1. So sánh trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan
	Trắc nghiệm tự luận
	Trắc nghiệm khách quan

	- GV chấm bài kiểm tra mất nhiều thời gian, khó khách quan và chính xác
	- GV chấm bài kiểm tra nhanh, chính xác và khách quan

	- Bài tự luận thường có số câu hỏi ít nên khó đại diện đầy đủ cho nội dung cần đánh giá.
	- Trắc nghiệm khách quan có nhiều câu hỏi bao phủ nội dung học tập.

	- Người chấm bài kiểm tra không sử dụng các phương tiện đại trong chấm bài và phân tích kết quả kiểm tra. Cách chấm bài duy nhất là GV  đọc bài làm của SV và phản biện.
	- Có thể sử dụng các phương tiện hiện đại trong chấm bài và phân tích kết quả kiểm tra bài

	- Nội dung bài thi khó bao quát tòan bộ chương trình, chỉ tập trung vào một số ít phần chính.
	- Nội dung bài thi bao quát tòan bộ chương trình,  tập trung vào tất cả nội hàm.

	- Mất nhiều thời gian để tiến hành kiểm tra trên diện rộng
	- Có thể tiến hành kiểm tra đánh giá trên diện rộng trong một khoảng thời gian ngắn.

	- Không có khả năng đo lường tri thức về sự kiện hoặc kỹ năng hành động một cách hữu hiêu.
	- Có khả năng đo lường tri thức về sự kiện hoặc kỹ năng hành động một cách hữu hiêu.

	- Biên soạn câu hỏi nhanh và tốn ít thời gian.
	- Biên soạn câu hỏi khó, tốn nhiều thời gian, thậm chí sử dụng các phần mềm để trộn đề.

	- Các tiêu chí đánh giá thường không thống nhất do vậy điểm số bị ảnh hưởng nhiều từ yếu tố chủ quan của người chấm.
	- Các tiêu chí đánh giá luôn được thống nhất do vậy điểm số không bị ảnh hưởng từ yếu tố chủ quan của người chấm vì sử dụng phương tiện hiện đại.

	- Bài kiểm tra chỉ có một số rất hạn chế câu hỏi ở một số phần, số chương nhất định nên chỉ có thể kiểm tra được một phần nhỏ kiến thức và kĩ năng của người học, dễ gây ra tình trạng học tủ, dạy tủ.
	- Bài kiểm tra có rất nhiều câu hỏi nên có thể kiểm tra được một cách hệ thống và toàn diện kiến thức và kỹ năng của người học, tránh được tình trạng học tủ, dạy tủ.

	- Câu trả lời có thể được điểm khác nhau khi có nhiều giám khảo khác nhau chấm.
	- Sử dụng phương tiện hiện đại để tham gia quá trình chấm bài kiểm tra nên điểm số thống nhất.

	- Người học khó có thể tự đánh giá chính xác bài kiểm tra của mình.
	- Tạo điều kiện để người học tự đánh giá kết quả học tập của mình một cách chính xác.

	- Các câu trả lời thường dài, tốn thời gian trình bày, diễn đạt bằng văn viết.  
	- Các câu trả lời ngắn, không tốn thời gian trình bày,.  

	- Có thể đánh giá đượcc khả năng diễn đạt, sử dụng ngôn ngữ và quá trình tư duy của SV để đi đến câu trả lời thể hiện ở bài làm của người học.
	- Không hoặc rất khó đánh giá được khả năng diễn đạt, sử dụng ngôn ngữ và quá trình tư duy của người học để đi đến câu trả lời.

	- Góp phần rèn luyện cho người học khả năng trình bày, diễn đạt ý kiến của mình..
	- Không góp phần rèn luyện cho SV khả năng trình bày, diễn đạt ý kiến của mình. Người học khi làm bài chỉ có thể chọn câu trả lời đúng có sẵn.

	- Sự phân phối điểm trải trên một phổ hẹp nên khó có thể phân biệt được rõ ràng trình độ của người học.
	- Sự phân phối điểm trải trên một phổ rất rộng nên có thể phân biệt được rõ ràng các trình độ của SV.

	- Người học có điều kiện bộc lộ khả năng sáng tạo của mình một cách không hạn chế, do đó có điều kiện để đánh giá đầy đủ khă năng sáng tạo của người học
	- Chỉ giới hạn sự suy nghĩ của người học trong một phạm vi xác định, do đó hạn chế việc đánh giá khả năng sáng tạo của người học.


[bookmark: _Toc532482388]
[bookmark: _Toc1199528][bookmark: _Hlk533486698]1.4.7 Bộ tiêu chí và qui trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực 
[bookmark: _Toc1199529]1.4.7.1. Xây dựng Khung năng lực  
Khung năng lực hay còn gọi là hồ sơ năng lực: Mỗi công việc sẽ yêu cầu một tập hợp các năng lực về kiến thức, kỹ năng và đặc điểm cá nhân cần để hoàn thành tốt một vai trò/công việc. Khung năng lực là một phương pháp tổng hợp nhằm hổ trợ công việc một cách tích cực cho người học. Các năng lực trong khung năng lực có thể được sử dụng làm tiêu chuẩn đánh giá sinh viên; khung năng lực còn giúp cho giảng viên bức tranh toàn diện về các yêu cầu công việc [28], [11].
Cấu trúc khung năng lực gồm 04 nhóm chính đó là: Năng lực theo vai trò, năng lực cốt lõi, năng lực chuyên môn và năng lực hành vi. Tuy nhiên các nhóm năng lực này không tách bạch riêng lẻ mà chồng lấn và giao thoa trong cấu trúc chung của khung năng lực [28].
 Khung năng lực được xây dựng theo 05 bước và được triển khai như sau:
Bước 1: Xác định đúng mục đích
Để xây dựng khung năng lực cho sinh viên, đầu tiên phải xác định rõ mục đích thật sự của việc vây dựng khung năng lực là gi?  Ứng với mục đích khác nhau sẽ lựa chọn nhiệm vụ khác nhau.
Bước 2: Chuẩn hóa nhiệm vụ/công việc
Quá trình xây dựng khung năng lực cần phải xây dựng công việc tương ứng với từng và gắn với nhiệm vụ thực hiện công việc hoặc là một hành động nhất định. Khi nhiệm vụ/công việc chưa rõ ràng sẽ không xác định năng lực nào là cần thiết.
Bước 3: Xác định những năng lực cần có
Việc xác định năng lực cần thiết là quan trọng và rất tốn kém thời gian và công sức. Cần tham khảo một số năng lực phổ biến rộng rãi và ứng dụng tốt. Việc cần làm là xác định năng lực cần thiết, phân chia hành vi thành các cấp độ khác nhau từ thấp đến cao một cách hợp lý và khoa học. Phương pháp sử dụng khung năng lực trong giáo dục sẵn có trên thế giới áp dụng vào trừng trương hợp cụ thể và điều chỉnh sao cho phù hợp với đặc thù công việc.
Bước 4: Sắp xếp năng lực cho từng vị trí
Sắp xếp năng lực cho từng vị trí phải gắn với mục tiêu và chuẩn đầu ra của mỗi môn học/chương trình đào tạo hay từng bài học. Vì vậy các  năng lực đó được đảm bảo sao khi được chọn sẽ thực sự phù hợp và đóng góp nâng cao hiệu quả công việc.
Bước 5:  Đánh giá
Để khung năng lực có thể đưa vào sử dụng, cần phải phát triển các công cụ đánh giá năng lực cho mỗi cá nhân, xác định khoảng cách năng lực cần có dựa trên các chuẩn mực năng lực. 
Khung năng lực đề xuất những năng lực thuộc về kiến thức, kỹ năng và thái độ, hành vi của người học; đặc biệt chú trọng đến năng lực chung, năng lực hành vi (hành nghề) , … của người học. 
[bookmark: _Hlk536632409]Bảng 1.2: Khung năng lực của sinh viên đào tạo theo tiếp cận năng lực

	STT
	Nhón năng lực/năng lực
	Nội dung năng lực

	1
	Năng lực giao tiếp trong kỹ thuật
	Là khả năng quan sát và nhận dạng các đặc điểm, đặc tính, các mối quan hệ, các quá trình của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội, kỹ thuật và các hoạt động sản xuất-dịch vụ. NL giao tiếp là khả năng giáo tiếp có liên quan đến những người khác với độ chính xác, rõ rang, dễ hiểu, chặt chẽ, hiệu quả và phù hợp. Đó là thước đo để xác định mức độ các mục tiêu nào của sự tương tác đang đạt được.

	2
	Năng lực tư duy trong kỹ thuật
	       Là khả năng phân tích, tổng hợp, suy luận logic; tính toán, khái quát hóa, hệ thống hóa…các quan điểm, lý luận, sự kiện, hiện tượng kỹ thuật…

	3
	Năng lực ngôn ngữ trong kỹ thuật
	      Là khả năng sử dụng ngôn ngữ như là hệ thống tín hiệu thứ 2 trong các hoạt động giao tiếp, diễn đạt, lập luận; thuyết trình, làm bài luận, thuyết phục, lắng nghe, đồng cảm, thể hiện cảm xúc...)

	4
	Năng lực thích ứng trong kỹ thuật
	Là khả năng nhậy cảm, xử lý linh hoạt tình huống kỹ thuật, di chuyển kỹ năng để thực hiện các hoạt động mới, chia sẻ, biến hóa; phối hợp, làm việc nhóm…

	5
	Năng lực hành động trong kỹ thuật
	Là khả năng thực hiện các tương tác, thao, động tác, sử dụng thành thạo các công cụ, phương tiện kỹ thuật, thực hiện quy trình hành động, kiến tạo; đánh giá…




Vậy khung năng lực là tổng hợp các năng lực của sinh viên đào tạo theo tiếp cận năng lực gồm: Năng lực giao tiếp, năng lực tư duy, năng lực ngôn ngữ, năng lực thích ứng và năng lực hành động. Tùy thuộc vào điều kiện học tập và môi trường trải nghiệm trong quá trình kiểm tra năng lực của SV có thể sử dụng từng năng lực riêng biệt để đánh giá hoặc kết hợp các năng lực với nhau.
Việc tập hợp các năng lực cần có (hay còn gọi là khung năng lực) của mỗi vị trí trong giáo dục đào tạo nghề nghiệp sẽ cho người học thấy được các chiến lược của nhà trường, của thầy/cô giáo về mong muốn sinh viên đạt được các mục tiêu, công việc một cách tối ưu, giúp người học làm việc hiệu quả hơn và được thế giới việc làm trọng dụng [6], [8].
Từ luận cứ khoa học trên, ta xây dựng thang điểm phù hợp đáp ứng với từng khung năng lực, từng tiêu chí năng lực để sử dụng tường minh trong kiểm tra, đánh giá kết quả của người học theo tiếp cận năng lực trong giáo dục nghề nghiệp.
Bộ tiêu chí kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV theo tiếp cận và phát triển năng lực đó chính là hệ thống mục tiêu của từng môn học/học phần của ngành và chuyên ngành; là hệ thống mục tiêu của chương trình đào tạo; là chuẩn đầu ra của chương trình được xây dựng từ ý tưởng đến thiết kế và từ thiết kế đến vận hành.
Bộ tiêu chí kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV theo tiếp cận và phát triển năng lực ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí đó chính là hệ thống mục tiêu của tất cả các môn học có trong chương trình đào tạo ngành cơ khí/chuyên ngành chế tạo máy bậc cao đẳng. Đó là hệt thống mục tiêu thuộc văn hóa cơ bản đại cương, chính trị, đạo đức lối sống; đó chính là hệ thống mục tiêu của những môn học lý thuyết và thực hành thuộc cơ sở ngành và đó chính là hệ thống mục tiêu của những môn học lý thuyết và thực hành thuộc chuyên ngành.
Bộ tiêu chí được xâu chuỗi từ dễ đến khó, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ trong ra ngoài và được xuyên suốt từ đầu tiên đến cuối cùng trong quá trình SV học tập và nghiên cứu tại trường.
Bộ tiêu chí được phát biểu như sau: Sau khi hoàn thành môn học/học phần, ngành học, khóa học, người học sẽ làm chủ được những tiêu chí sau
Bảng 1.6  Bộ tiêu chí đánh giá năng lực
	
Tiêu chí/tiêu chí cụ thể
	
NỘI DUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

	
  TIÊU CHÍ 1


	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

	
	TCCT1.1
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về động học và động lực học của cơ cấu và máy để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy

	
	TCCT1.2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về cấu trúc và tính chất vật liệu để phân tích, lựa chọn vật liệu phù hợp trong thiết kế cơ khí

	
	TCCT1.3
	Áp dụng các kiến thức cơ bản về quá trình gia công, các phương pháp gia công và tạo hình vào việc tạo ra sản phẩm cơ khí có chất lượng

	
	TCCT1,4
	Có khả năng sử dụng thành thạo các máy công cụ để gia công tạo ra sản phẩm có chất lượng

	
TIÊU CHÍ 2
  
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn

	
	TCCT 2.1
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về toán học (toán giải tích, toán đại số, xác suất) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế

	
	TCCT 2.2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế

	
	TCCT 2.3
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về hóa học để giải quyết các hiện tượng hóa học trong ngành kỹ thuật cơ khí

	
	TCCT 2.4
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp

	
	
TCCT 2.5
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về điện, mạch điện để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện trong máy công cụ và hệ thống công nghiệp

	
	TCCT 2.6
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về điều khiển thủy lực, khí nén để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các hệ thống tự động trong sản xuất công nghiệp

	
 TIÊU CHÍ 3

	Khả năng thực hiện việc kiểm tra, đo lường chuẩn và tiến hành, phân tích, diễn giải các thí nghiệm

	
	TCCT 3.1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về dung sai, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng khác nhau

	
	TCCT 3.2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm

	 TIÊU CHÍ 4

	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên trong nhóm kỹ thuật

	
	TCCT 4.1
	Tham gia vào hoạt động của nhóm kỹ thuật

	
	TCCT 4.2
	Sắp xếp, tổ chức hoạt động của nhóm kỹ thuật

	
	TCCT 4.3
	Phát triển nhóm kỹ thuật

	
TIÊU CHÍ 5

	Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành. 

	
	TCCT 5.1
	Phát hiện và xác định một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành 

	
	TCCT 5.2
	Ước lượng và giải thích vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành

	
	TCCT 5.3
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành

	
TIÊU CHÍ 6

	Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp. 

	
	TCCT 6.1
	Viết báo cáo và diễn giải về một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành

	
	TCCT 6.2
	Thuyết trình trước đám đông về một vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật

	
	TCCT 6.3
	Tìm kiếm, đọc các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành

	
TIÊU CHÍ 7

	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc tự định hướng để tiếp tục phát triển nghề nghiệp

	
	TCCT 7.1
	Có khả năng tự học 

	
	TCCT 7.2
	Nhận biết năng lực của chính mình

	
	TCCT 7.3
	Lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân

	
TIÊU CHÍ 8

	Hiểu biết và cam kết đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, bao gồm tôn trọng cho sự đa dạng. 

	
	TCCT 8.1
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội

	
	TCCT 8.2
	Hiểu biết và tôn trọng cho sự đa dạng ngôn ngữ, đa dạng văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia

	
	TCCT 8.3
	Thái độ hành xử chuyên nghiệp

	TIÊU CHÍ 9

	Cam kết về chất lượng, kịp thời và việc cải tiến liên tục.

	
	TCCT 9.1
	Có thể tham gia trong việc cải tiến sản phẩm cơ khí

	
	TCCT 9.2
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm có chất lượng

	TIÊU CHÍ 10

	Khả năng giao tiếp trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 350. 

	
	TCCT 10.1
	Đọc và sử dụng tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng anh ở mức cơ bản

	
	TCCT 10.2
	Giao tiếp tiếng anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia

	TIÊU CHÍ 11

	Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ tối thiểu tương đương IC3

	
	TCCT 11.1
	Sử dụng các phần mềm thiết kế cơ khí (CAD) để mô hình hóa các sản phẩm

	
	TCCT 11.2
	Sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng cơ bản 

	TIÊU CHÍ 12

	Khả năng ứng dụng kiến thức khởi nghiệp. 

	
	TCCT 12.1
	Có thể tham gia phát hiện các vấn đề còn tồn tại trong kỹ thuật

	
	TCCT 12.2
	Có thể tham gia đề ra ý tưởng, giải pháp mới cho vấn đề

	
	TCCT 12.3
	Tự chịu trách nhiệm với công việc của mình



[bookmark: _Toc1199530]1.4.7.2. Các tiêu chí đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực
[bookmark: _Toc536534264][bookmark: _Toc1141199][bookmark: _Toc1199531]Tiêu chí kiểm tra đánh giá về kiến thức

Kiểm tra đánh giá về kiến thức là kiểm tra đánh giá toàn bộ sự học từ lý thuyết và thực hành vận dụng lý thuyết mà người học tiếp thu được trong quá trình học tập. Kiến thức đó có thể trong phạm vi một môn học, phần học hay toàn bộ chương trình đào tạo, …những vấn đề chung trong nghiên cứu hình thành các khối hợp nhất cho khả năng dễ hiểu, dễ tiếp thu và bày tỏ mục tiêu thực hiện.
Kiểm tra, đánh giá kiến thức nhằm đánh giá kết quả học tập theo các mục tiêu về nhận thức. Hiện nay, trong đào tạo theo năng lực, người ta thường sử dụng bảng phân loại mục tiêu giáo dục (dạy học) của Bloom, trong đó lĩnh vực nhận thức (Cognitive Domain) có 6 mức độ từ thấp lên cao như sau:
Tiêu chí đánh giá về kiến thức được xây dựng như sau: (Xem Bảng 1.3)
[bookmark: _Hlk531192239]Bảng 1. 3. Các tiêu chí đánh giá theo mức độ tường minh về kiến thức

	Mức độ/
Tiêu chí
	Định nghĩa
	Sự thể hiện
	Ghi chú

	1. Biết
	Nhắc lại các sự kiện, khái niệm, tri thức
	- Có thể nhắc lại một định luật, nói lại, mô tả  các thuộc tính, tính chất của một sự vật, hiện tượng.

	

	2 Hiểu 
	Nắm được bản chất; đặc tính; nguyên lý, quy luật

	- Có thể so sánh, đối chiếu, thực hiện các tính tính toán theo công thức
	

	3.Vận dụng 
	Thể hiện khả năng sử dụng hiểu biết, tri thức vào các  tình huống cụ thể 
	- Tính toán theo công thức
- Đọc được bản vẽ
- Giải thích được hiện tượng, biết được nguyên nhân
- Lựa chọn, tìm mối quan hệ
 
	

	4. Phân tích/ tổng hợp
	Thể hiện khả năng phân tích các sự kiện, hiện tượng và khái quá hoá, tổng hợp hoá 
	- Phân tích mạch điện/sơ đồ nguyên lý/sơ đồ cấu tạo/quy trình
- Phân tích các đặc tính của một loại vật liệu/chí tiết/thiết bị/hiện tượng
- Hệ thống hoá và phân loại vật liệu
	

	5. Đánh giá (phân tích, tổng hợp sâu, độc lập)
	Vận dụng tri thức vào thực tế một cách sâu sắc. Làm chủ tri thức
	- Đánh giá chất lượng vật liệu, sản phẩm
- Đánh giá tính hợp lý của các hoạt động, quy trình, phương pháp…
	

	6. Sáng tạo
	Phát triển hệ thống tri thức trong các điều kiện và hoàn cảnh mới  
	- Đề xuất ý tưởng mới, cách làm mới, cách thể hiện mới …
	



Căn cứ vào các tiêu chí về kiến thức, người dạy triển khai toàn diện nền tảng kiến thức từ thấp đến cao, từ cơ bản đến chuyên sâu đặt trên mặt bằng của tính kế thừa, tính vừa phải và tính mềm dẽo để người học làm luận cứ khoa học để phát triển hệ thống kiến thức cho mình.

[bookmark: _Toc532068283][bookmark: _Toc532068791][bookmark: _Toc536534265][bookmark: _Toc1141200][bookmark: _Toc1199532]	Tiêu chí kiểm tra đánh giá về kỹ năng

Mục đích kiểm tra đánh giá kỹ năng là xác định xem người học đã làm được gì và ở mức độ nào trong các nội dung đã học. Các kỹ năng cơ bản bao gồm: kỹ năng tư duy; kỹ năng hành động; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng quản lý, ... Mức độ yêu cầu người học làm được cũng từ đơn giản nhất là bắt chước được đến làm đúng, chuẩn xác rồi đến làm nhanh và thành thạo, tự động hoá (kỹ xảo). 
Các kỹ năng trên được hình thành và phát triển thông qua quá trình đào tạo và hành nghề thực tế. Trong quá trình đào tạo, học tập là một quá trình nhận thức và hành động của người học nhằm thu nhận kiến thức mới, hình thành và phát triển các kỹ năng trí tuệ và hành động trong một lĩnh vực cụ thể (khoa học - công nghệ, xã hội hoặc nghề nghiệp) góp phần hình thành và phát triển nhân cách, tạo ra thái độ và giá trị đúng đắn trong cuộc sống và lao động nghề nghiệp của mỗi cá nhân trong xã hội [1], [8].
Kiểm tra đánh giá về kỹ năng là kiểm tra đánh giá khả năng (capabilities) và năng lực (competencies) đạt được thông qua kinh nghiệm và được học thông qua thực tiễn là tất cả về sự học, học thông thạo và đạt được điều đó thông qua học tập và nghiên cứu.
Hiện nay, trong đào tạo theo năng lực, người ta thường sử dụng bảng phân loại mục tiêu giáo dục (dạy học) của Harrow cho lĩnh vực kỹ năng (Psychomotor Domain), gồm có 05 mức độ từ thấp lên cao.
Việc kiểm tra, đánh giá kỹ năng phụ thuộc vào mục tiêu cụ thể cần đạt được theo các khía cạnh khác nhau: quy trình thực hiện công việc, sản phẩm làm ra, thời gian thực hiện (năng suất), an toàn, thái độ liên quan, ... Thông thường, người ta đánh giá kỹ năng thông qua kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy trình, kiểm tra đánh giá sản phẩm hoặc cả hai. Điểu quan trọng là lựa chọn đúng công cụ đánh giá nào đo được một cách hiệu quả kết quả thực hiện kỹ năng đó [2], [8].

Tiêu chí đánh giá về kỹ năng được xây dựng như sau: ( xem Bảng 1.4)

[bookmark: _Hlk531192273]Bảng 1.4. Các tiêu chí đánh giá mức độ hình thành kỹ năng

	Trình độ/Tiêu chí
	Đặc trưng
	Khả năng thực hiện
	Ghi chú

	1. Bắt chước 
	[bookmark: _Hlk492970296]Quan sát hình thành biểu tượng và sao chép, dập khuôn  
	-Thực hiện các thao động tác theo  như thao tác mẫu 
-Thụ động, kém tự tin
	

	2. Làm được (kỹ năng cơ bản bước đầu )
	Quan sát và có khả năng thực hiện công việc độc lập  như chậm, cần có sự hỗ trợ
	-Tự chủ, tự tin khi thao tác, thực hiện các kỹ năng.
-Thực hiện được các kỹ năng cơ bản, không phức tạp
- Chưa tạo được mói liên hệ, phối hợp giữa các kỹ năng
	

	3. Làm chính xác (kỹ năng thực hiện độc lập)
	Thực hiện công việc một cách chuẩn xác, hầu như không có thao, động tác thừa
	-Thao, động tác chuẩn mực, chính xác
-Tạo được  sự liên tục khi thực hiện công việc  
	

	4. Làm biến hoá (kỹ xảo tổng hợp)
	Quan sát và có khả năng thực hiện công việc độc lập  nhanh và chính xác
	- Bảo đảm tốc độ làm việc
- Thao tác và động tác chuản mực
- Xử lý linh hoạt tìmh huống
- Kết hợp nhiều loại kỹ năng

	

	
5. Làm thuần thục, tự động hoá (kỹ xảo bậc cao )
	Thực hiện công việc độc lập  nhanh và chính xác và tốc độ cao
	- Thực hiện công việc không cần sự kiểm soát thường xuyên của ý thức ( tự động hoá )
- Mang tính sáng tạo
	 



       Qua các tiêu chí kỹ năng, người dạy xây dựng cho người học động hình mới dựa trên cấp độ nghề nghiệp. Người dạy tạo niềm tin cho người học mạnh dạn, tự chủ và đặc biệt tạo cho người học biết biết kết hợp nhiều kỹ năng để hoàn thành hệ thống kỹ năng của mình.
[bookmark: _Toc532068284][bookmark: _Toc532068792][bookmark: _Toc536534266][bookmark: _Toc1141201][bookmark: _Toc1199533]	Tiêu chí kiểm tra đánh giá về thái độ
Kiểm tra đánh giá về thái độ là kiểm tra đánh giá người học có vượt qua khỏi véc tơ ỳ tâm lý hay không, cách cố gắng trong học tập và nghiên cứu để vượt qua chính mình và đồng nghiệp. Thái độ biểu hiện cách nhìn và quan điểm, cách người học suy nghĩ như thế nào về nhiệm vụ học tập của mình. Gieo ý tưởng thu được kiến thức, gieo ý nghĩa thu được hành động,kỹ năng và gieo hành động gặt được thái độ. Do đó, thái độ là thành phần quan trọng nhất của năng lực người học, thái độ định đoạt địa vị.
Việc xác định tiêu chí đánh giá về thái độ cũng được nghiên cứu và thực hiện với năm mức độ theo hướng tích cực. 
Việc kiểm tra, đánh giá thái độ của người học là khó nhất, phức tạp nhất. Thậm chí, có nhiều biểu hiện thái độ không nhất quán ở cùng một người học. Việc lượng hoá mục tiêu giáo dục thái độ cũng như xác định các chứng cứ để đánh giá thái độ là vấn đề hết sức phức tạp, là rất tương đối. Điều đó đòi hỏi phải có bộ tiêu chí kiểm tra, đánh giá thái độ thông qua giao tiếp, quan sát, giao việc, giám sát thường xuyên và ở nhiều thời điểm khác nhau [6], [8]. 
Tiêu chí đánh giá về thái độ được xây dựng như sau: ( xem Bảng 1.5)
[bookmark: _Hlk531192313]Bảng 1.5. Các tiêu chí đánh giá mức độ hình thành thái độ
	Trình độ/Tiêu chí
	Đặc trưng
	Khả năng thực hiện
	Ghi chú

	1. Tiếp nhận 
	Có mong muốn tham gia hoạt động nhưng không thể hiện rõ ý kiến riêng, thụ động
	- Chú ý nghe giảng; Lắng nghe ý kiến người khác, không tranh luận, v.v...
 - Không phát biểu trong các cuộc thảo luận nhóm.
	

	2. Đáp ứng
	Thể hiện chính kiến nhưng chưa có lý lẽ thuyết phục.
Tuân thủ
	- Có trách nhiệm với công việc; Tham gia tranh luận, v.v...   
- Thể hiện sự quan tâm chú ý, sẵn sàng trao đổi ý kiến khi có tình huống phù hợp.
         
	

	3. Lượng giá
	Thể hiện chính kiến có lý lẽ thuyết phục.
Có niềm tin không thay đổi trong các tình huống mà người đó không bị buộc phải thực hiện hay tuân theo.
	- Nhận thức, tin tưởng và bảo vệ cái đúng, v.v...
- Tự giác tuân thủ nội quy phòng thí nghiệm ngay khi không có cán bộ quản lý phòng thí nghiệm.
	

	4. Ý thức tổ chức
	Thiết lập được hệ thống các giá trị; Tổ chức, lôi cuốn được người khác.
Cam kết với một loại giá trị tinh thần, thể hiện bằng một thái độ kiên định .
	- Cân bằng giữa các giá trị; 
- Phối hợp hoạt động trong các phong trào,...
	

	
5. Đặc trưng/ Biểu hiện tính cách
	Có đặc trưng, bản sắc riêng.
Toàn bộ cách cư xử ổn định với các giá trị đã trở thành nội tại.

	- Có các giá trị bền vững; 
- Ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao.
	 



Thái độ là phạm trù khó xác định về mặt định tính và định lượng, thái độ phụ thuộc vào khí chất của người học. Người dạy sự dụng tâm lý sư phạm để khuyến khích người học vượt qua bản ngã để hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình.
      Mô hình đánh giá kết quả học tập theo năng lực 
Đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực  được xem xét như là một trong những hướng tiếp cận chủ yếu của đánh giá kết quả học tập hiện nay. Theo đó, hoạt động này được lồng ghép và gắn bó mật thiết với  quá trình dạy học trên cơ sở phân tích có hệ thống những thông tin về kết quả học tập của người học thu được bằng nhiều phương pháp, hình thức và công cụ khác nhau nhằm đưa ra nhận định về mức độ đáp ứng mục tiêu học tập của  người học  theo chuẩn năng lực. Cách đánh giá này có tác dụng xác nhận, điều chỉnh và tạo động lực thúc đẩy sự phát triển năng lực của sinh viên trong hoạt động học tập theo các chủ đề.
[bookmark: _Toc330116645]a/ Chủ đề học tập
Là một hình thức thể hiện khác của nội dung môn học, trong đó có sự chọn lọc và liên kết các khối kiến thức, kỹ năng thành một cấu trúc tương đối hoàn chỉnh mang tính khoa học và thực tiễn, thuận lợi cho việc giảng dạy - học tập và ĐGKQHT theo định hướng phát triển năng lực của người học.
[bookmark: _Toc330116646]b/ Nhiệm vụ học tập 
Là một đơn vị cấu thành đặc biệt của môn học được thiết kế trên cơ sở tích hợp ĐGKQHT vào trong chủ đề học tập dưới dạng các công việc mà người học phải thực hiện và hoàn thành trong/sau quá trình học tập.
Một số nhiệm vụ học tập chủ yếu mà bất kỳ môn học nào trong chương trình đào tạo đều có thể xây dựng và yêu cầu  người học thực hiện như: Nhiệm vụ tích lũy tri thức khoa học của môn học; nhiệm vụ rèn luyện năng lực nhận thức và phẩm chất tư duy; nhiệm vụ rèn luyện các kỹ năng hoạt động cơ bản; nhiệm vụ rèn luyện các kỹ năng thực hành chuyên môn; và nhiệm vụ rèn luyện các phẩm chất nhân cách (giáo dục các giá trị có liên quan).
[bookmark: _Toc330116647]Tùy thuộc vào đặc trưng của nhiệm vụ học tập mà  người học  phải thực hiện các công việc thiết yếu để có thể hoàn thành một (hay một số) nhiệm vụ học tập cụ thể. Nhìn chung, có thể bao gồm những công việc sau: Học trên lớp; tự học (học cá nhân độ lập)/làm tiểu luận; làm việc nhóm; thảo luận/thuyết trình/tham gia dự án/hoạt động sắm vai/mô phỏng/thực hành/thực tế/thể hiện kỹ năng; lưu trữ và minh chứng hồ sơ học tập; tự đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập …Cấu trúc và mối liên hệ giữa các thành tố cơ bản trong mô hình  đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực như sau:  (Xem hình 3)
[bookmark: _Toc330073060][bookmark: _Toc330073649][image: ]
[bookmark: _Toc308776817][bookmark: _Toc308955509][bookmark: _Toc309292980][bookmark: _Toc309293200][bookmark: _Toc329685177]
Hình 3.  Các yếu tố cấu trúc trong mô hình đánh giá kết quả học tập theo năng lực 
[bookmark: _Toc330116648]Điểm mới trong mô hình đánh giá kết quả học tập qua môn học theo định hướng phát triển năng lực được thể hiệu qua các nội dung sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc1199534][bookmark: _Hlk532649458][bookmark: _Toc532482412][bookmark: _Toc532482420][bookmark: _Hlk533486926]1.5. Quy trình triển khai thiết kế hệ thống các bài kiểm tra đánh giá theo năng lực
[bookmark: _Toc1199535]1.5.1. Thiết kế bài kiểm tra đánh giá bằng tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan
     Dựa trên Công văn 8773/BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “ Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra”, việc biên soạn đề thi kiểm tra đánh giá có giá trị khách quan đúng đắn không những cho bậc Trung học phổ thông mà còn áp dụng tốt cho tất cả các bậc hệ đào tạo khác, đặc biệt đối với GDNN. 
 Việc thực thi qui trình cần một cách làm linh hoạt và tùy thuộc hoàn cảnh và điều kiện thích hợp; Tùy thuộc vào môn học/học phần, ngành học, ta vận dụng kiểm tra đánh giá theo phát triển năng lực khác nhau. Qui trình thiết kế đề thi kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận năng lực được thực hiện như sau:
Bước 1: Miền xác định về mục đích và yêu cầu của đề kiểm tra đánh giá theo năng lực
Tất cả mọi đề thi/bài thi kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực đều căn cứ vào mục đích và yêu cầu của kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực đều căn cứ vào mục đích và yêu cầu; căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình đào tạo; căn cứ vào kỳ vọng của thế giới việc làm; căn cứ vào thực tế mong đợi khi nghiên cứu và học tập của người học; để rồi từ đó ta tạo dựng nên mục đích và yêu cầu đề thi/bài thi kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực cho phù hợp.
Bước 2: Xác định khả dĩ về hình thức của đề thi kiểm tra đánh giá theo năng lực
Bất kỳ môn học nào đều có nhiều hình thức thi cho môn học đó; cho nên tùy thuộc vào điều kiện, khả năng và độ tin cậy của kết quả thi mà ta tiến hình chọn hình thức thi cho môn học sao cho phù hợp
Đề thi kiểm tra đánh giá bằng cách viết có những hình thức sau:
1/ Đề thi kiểm tra đánh giá bằng tự luận;
2/ Đề thi kiểm tra trắc nghiệm khách quan;
3/ Đề thi kiểm tra đánh giá kết hợp với cả hai hình thức trên.
Mỗi hình thức đều có ưu điểm và nhược điểm nên cần kết hợp một cách hợp lý các hình thức sao cho phù hợp với nội dung thi kiểm tra đánh gía và đặt trưng của môn học/học phần để nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện cho kiểm tra đánh giá kết quả học tập tiếp cận năng lực của người học được chính xác hơn.
Nếu đề thi kiểm tra kết hợp với hai hình thức trên thì nên có nhiều phiên bản đề thi khác nhau hoặc cho SV làm bài kiểm tra phần trắc nghiệm khách quan độc lập với việc làm bài kiểm tra phần tự luận: làm phần trắc nghiệm khách quan trước thu bài rồi mới cho SV làm phần tự luận.
Bước 3: Thiết lập ma trận đề thi kiểm tra – bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm tra đánh giá
Nguyên tắc: Lập một bảng có hai chiều, một chiều nội dung hay mạch kiến thức, kỹ năng và thái độ cần đánh giá; một chiều là các cấp độ nhận thức của người học theo các cấp độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng gồm có vận dụng ở các cấp độ thấp và các cấp độ cao hơn.
Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình đánh giá, tỷ lệ % số điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm của các câu hỏi.
Số lượng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi tiêu chuẩn cần đánh giá. Lượng thời gian làm bài kiểm tra đánh giá và trọng số điểm qui định cho từng mạch kiến thức, từng cấp độ nhận thức.
Đối với đề kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan, dùng khung ma trận đề thi kiểm tra đánh giá sau:
[bookmark: _Hlk536632606]Bảng 1.7:   Khung ma trận đề thi đánh giá tự luận hoặc TNKQ.
	
           Cấp độ
Tên 
Chủ đề 
(nội dung, 
chương….)
	
Nhận biết
	
Thông hiểu
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	Số câu
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu 
Số điểm
	Số câu 
Số điểm
	Số câu 
Số điểm
	Số câu 
Số điểm
	Số câu 
…. điểm =..%



Đối với đề kiểm tra tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan, dùng khung ma trận đề thi kiểm tra đánh giá sau:
[bookmark: _Hlk536632634]Bảng 1.8:  Khung ma trận đề thi đánh giá tự luận kết hợp với TNKQ.
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Các bước cơ bản (09 bước) thiết lập ma trận đề kiểm tra:
-  Bước cơ bản 1: Liệt kê tên các chủ đề ( nội dung, chương…) cần kiểm tra;
-  Bước cơ bản 2: Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy;
- Bước cơ bản 3: Quyết định phân phối tỉ lệ % tổng điểm của mỗi chủ đề (nội dung, chương,..);
-  Bước cơ bản 4: Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra;
-  Bước cơ bản 5: Tính số điểm cho mỗi chủ đề (nội dung, chương…) tương ứng với tỉ lệ %;
-  Bước cơ bản 6: Tính tỉ lệ %, số điểm và quyết định số câu cho mỗi chuẩn tương ứng;
-  Bước cơ bản 7: Tính tổng số điểm và tổng số câu hỏi cho mỗi cột;
-  Bước cơ bản 8: Tính tỉ  lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi cột;
-  Bước cơ bản 9: Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa nếu thấy cần thiết. 
[bookmark: _Toc532480178][bookmark: _Toc532482389][bookmark: _Toc533173029][bookmark: _Toc536534273][bookmark: _Toc1141204][bookmark: _Toc1199536]* Những điều cần lưu ý:
· Khi viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy:
+ Chuẩn được chọn đánh giá là chuẩn có vai trò quan trọng trong chương trình môn học. Đó là chuẩn có thời lượng quy định trong phân phối chương trình nhiều và làm cơ sở để hiểu được các chuẩn khác;
+ Mỗi một chủ đề (nội dung, chương..) nên có những chuẩn đại diện để đánh giá.
+ Số lượng chuẩn cần đánh giá ở mỗi chủ đề (nội dung, chương…) tương ứng với thời lượng quy định trong phân phối chương trình dành cho chủ đề( nội dung, chương…) đó. Nên để số lượng các chuẩn kỹ năng và chuẩn đòi hỏi mức độ tư duy cao ( vận dụng) nhiều hơn.
- Quyết định tỉ lệ % tổng điểm phân phối cho mỗi chu đề ( nội dung, chương…):
Căn cứ vào mục đính để kiểm tra, căn cứ mức độ quan trọng của mỗi chủ đề ( nội dung, chương…) trong chương trình và thời lượng quy định trong phân phối chương trình để phân phối tỉ  lệ % tổng điểm cho từng chủ đề.
- Tính số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng
Căn cứ vào mục đính của đề kiểm tra để phân phối tỉ lệ % số điểm cho mỗi chuẩn cần đánh giá, ở mỗi chủ đề, theo hàng. Giữa ba cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng theo thứ tự nên theo tỉ lệ phù hợp với chủ đề, nội dung và trình độ, năng lực của SV.
+ Căn cứ vào số điểm đã xác định ở bước cơ bản 5 để quyết định số điểm và câu hỏi tương ứng, trong đó mỗi câu hỏi dạng TNKQ phải có số điểm bằng nhau.
+ Nếu đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận thì cần xác định tỉ lệ % tổng số điểm của mỗi một hình thức sao cho thích hợp.
Bước 4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận
Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc: loại câu hỏi, số câu hỏi và nội dung câu hỏi do ma trận đề quy định, mỗi câu hỏi TNKQ chỉ kiểm tra một chuẩn hoặc một vấn đề, một khái niệm.
Để các câu hỏi biên soạn đạt chất lượng tốt, cần biên soạn câu hỏi thỏa mãn các yêu cầu sau: (ở đây trình bày hai loại câu hỏi thường dùng nhiều trong các đề kiểm tra)
[bookmark: _Toc532480179][bookmark: _Toc532482390][bookmark: _Toc533173030][bookmark: _Toc536534274][bookmark: _Toc1141205][bookmark: _Toc1199537]* Các yêu cầu đối với câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn
- Câu hỏi phải đánh giá những nội dung quan trọng của chương trình;
- Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và số điểm tương ứng;
- Câu dẫn phải đặt ra câu hỏi trực tiếp hoặc một vấn đề cụ thể;
- Không nên trích dẫn nguyên văn những câu có sẵn trong sách, giáo trình;
- Từ ngữ, cấu của câu hỏi phải rõ ràng và dễ hiểu đối với mọi SV;
- Mỗi phương án nhiễu phải hợp lý đối với những SV không nắm vững kiến thức;
- Mỗi phương án sai nên xây dựng dựa trên các lỗi hay nhận thức sai lệch của học sinh;
- Đáp án đúng của câu hỏi phải độc lập với đáp án đúng của các câu hỏi khác trong bài kiểm tra;
- Phần lựa chọn phải thống nhất và phù hợp với nội dung của câu dẫn;
- Mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng, chính xác nhất;
- Không đưa ra phương án”Tất cả đáp án trên đều đúng” hoặc ”không có phương án nào đúng”.
[bookmark: _Toc532480180][bookmark: _Toc532482391]*  Các yêu cầu đối với câu hỏi tự luận
- Câu hỏi phải đánh giá nội dung quan trọng của chương trình;
- Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và số điểm tương ứng;
- Câu hỏi yêu cầu SV phải vận dụng kiến thức vào các tình huống mới;
- Câu hỏi thể hiện rõ nội dung và cấp độ tư duy cần đo;
- Nội dung câu hỏi đặt ra một yêu cầu và các hướng dẫn cụ thể về cách thực hiện yêu cầu đó;
- Yêu cầu của câu hỏi phù hợp với trình độ và nhận thức của SV;
- Yêu cầu SV phải hiểu nhiều hơn là ghi nhớ những khái niệm, thông tin;
- Ngôn ngữ sử dụng trong câu hỏi phải truyền tải được những yêu cầu của cán bộ ra đề đến SV;
- Câu hỏi nên gợi ý về: Độ dài của bài luận; thời gian để viết bài luận; các tiêu chí cần đạt.
- Nếu câu hỏi yêu cầu SV nêu quan điểm và chứng minh cho quan điểm của mình, câu hỏi cần nêu rõ: bài làm cảu SV sẽ được đánh giá dựa trên những lập luận logic mà SV đó đưa ra để chứng minh và bảo vệ quan điểm của mình chứ không chi đơn thuần là nêu quan điểm đó.
Bước 5. Xây dựng hướng xác định năng lực và thang điểm năng lực
Việc xây dựng hướng dẫn chấm( đáp án) và thang điểm đối với bài kiểm tra cần đảm bảo các yêu cầu:
Nội dung: khoa học và chính xác. Cách trình bày: cụ thể phải chi tiết nhưng ngắn gọn và dễ hiểu, phù hợp với ma trận đề kiểm tra.  
Cần hướng tới xây dựng bản mô tả các mức độ đạt được để SV có thể tự đánh giá được bài làm của mình ( kỹ thuật Rubric )
[bookmark: _Hlk533486964]Bước 6. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra
Sau khi biên soạn xong đề kiểm tra cần xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra, gồm các bước sau:
- Đối chiếu từng câu hỏi với hướng dẫn chấm và thang điểm, phát hiện những sai sót hoặc thiếu chính xác của đề và đáp án. Sửa các từ ngữ, nội dung nếu thấy cần thiết để đảm bảo tính khoa học và chính xác.
- Đối chiếu từng câu hỏi với ma trận đề, xem xét câu hỏi có phù hợp với chuẩn cần đánh giá không? Có phù hợp các cấp độ nhận thức cần đánh giá không? Số điểm có thích hợp không? Thời gian kiến có phù hợp không? (giáo viên tự làm bài kiểm tra, thời gian làm bài của giáo viên bằng khoảng 70% thời gian dự kiến cho SV làm bài là phù hợp).
- Thử đề kiểm tra để tiếp tục điều chỉnh đề cho phù hợp với mục tiêu, chuẩn chương trình và đối tượng SV (nếu có điều kiện, hiện nay đã có một số phần mềm hỗ trợ cho việc này, giáo viên có thể thao khảo).
- Hoàn thiện đề, hướng dẫn chấm và thang điểm.
[bookmark: _Toc533173031][bookmark: _Toc536534275][bookmark: _Toc1141206][bookmark: _Toc1199538]Vận dụng qui trình thiết kế, ta tiến hành thiết kế bài thi tự luận và trắc nghiệm khách quan cho hai môn học cơ sở ngành và chuyên ngành cơ khí chế tạo máy bậc cao đẳng.  
[bookmark: _Toc1199539]1.5.2. Thiết kế bài kiểm tra đánh giá thực hành theo tiếp cận năng lực
Thiết kế bài thi kiểm tra đánh giá môn thực hành được xây dựng theo qui trình sau:
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[bookmark: _Hlk536632688]Sơ đồ 1: Quy trình xây dựng bài kiểm tra thực hành

[bookmark: _Toc1199541]1.6. Các loại bài kiểm tra&đánh giá năng lực học tập 
- Nhận dạng, phân loại và phân tích, nhận xét, đánh giá, giải thích, bình luận …  các sự kiện, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên, xã hội và nghề nghiệp
Ví dụ: phân loại vật liệu, thiết bị, dụng cụ kỹ thuật; phân tích cấu tạo, quy trình kỹ thuật; giải thích các hiện tượng,nguyên nhân sự cố kỹ thuật…
- Xử lý thông tin/tình huống/giải quyết vấn đề. Ví dụ: sử lý tình huống cháy, nổ; giải quyết vấn đề biến dạng của vật liệu trong quá trình gia công, tiết kiệm năng lượng…   
- Tính toán và suy luận logic; vận dụng các quy luật/nguyên lý/lý thuyết: Ví dụ: Tính toán các thông số kỹ thuật về công suất, điện năng tiêu thụ, tiêu hao vật liệu; kính thước các chi tiết máy… 
- Vẽ và thiết kế, sử dụng các loại tiêu chuẩn/ ký hiệu/quy ước/ sơ đồ/ hình ảnh/mầu sắc/hình khối/kích thước.. Ví dụ: Vận dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, Đọc và vẽ các bản vẽ kỹ thuật; xác định các hình khối, kích thước của công cụ hoặc sản phẩm; Chọn lọc và sử dụng các khả năng phối mầu…
- Diễn đạt và lập luận bằng ngôn ngữ nói-viết (bài luận/thuyết trình/ trao đổi..). Ví dụ: thuyên trình dự án kỹ thuật; Viết mô tả cấu tạo và quy trình kỹ thuật ..
- Phân tích, phân loại, so sánh và vận dụng các phương pháp, công cụ và  quy trình.Ví dụ: so sánh các phương pháp gia công kim loại, Phân tích quy trình hàn điện, quy trình vận hành máy bơm mước.. 
- Thực hiện các thao tác, động tác hành động (vận hành, sửa chữa/bảo dưỡngcác dụng cụ, trang thiết bị)
- Các bài tập tổng hợp (Bài tập lớn/ Đồ án môn học/ Nghiên cứu-trải nghiệm chuyên đề…).
Tùy vào mục đích, yêu cầu và nội dung của kiểm tra đánh giá mà chúng ta tiến hành áp dụng các lạo bài kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực cho phù hợp.

[bookmark: _Toc1199542] Chuẩn đầu ra ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí cao đẳng GDNN
[bookmark: _Toc532482416][bookmark: _Toc1199543][bookmark: _Hlk533486807]1.7.1. Chuẩn đầu ra
Chuẩn đầu ra (CĐR) là những tuyên bố nhằm khẳng định các nội dung thiết yếu và quan trọng mà người học cần đạt được và có thể chứng minh một cách chắc chắn khi kết thúc khoa học hoặc chương trình đào tạo. Nói cách khác, chuẩn đầu ra chỉ ra những gì người học sẽ biết và có thể làm khi kết thúc khóa học hoặc chương trình đào tạo.
Chuẩn đầu ra được viết dưới góc độ của người học, thông báo một cách tường minh những gì người học sẽ thực hiện được về thái độ, kiến thức và kỹ năng khi kết thúc khóa học hoặc chương trình đào tạo.
Sau khi khảo sát, xử lý qui hoạch chuẩn đầu ra chương trình tiếp cận năng lực hệ cao đẳng chuyên ngành cơ khí chế tạo máy đối với chuyên gia, doanh nghiệp và cựu sinh viên về mức độ SV đạt được hiện nay, mức SV nên đạt được và mức chuẩn đặt ra cho SV. Tùy vào từng tiêu chí cụ thể trong hệ thống tiêu chí, cho ta thấy rằng vẫn còng khoảng cách nhất định nhưng vẫn đảm bảo trong miềm giới hạn cho phép và đảm bảo nhu cầu nhất định của thế giới việc làm.
Mục tiêu chương trình đào tạo được viết dưới góc độ của người học. Thông báo tường minh đến người học sẽ làm được những gì sau khi tốt nghiệp ngành cơ khí chế tạo máy. Hay chính xác đó là hoàn thiện chuẩn mực đặt ra của chương trình đào tạo từ kiến thức, kỹ năng và thái độ; Về kiến thức lĩnh hội được những gì? Về kỹ năng làm hoàn thiện và chính xác những gi? Và cảm nhận của người học sau khi học tập và nghiên cứu; trách nhiệm bản thân đối với việc học, gia đình, xã hội và thế giới việc làm.
Như vậy, xây dựng mục tiêu cho chương trình đào tạo chính là xây dựng tường minh chuẩn đầu đầu ra cho chương trình đó.
Chuẩn đầu ra hệ cao đẳng ngành cơ khí trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh là mục tiêu và mức độ kiến thức, kỹ năng, thái độ mà sinh viên cần đạt được sau khi tốt nghiệp; mức độ này được xây dựng dựa trên thang đo trình độ năng lực Bloom.
[bookmark: _Hlk536632723]Bảng 1.9: Chuẩn đầu ra hệ cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật 
cơ khí
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CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	MỨC SV ĐẠT ĐƯỢC HIỆN NAY
	MỨC SV NÊN ĐẠT ĐƯỢC
	MỨC CHUẨN ĐẶT RA CHO SV

	
  a


	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
	
	
	

	
	a1
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về động học và động lực học của cơ cấu và máy để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy
	1,5
	2,4
	2,1

	
	a2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về cấu trúc và tính chất vật liệu để phân tích, lựa chọn vật liệu phù hợp trong thiết kế cơ khí
	1,5
	2,7
	2,5

	
	a3
	Áp dụng các kiến thức cơ bản về quá trình gia công, các phương pháp gia công và tạo hình vào việc tạo ra sản phẩm cơ khí có chất lượng
	1,7
	2,9
	3,0

	
	a4
	Có khả năng sử dụng thành thạo các máy công cụ để gia công tạo ra sản phẩm có chất lượng
	2,3
	3,2
	3,0

	

  b
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn
	
	
	

	
	b1
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về toán học (toán giải tích, toán đại số, xác suất) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	1,2
	2,4
	2,0

	
	b2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	1,3
	2,5
	2,0

	
	b3
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về hóa học để giải quyết các hiện tượng hóa học trong ngành kỹ thuật cơ khí
	1,4
	2,3
	2,0

	
	b4
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	2,2
	3,2
	3,0

	
	b5
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về điện, mạch điện để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện trong máy công cụ và hệ thống công nghiệp
	1,5
	2,8
	2,0

	
	b6
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về điều khiển thủy lực, khí nén để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các hệ thống tự động trong sản xuất công nghiệp
	1,5
	2,7
	2,0

	
  c
	Thực hiện việc kiểm tra, đo lường chuẩn và tiến hành, phân tích, diễn giải các thí nghiệm
	
	
	

	
	c1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về dung sai, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng khác nhau
	1,8
	2,9
	2,7

	
	c2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	1,5
	2,7
	2,0

	       
  d
	Hoạt động hiệu quả như một thành viên trong nhóm kỹ thuật
	
	
	

	
	d1
	Tham gia vào hoạt động của nhóm kỹ thuật
	1,4
	2,7
	3,0

	
	d2
	Sắp xếp, tổ chức hoạt động của nhóm kỹ thuật
	1,4
	2,8
	2,5

	
	d3
	Phát triển nhóm kỹ thuật
	1,3
	2,8
	2,5

	
  e
	Xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành. 
	
	
	

	
	e1
	Phát hiện và xác định một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành 
	1,3
	2,6
	3,0

	
	e2
	Ước lượng và giải thích vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	1,1
	2,6
	2,0

	
	e3
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	1
	2,6
	3,0

	
 f
	Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp. 
	
	
	

	
	f1
	Viết báo cáo và diễn giải về một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	1,2
	2,7
	2,5

	
	f2
	Thuyết trình trước đám đông về một vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	1,2
	3
	2,5

	
	f3
	Tìm kiếm, đọc các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	1,4
	3,1
	2,5

	
 g
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc tự định hướng để tiếp tục phát triển nghề nghiệp
	
	
	

	
	g1
	Có khả năng tự học 
	1,1
	2,7
	2,0

	
	g2
	Nhận biết năng lực của chính mình
	1,1
	2,5
	2,0

	
	g3
	Lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	1,3
	2,7
	2,0

	
h
	Hiểu biết và cam kết đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, bao gồm tôn trọng cho sự đa dạng. 
	
	
	

	
	h1
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	1,3
	2,6
	2,5

	
	h2
	Hiểu biết và tôn trọng cho sự đa dạng ngôn ngữ, đa dạng văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	1,4
	1,9
	2,5

	
	h3
	Thái độ hành xử chuyên nghiệp
	1,5
	2,8
	2,5

	i
	Cam kết về chất lượng, kịp thời và việc cải tiến liên tục.
	
	
	

	
	i1
	Có thể tham gia trong việc cải tiến sản phẩm cơ khí
	0,8
	2,4
	2,5

	
	i2
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm có chất lượng
	1,2
	2,9
	3,0

	j
	Khả năng giao tiếp trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 350. 
	
	
	

	
	j1
	Đọc và sử dụng tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng anh ở mức cơ bản
	0,7
	2,5
	2,5

	
	j2
	Giao tiếp tiếng anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	0,7
	2,6
	2,5

	k
	Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ tối thiểu tương đương IC3
	
	
	

	
	k1
	Sử dụng các phần mềm thiết kế cơ khí (CAD) để mô hình hóa các sản phẩm
	1,8
	3
	3,0

	
	k2
	Sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng cơ bản 
	2,3
	3,7
	3,0

	l
	Khả năng ứng dụng kiến thức khởi nghiệp. 
	
	
	

	
	l1
	Có thể tham gia phát hiện các vấn đề còn tồn tại trong kỹ thuật
	1,2
	2,6
	2,5

	
	l2
	Có thể tham gia đề ra ý tưởng, giải pháp mới cho vấn đề
	1,2
	2,8
	2,5

	
	l3
	Tự chịu trách nhiệm với công việc của mình
	1,2
	2,6
	2,5


*. Mục đích chuẩn đầu ra:
Chuẩn đầu ra chính là những tuyên bố và cũng là cam kết của nhà trường đối với sinh viên, nhà tuyển dụng và toàn xã hội trong phạm vi cả nước và trên toàn thế giới. Chuẩn đầu ra được xây dựng nhằm mục đích:
- Đối với người dạy: đây chính là các kiến thức, kỹ năng và thái độ tối thiểu mà nhà trường cần trang bị cho sinh viên.
- Đối với người học: đây chính là các kiến thức, kỹ năng và thái độ tối thiểu mà sinh viên cần đảm bảo được, lĩnh hội được khi vừa tốt nghiệp.
- Chuẩn đầu ra cũng góp phần lượng hóa mức độ tích lũy kiến thức, kỹ năng và thái độ của người học tăng dần qua quá trình đào tạo. 
Như vậy, chuẩn đầu ra không những là những tuyên bố chỉ rõ cho ta đích đến, mà còn vạch ra các mốc cần đạt được nâng dần mức độ qua các năm đào tạo.
[bookmark: _Toc1199544][bookmark: _Toc532482417]1.7.2. Đặc điểm mục tiêu, cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo hệ cao đẳng ngành cơ khí 
[bookmark: _Toc1199545][bookmark: _Toc532482418]1.7.2.1. Mục tiêu chung 
	- Mục tiêu chung thứ nhất: Đào tạo nhân lực có chất lượng cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học công nghệ tạo ra tri thức khoa học kỹ thuật, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.
	- Mục tiêu chung thứ hai: Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức, kỹ năng kỹ xảo thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ cao đẳng; có sức khỏe, có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, có khả năng tự học và nghiên cứu để thích nghi và thích nghi với môi trường làm việc, có ý thức phục vụ nhân dân.
[bookmark: _Toc532482419][bookmark: _Toc1199546]1.7.2.2. Mục tiêu cụ thể :
Sinh viên tốt nghiệp nghề nghiệp từ chương trình Công nghệ Cơ khí có thể:
- Mục tiêu cụ thể thứ nhất: Hội đủ kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục nghề nghiệp và khả năng học tập và nghiên cứu ở trình độ cao hơn. 
- Mục tiêu cụ thể thứ hai: Hội đủ kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành và kiến thức thực tế cơ khí công nghệ chế tạo máy. Có đủ năng lực để giải quyết những vấn đề,công việc liên quan đến nghiên cứu thiết kế, chế tạo các sản phẩm phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành cơ khí chế tạo máy. 
- Mục tiêu cụ thể thứ ba: Có kỹ năng cá nhân, liên cá nhân, thực hành nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử, làm việc nhóm để thích nghi trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia. 
- Mục tiêu cụ thể thứ tư: Hội đủ kiến thức về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, ngoại ngữ và công nghệ thông tin phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hiệu quả vào sự phát triển bền vững của cộng đồng, xã hội. 



[bookmark: _Toc1199547]Tổng kết chương 1
Chương 1 đã tổng hợp và phân tích các  cơ sở lý luận về đào tạo, dạy học  và kiểm tra đánh giá kết quả học tập tiếp cận năng lực; các định nghĩa, khái niệm và các khái quát hóa lý luận đã xây dựng thành một khung lý thuyết về kiểm tra đánh giá tiếp cận năng lực và là căn cứ khoa học cho việc xây dựng khung năng lực, bộ tiêu chí và quy trình  kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực người học.
Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá dựa trên khung năng lực năng lực của sinh viên trong giáo dục nghề nghiệp là công cụ để làm thước đo về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận năng lực là luận cứ khoa học mới ở giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.
Bộ tiêu chí đánh giá năng lực của sinh viên trong giáo dục nghề nghiệp là chuẩn mực để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận năng lực một cách công hiệu. Ở phương pháp này, người dạy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá năng lực hành động của người học trên cơ sở tổng kết của các đánh giá thảnh phần, đó là kiểm tra đánh giá năng lực chuyên môn, kiểm tra đánh giá năng lực phương pháp, kiểm tra đánh giá năng lực xã hội và kiểm tra đánh giá năng lực cá thể làm luận chứng khoa học cho việc kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực.
Đây là cơ sở lý luận và thực tiễn về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực trong GDNN. Là căn cứ khoa học cho việc nghiên cứu thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực trong dạy học ngành cơ khí ở các trường cao đẳng mà chúng ta sẽ nghiên cứu ở chương 2.

[bookmark: _Toc532482413]

[bookmark: _Toc1199548]Chương 2

[bookmark: _Toc1199549][bookmark: _Toc532482415]THỰC TRẠNG  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TRONG DẠY  HỌC NGÀNH CƠ KHÍ Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
[bookmark: _Toc1199550]2.1. Mục đích, phạm vi, đối tượng, cơ sở, giới hạn và giả thuyết của khảo sát thực trạng
[bookmark: _Toc1199551]2.1.1. Mục đích khảo sát
Mục đích của việc khảo sát là nhận định thực trạng cách thức tổ chức thực hiện việc đánh giá kết quả học tập của SV trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (CSGDNN). Kết quả học tập có đáp ứng với yêu cầu của chương trình đào tạo, của người học và của thế giới việc làm hay không.
[bookmark: _Toc312930734][bookmark: _Toc407790307]2.1.2. Phạm vi khảo sát
Tiến hành khảo sát thực trạng của chương trình GDNN và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV đối với công nghệ kỹ thuật cơ khí.
Do điều kiện chủ quan và khách quan còn hạn chế nên tác giả tiến hành khảo sát tại 03 trường cao đẳng trong hệ thống GDNN tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhận bảng điểm thi cuối kỳ của môn cơ sở ngành là Nguyên lý cắt kim loại, môn chuyên ngành là môn Công nghệ chế tạo máy.
 Ngoài ra, tác giả còn khảo sát ý kiến chuyên gia, người sử dụng lao động, của thầy cô giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề.  
[bookmark: _Toc1199552]2.1.3. Đối tượng và cơ sở khảo sát
[bookmark: _Toc536534290][bookmark: _Toc1141221][bookmark: _Toc1199553]Sinh viên năm hai chuyên ngành cơ khí tại 03 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh; trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh.
[bookmark: _Toc1199554]2.1.4. Giới hạn khảo sát
Do hạn chế về điều kiện và thời gian của luận án, cũng như do số lượng yêu cầu chung cũng như nội dung chuyên sâu của Môn Nguyên lý cắt kim loại, môn Công nghệ chế tạo máy và môn Thực hành Phay cơ bản rất lớn, nên trong giới hạn phạm vi đề tài, tác giả chỉ khảo sát theo bản điểm thi cuối kỳ của sinh viên khi học Môn Nguyên lý cắt kim loại, môn Công nghệ chế tạo máy và bảng điểm tổng hợp của môn Thực hành Phay cơ bản.
2.2. Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành công nghệ kĩ thuật cơ khí
[bookmark: _Toc1199555]2.2.1.Chuẩn đầu ra ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí cao đẳng GDNN
Chuẩn đầu ra (CĐR) là những tuyên bố nhằm khẳng định các nội dung thiết yếu và quan trọng mà người học cần đạt được và có thể chứng minh một cách chắc chắn khi kết thúc khoa học hoặc chương trình đào tạo. Nói cách khác, chuẩn đầu ra chỉ ra những gì người học sẽ biết và có thể làm khi kết thúc khóa học hoặc chương trình đào tạo.
Chuẩn đầu ra được viết dưới góc độ của người học, thông báo một cách tường minh những gì người học sẽ thực hiện được về thái độ, kiến thức và kỹ năng khi kết thúc khóa học hoặc chương trình đào tạo.
Sau khi khảo sát, xử lý qui hoạch chuẩn đầu ra chương trình tiếp cận năng lực hệ cao đẳng chuyên ngành cơ khí chế tạo máy đối với chuyên gia, doanh nghiệp và cựu sinh viên về mức độ SV đạt được hiện nay, mức SV nên đạt được và mức chuẩn đặt ra cho SV. Tùy vào từng tiêu chí cụ thể trong hệ thống tiêu chí, cho ta thấy rằng vẫn còng khoảng cách nhất định nhưng vẫn đảm bảo trong miềm giới hạn cho phép và đảm bảo nhu cầu nhất định của thế giới việc làm.
Mục tiêu chương trình đào tạo được viết dưới góc độ của người học. Thông báo tường minh đến người học sẽ làm được những gì sau khi tốt nghiệp ngành cơ khí chế tạo máy. Hay chính xác đó là hoàn thiện chuẩn mực đặt ra của chương trình đào tạo từ kiến thức, kỹ năng và thái độ; Về kiến thức lĩnh hội được những gì? Về kỹ năng làm hoàn thiện và chính xác những gi? Và cảm nhận của người học sau khi học tập và nghiên cứu; trách nhiệm bản thân đối với việc học, gia đình, xã hội và thế giới việc làm.
Như vậy, xây dựng mục tiêu cho chương trình đào tạo chính là xây dựng tường minh chuẩn đầu đầu ra cho chương trình đó.
Chuẩn đầu ra hệ cao đẳng ngành cơ khí trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh là mục tiêu và mức độ kiến thức, kỹ năng, thái độ mà sinh viên cần đạt được sau khi tốt nghiệp; mức độ này được xây dựng dựa trên thang đo trình độ năng lực Bloom
Bảng 2.1. Chuẩn đầu ra hệ cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật 
cơ khí
	


TT/TTCT
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	MỨC SV ĐẠT ĐƯỢC HIỆN NAY
	MỨC SV NÊN ĐẠT ĐƯỢC
	MỨC CHUẨN ĐẶT RA CHO SV

	
  a


	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
	
	
	

	
	a1
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về động học và động lực học của cơ cấu và máy để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy
	1,5
	2,4
	2,1

	
	a2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về cấu trúc và tính chất vật liệu để phân tích, lựa chọn vật liệu phù hợp trong thiết kế cơ khí
	1,5
	2,7
	2,5

	
	a3
	Áp dụng các kiến thức cơ bản về quá trình gia công, các phương pháp gia công và tạo hình vào việc tạo ra sản phẩm cơ khí có chất lượng
	1,7
	2,9
	3,0

	
	a4
	Có khả năng sử dụng thành thạo các máy công cụ để gia công tạo ra sản phẩm có chất lượng
	2,3
	3,2
	3,0

	

  b
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn
	
	
	

	
	b1
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về toán học (toán giải tích, toán đại số, xác suất) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	1,2
	2,4
	2,0

	
	b2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	1,3
	2,5
	2,0

	
	b3
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về hóa học để giải quyết các hiện tượng hóa học trong ngành kỹ thuật cơ khí
	1,4
	2,3
	2,0

	
	b4
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	2,2
	3,2
	3,0

	
	b5
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về điện, mạch điện để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện trong máy công cụ và hệ thống công nghiệp
	1,5
	2,8
	2,0

	
	b6
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về điều khiển thủy lực, khí nén để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các hệ thống tự động trong sản xuất công nghiệp
	1,5
	2,7
	2,0

	
  c
	Thực hiện việc kiểm tra, đo lường chuẩn và tiến hành, phân tích, diễn giải các thí nghiệm
	
	
	

	
	c1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về dung sai, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng khác nhau
	1,8
	2,9
	2,7

	
	c2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	1,5
	2,7
	2,0

	       
  d
	Hoạt động hiệu quả như một thành viên trong nhóm kỹ thuật
	
	
	

	
	d1
	Tham gia vào hoạt động của nhóm kỹ thuật
	1,4
	2,7
	3,0

	
	d2
	Sắp xếp, tổ chức hoạt động của nhóm kỹ thuật
	1,4
	2,8
	2,5

	
	d3
	Phát triển nhóm kỹ thuật
	1,3
	2,8
	2,5

	
  e
	Xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành. 
	
	
	

	
	e1
	Phát hiện và xác định một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành 
	1,3
	2,6
	3,0

	
	e2
	Ước lượng và giải thích vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	1,1
	2,6
	2,0

	
	e3
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	1
	2,6
	3,0

	
 f
	Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp. 
	
	
	

	
	f1
	Viết báo cáo và diễn giải về một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	1,2
	2,7
	2,5

	
	f2
	Thuyết trình trước đám đông về một vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	1,2
	3
	2,5

	
	f3
	Tìm kiếm, đọc các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	1,4
	3,1
	2,5

	
 g
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc tự định hướng để tiếp tục phát triển nghề nghiệp
	
	
	

	
	g1
	Có khả năng tự học 
	1,1
	2,7
	2,0

	
	g2
	Nhận biết năng lực của chính mình
	1,1
	2,5
	2,0

	
	g3
	Lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	1,3
	2,7
	2,0

	
h
	Hiểu biết và cam kết đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, bao gồm tôn trọng cho sự đa dạng. 
	
	
	

	
	h1
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	1,3
	2,6
	2,5

	
	h2
	Hiểu biết và tôn trọng cho sự đa dạng ngôn ngữ, đa dạng văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	1,4
	1,9
	2,5

	
	h3
	Thái độ hành xử chuyên nghiệp
	1,5
	2,8
	2,5

	i
	Cam kết về chất lượng, kịp thời và việc cải tiến liên tục.
	
	
	

	
	i1
	Có thể tham gia trong việc cải tiến sản phẩm cơ khí
	0,8
	2,4
	2,5

	
	i2
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm có chất lượng
	1,2
	2,9
	3,0

	j
	Khả năng giao tiếp trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 350. 
	
	
	

	
	j1
	Đọc và sử dụng tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng anh ở mức cơ bản
	0,7
	2,5
	2,5

	
	j2
	Giao tiếp tiếng anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	0,7
	2,6
	2,5

	k
	Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ tối thiểu tương đương IC3
	
	
	

	
	k1
	Sử dụng các phần mềm thiết kế cơ khí (CAD) để mô hình hóa các sản phẩm
	1,8
	3
	3,0

	
	k2
	Sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng cơ bản 
	2,3
	3,7
	3,0

	l
	Khả năng ứng dụng kiến thức khởi nghiệp. 
	
	
	

	
	l1
	Có thể tham gia phát hiện các vấn đề còn tồn tại trong kỹ thuật
	1,2
	2,6
	2,5

	
	l2
	Có thể tham gia đề ra ý tưởng, giải pháp mới cho vấn đề
	1,2
	2,8
	2,5

	
	l3
	Tự chịu trách nhiệm với công việc của mình
	1,2
	2,6
	2,5


*. Mục đích chuẩn đầu ra:
Chuẩn đầu ra chính là những tuyên bố và cũng là cam kết của nhà trường đối với sinh viên, nhà tuyển dụng và toàn xã hội trong phạm vi cả nước và trên toàn thế giới. Chuẩn đầu ra được xây dựng nhằm mục đích:
- Đối với người dạy: đây chính là các kiến thức, kỹ năng và thái độ tối thiểu mà nhà trường cần trang bị cho sinh viên.
- Đối với người học: đây chính là các kiến thức, kỹ năng và thái độ tối thiểu mà sinh viên cần đảm bảo được, lĩnh hội được khi vừa tốt nghiệp.
- Chuẩn đầu ra cũng góp phần lượng hóa mức độ tích lũy kiến thức, kỹ năng và thái độ của người học tăng dần qua quá trình đào tạo. 
Như vậy, chuẩn đầu ra không những là những tuyên bố chỉ rõ cho ta đích đến, mà còn vạch ra các mốc cần đạt được nâng dần mức độ qua các năm đào tạo.
[bookmark: _Toc1199556]2.2.2.Đặc điểm mục tiêu, cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo hệ cao đẳng ngành cơ khí 
[bookmark: _Toc1199557]1.2.2.1. Mục tiêu chung 
	- Mục tiêu chung thứ nhất: Đào tạo nhân lực có chất lượng cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học công nghệ tạo ra tri thức khoa học kỹ thuật, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.
	- Mục tiêu chung thứ hai: Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức, kỹ năng kỹ xảo thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ cao đẳng; có sức khỏe, có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, có khả năng tự học và nghiên cứu để thích nghi và thích nghi với môi trường làm việc, có ý thức phục vụ nhân dân.
[bookmark: _Toc1199558]1.2.2.2. Mục tiêu cụ thể :
Sinh viên tốt nghiệp nghề nghiệp từ chương trình Công nghệ Cơ khí có thể:
- Mục tiêu cụ thể thứ nhất: Hội đủ kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục nghề nghiệp và khả năng học tập và nghiên cứu ở trình độ cao hơn. 
- Mục tiêu cụ thể thứ hai: Hội đủ kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành và kiến thức thực tế cơ khí công nghệ chế tạo máy. Có đủ năng lực để giải quyết những vấn đề,công việc liên quan đến nghiên cứu thiết kế, chế tạo các sản phẩm phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành cơ khí chế tạo máy. 
- Mục tiêu cụ thể thứ ba: Có kỹ năng cá nhân, liên cá nhân, thực hành nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử, làm việc nhóm để thích nghi trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia. 
- Mục tiêu cụ thể thứ tư: Hội đủ kiến thức về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, ngoại ngữ và công nghệ thông tin phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hiệu quả vào sự phát triển bền vững của cộng đồng, xã hội. 

[bookmark: _Toc1199559]	2.2.2.3. Cấu trúc Chương trình GDNN hệ cao đẳng
Chương trình GDNN của các trường cao đẳng nghề nghiệp hiện nay đều dựa trên chương trình khung theo Quyết định số 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/6/2008 Bộ LĐTBXH và Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định về Qui trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 
Nội dung phải đảm bảo qui định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo. Chương trình đào tạo phải xác định được danh mục và thời lượng của từng môn học, mô đun tương ứng với phương thức đào tạo; thời gian học lý thuyết và thời gian học thực hành, thực tập.
Nội dung chương trình khung quy định về thời gian khoá học, cơ cấu nội dung, số lượng, thời lượng các mô đun, môn học, tỷ lệ thời gian giữa lý thuyết và thực hành, bảo đảm mục tiêu dạy nghề nghiệp theo cấp trình độ đào tạo cho từng ngành nghề. Cấu trúc một chương trình khung cho từng nghề bao gồm: 
1. Tên ngành, nghề đào tạo;
2. Mã ngành, nghề;
3. Trình độ đào tạo;
4. Đối tượng tuyển sinh;
5. Thời gian đào tạo;
6. Mục tiêu đào tạo;
7. Thời gian khóa học;
8. Khối lượng kiến thức toàn khóa học;
9. Danh mục và thời lượng các môn học, mô đun;
10. Chương trình chi tiết các môn học, mô đun;
11. Hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo.
Nội dung chương trình đào tạo phải phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ.
Tuy nhiên, hầu hết các chương trình khung cao đẳng GDNN hiện nay khi xây dựng dựa trên sơ đồ phân tích nghề DACUM và các phiếu phân tích công việc/nhiệm vụ tổ chức thực hiện. Mặc dù đây cũng là cách tiếp cận đầu ra định hướng các năng lực của nghề nhưng thực tế vừa qua quá trình phân tích công việc và xác định tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng lại không tổ hợp thành các đơn vị tiếp cận năng lực. Chính vì vậy, kết cấu môn học, mô đun còn dàn trải theo kiểu liệt kê một số bài lý thuyết và bài thực hành riêng lẻ mà chưa hội tụ theo phương thức tích hợp các thành tố.
[bookmark: _Toc1199560]2.2.2.4. Qui chế kiểm tra đánh giá GDNN
[bookmark: _Toc536534296]Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 và Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Qui định việc tổ chức thực hiện Qui chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
[bookmark: _Toc536534297]Cuối mỗi học kỳ, nhà trường tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun hoặc vào thời điểm khác cho người học đủ điều kiện dự thi. Hình thức thi kết thúc môn học, môn đun có thể là thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa các hình thức trên.
[bookmark: _Toc536534298]Việc kiểm tra đánh giá trong các chương trình khung hiện nay là: có thể là thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa các hình thức trên mà không  dựa trên sơ đồ phân tích nghề DACUM và phân tích công việc/nhiệm vụ để định hướng các năng lực của nghề nghiệp nhưng thực tế quá trình phân tích công việc và xác định tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng lại không tổ hợp thành các đơn vị theo tiếp cận năng lực.
[bookmark: _Toc1199561]2.3. Thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV cao đẳng GDNN 
[bookmark: _Toc1199562]2.3.1. Tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức TP. HCM:
[bookmark: _Toc1199563]2.3.1.1. Kết quả học tập của SV tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức TP. HCM:
Theo bảng điểm thi cuối kỳ của 02 môn Công nghệ Chế tạo máy (CNCT) và Thực hành Phay cơ bản (TTPCB) tại trường Công nghệ Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh (CĐCNTĐ). Tổng số SV tham gia thi cuối kỳ hai môn chuyên ngành và môn Thực hành Phay CB là 387 SV/môn học.
[bookmark: _Hlk536630862]Bảng 2.1: Tổng số SV khảo sát 02 môn học
			Môn học

Sinh viên
	[bookmark: _Hlk536631172]Môn:  CNCT – CĐCNTĐ– Thi cuối kỳ
	Môn:  Thực hành Phay CB Tổng kết

	
	
	

	
Tổng số SV 

	
387
	
387



Tiến hành nhập số liệu vào phần mềm thống kê SPSS, ta được phổ điểm đối với môn học CNCT và môn học TTPCB như sau:
· Môn Công nghệ chế tạo máy:
[bookmark: _Hlk536631305]Bảng 2.2: Phổ điểm thi cuối kỳ môn học CNCT
			Mức độ

Điểm
	Số lượng
	%
	% thực tế
	% tích lũy

	Yếu-Kém
	98
	25.3
	25.3
	25.3

	Trung bình
	191
	49.4
	49.4
	74.7

	Khá
	88
	22.7
	22.7
	97.4

	Giỏi-Xuất sắc
	10
	2.6
	2.6
	100.0

	Tổng
	387
	100.0
	100.0
	



[bookmark: _Hlk536631318]Hình 2.1: Mô hình hóa phổ điểm thi cuối kỳ môn CNCT.
Theo bảng phổ điểm ta thấy: Yếu-Kém có 98 SV chiếm 25.3 %; Trung bình có 191 SV chiếm 49.4 %; Khá có 88 SV chiếm 22.7 %, xuất sắc 10 SV chiếm 2.6 % . 
Nhìn vào phổ điểm ta thấy yếu kém và trung bình tỷ lệ nhiều, chiếm 74.7 % một con số quá lớn nói lên học lực của các SV trong một khóa học đối với môn cơ sở ngành là trung bình, yếu kém chiếm đa số; trong khí đó giỏi – xuất sắc chỉ có 2.6 % một con số khiêm tốn. Mô hình hóa phổ điểm môn NLC theo truyền thống (Hình 3.1).
· Môn Thực hành Phay CB:
[bookmark: _Hlk536631401]Bảng 2.3: Phổ điểm thi cuối kỳ môn học TTPCB
			Mức độ

Điểm
	Số lượng
	%
	% thực tế
	% tích lũy

	Yếu-Kém
	104
	26.9
	26.9
	26.9

	Trung bình
	186
	48.1
	48.1
	74.9

	Khá
	84
	21.7
	21.7
	96.6

	Giỏi-Xuất sắc
	13
	3.4
	3.4
	100.0

	Tổng
	387
	100.0
	100.0
	




[bookmark: _Hlk536631433]Hình 2.2: Mô hình hóa phổ điểm thi cuối kỳ môn TTPCB 
Tương tự như môn học CNCT, môn TTPCB có phổ điểm thi cuối kỳ và điểm tổng kết như sau: Yếu-Kém có 104 SV chiếm 26.9 %; Trung bình có 186 SV chiếm 48.1 %; Khá có 84 SV chiếm 21.7 %, xuất sắc 13SV chiếm 3.4 % . 
Nhìn vào phổ điểm ta thấy yếu kém và trung bình rất nhiều, chiếm 76.0 % chiếm tỷ trọng quá lớn, và điều đó nói lên rằng học lực của các SV trong một khóa học đối với môn chuyên ngành là trung bình, yếu kém chiếm tỷ lệ nhiều, hơn 2/3 lớp học; trong khí đó giỏi – xuất sắc chỉ có 3.4 % mô con số khiêm tốn. Mô hình hóa phổ điểm môn TTPCB theo truyền thống (Hình 3.2).
Vậy, ở tại trường Công nghệ Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh điểm thi cuối kỳ của môn chuyên ngành của ngành cơ khí bậc cao đẳng với kết quả học lực yếu – kém, trung bình chiếm hơn 2/3 tổng số SV khóa học. Những em có học lực trung bình sẽ tốt nghiệp ra trường sẽ rất khó khăn khi tìm cho mình một việc làm đúng chuyên môn; nếu được làm việc phải mất thời gian đào tạo lại. Đây là bài toán nan giải cho nhà trường và người sử dụng lao động.
[bookmark: _Toc536534301][bookmark: _Toc1199564]2.3.1.2. Thực trạng kiểm tra kết quả học tập của SV tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức TP. HCM :
Nhìn vào phổ điểm thi cuối kỳ hai môn CNCT và TTPCB tại CĐCNTĐ, ta nhận thấy rằng: 
- Kết quả học tập hai môn lý thuyết và thực hành đã không phản ánh đúng năng lực thực sự của người học, năng lực bị che dấu, không biểu hiện;
- Kết quả thi cuối kỳ với nội hàm chung chung, dàn trải, không có cấu trúc cụ thể từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó;
- Kết quả thi cuối kỳ và kết thúc môn với câu hỏi liệt kê và nội dung cho điểm phụ thuộc vào thứ, mục của bài dạy;
- Kết quả thi cuối kỳ chỉ mô tả khả năng nhớ, tái hiện của người học;
- Kết quả thi cuối kỳ thiên về nội dung sách vỡ;
- Kết quả thi cuối kỳ không nói lên được mức độ nhận thức của người học;
- Theo tiêu chí đánh giá về kiến thức: Kết quả thi cuối kỳ không phân định cấp độ về kiến thức như: biết, hiểu, vận dụng, phân tích/tổng hợp, đánh giá và sáng tạo;
- Theo tiêu chí đánh giá về kỹ năng: Kết quả thi cuối kỳ không phân định khả năng: bắt chước, làm được (kỹ năng cơ bản bước đầu), làm chính xác (kỹ năng thực hiện độc lập), làm biến hóa (kỷ xảo tổng hợp) và làm thuần thục và tự động hóa (kỹ xảo bậc cao);
- Theo tiêu chí đánh giá về thái độ: Kết quả thi cuối kỳ không nêu lên được thái độ học tập và thi cử của người học như: chấp nhận, đáp ứng, đánh giá, ý thức tổ chức, biểu thị tính cách;
- Kết quả thi cuối kỳ không nêu lên và phát huy được tính chất và đặc điểm quan trọng của kiến thức, kỹ năng và thái độ người học và mối quan hệ biện chứng giữa các nội dung đó.
[bookmark: _Toc1199565]2.3.2. Tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. HCM:
[bookmark: _Toc1199566]2.3.2.1. Kết quả học tập của SV tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. HCM:
[bookmark: _Toc1141235][bookmark: _Toc1199567]Theo bảng điểm thi cuối kỳ của 02 môn Nguyên lý cắt Kim loại (NLC) và Công nghệ Chế tạo máy (CNCT) tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. HCM (CĐKT-KT). Tổng số SV tham gia thi cuối kỳ hai môn cơ sở ngành và chuyên ngành 249 SV.


[bookmark: _Hlk536631477]Bảng 2.4: Tổng số SV khảo sát 02 môn học
			Môn học

Sinh viên
	[bookmark: _Hlk536631494]Môn:  NLC – CĐKT-KT – Thi cuối kỳ
	Môn:  CNCT – CĐKT-– Thi cuối kỳ

	
	
	

	
Tổng số SV 

	
249
	
249



Tiến hành nhập số liệu vào phần mềm thống kê SPSS, ta được phổ điểm đối với môn học NLC và môn học CNCT như sau:
· Môn Nguyên lý cắt:
[bookmark: _Hlk536631535]Bảng 2.5: Phổ điểm thi cuối kỳ môn học NLC
			Mức độ

Điểm
	Số lượng
	%
	% thực tế
	% tích lũy

	Yếu-Kém
	61
	24.5
	24.5
	24.5

	Trung bình
	132
	53.0
	53.0
	77.5

	Khá
	48
	19.3
	19.3
	96.8

	Giỏi-Xuất sắc
	8
	3.2
	3.2
	100.0

	Tổng
	249
	100.0
	100.0
	


Theo bảng phổ điểm ta thấy: Yếu-Kém có 61SV chiếm 24.5 %; Trung bình có 132 SV chiếm 53.0 %; Khá có 48 SV chiếm 19.3 %, xuất sắc 08 SV chiếm 3.2 % . 
Nhìn vào phổ điểm ta thấy yếu kém và trung bình tỷ lệ nhiều, chiếm 77.5 % một con số quá lớn nói lên học lực của các SV trong một khóa học đối với môn cơ sở ngành là trung bình, yếu kém chiếm đa số, hơn 2/3 số SV; trong khi đó giỏi – xuất sắc chỉ có 3.2 % một con số khiêm tốn. Mô hình hóa phổ điểm môn NLC theo truyền thống (Hình 3.3).

[bookmark: _Hlk536631625]Hình 2.3: Mô hình hóa phổ điểm thi cuối môn NLC 
· Môn Công nghệ chế tạo máy:
[bookmark: _Hlk536631682]Bảng 2.6: Phổ điểm thi cuối môn học CNCT
			Mức độ

Điểm
	Số lượng
	%
	% thực tế
	% tích lũy

	Yếu-Kém
	60
	24.1
	24.1
	24.1

	Trung bình
	126
	50.6
	50.6
	74.7

	Khá
	56
	22.5
	22.5
	97.2

	Giỏi-Xuất sắc
	7
	2.8
	2.8
	100.0

	Tổng
	249
	100.0
	100.0
	


Tương tự như môn học NLC, môn CNCT ở đào tạo theo truyền thống có phổ điểm như sau: Yếu-Kém có 60 SV chiếm 24.1 %; Trung bình có 126 SV chiếm 50.6 %; Khá có 56 SV chiếm 22.5 %, xuất sắc 07 SV chiếm 2.8 % . 
Nhìn vào phổ điểm ta thấy yếu kém và trung bình rất nhiều, chiếm 74.7 % chiếm tỷ trọng quá lớn, và điều đó nói lên rằng học lực của các SV trong một khóa học đối với môn chuyên ngành là trung bình, yếu kém chiếm tỷ lệ nhiều, hơn 2/3 lớp học; trong khí đó giỏi – xuất sắc chỉ có 2.8 % mô con số khiêm tốn. Mô hình hóa phổ điểm môn CNCT theo truyền thống (Hình 3.4).

[bookmark: _Hlk536631713]Hình 2.4: Mô hình hóa phổ điểm thi cuối kỳ môn CNCT 
Vậy, ở trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh điểm thi cuối kỳ của môn cơ sở ngành và chuyên ngành của ngành cơ khí bậc cao đẳng với kết quả học lực yếu – kém, trung bình chiếm hơn 2/3 tổng số SV khóa học. Những em có học lực trung bình sẽ tốt nghiệp ra trường sẽ rất khó khăn khi tìm cho mình một việc làm đúng chuyên môn; nếu được làm việc phải mất thời gian đào tạo lại. Đây là bài toán nan giải cho nhà trường và người sử dụng lao động.
[bookmark: _Toc1199568]2.3.2.2. Thực trạng kiểm tra kết quả học tập của SV tại trường trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. HCM:
[bookmark: _Toc1141237][bookmark: _Toc1199569]Nhìn vào phổ điểm thi cuối kỳ hai môn NLC và CNCT tại CĐKT-KT, ta nhận thấy rằng: 
- Kết quả thi cuối kỳ với nội hàm chung chung, dàn trải, không có cấu trúc cụ thể từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó;
- Kết quả thi cuối kỳ với câu hỏi liệt kê và nội dung cho điểm phụ thuộc vào thứ, mục của bài dạy;
- Kết quả thi cuối kỳ chỉ mô tả khả năng nhớ, tái hiện của người học;
- Kết quả thi cuối kỳ thiên về nội dung sách vỡ;
- Kết quả học tập đã không phản ánh đúng năng lực thực sự của người học;
- Kết quả thi cuối kỳ không nói lên được mức độ nhận thức của người học;
- Theo tiêu chí đánh giá về kiến thức: Kết quả thi cuối kỳ không phân định cấp độ về kiến thức như: biết, hiểu, vận dụng, phân tích/tổng hợp, đánh giá và sáng tạo;
- Theo tiêu chí đánh giá về kỹ năng: Kết quả thi cuối kỳ không phân định khả năng: bắt chước, làm được (kỹ năng cơ bản bước đầu), làm chính xác (kỹ năng thực hiện độc lập), làm biến hóa (kỷ xảo tổng hợp) và làm thuần thục và tự động hóa (kỹ xảo bậc cao);
- Theo tiêu chí đánh giá về thái độ: Kết quả thi cuối kỳ không nêu lên được thái độ học tập và thi cử của người học như: chấp nhận, đáp ứng, đánh giá, ý thức tổ chức, biểu thị tính cách;
- Kết quả thi cuối kỳ không nêu lên và phát huy được tính chất và đặc điểm quan trọng của kiến thức, kỹ năng và thái độ người học và mối quan hệ biện chứng giữa các nội dung đó.
[bookmark: _Toc1199570]2.3.3. Tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM:
[bookmark: _Toc1199571]2.3.3.1. Kết quả học tập của SV tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM:
[bookmark: _Toc1141240][bookmark: _Toc1199572]Theo bảng điểm thi cuối kỳ của 02 môn Công nghệ Chế tạo máy (CNCT) và môn Thực hành Phay CB TTPCB tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM (CĐLTT). Tổng số SV tham gia thi cuối kỳ hai môn chuyên ngành 312 SV.
[bookmark: _Hlk536631740]Bảng 2.7: Tổng số SV khảo sát 02 môn học
			Môn học

Sinh viên
	Môn:  CNCT – CĐ LTT – thi cuối kỳ
	Môn:  TTPCB – CĐ LTT – tổng kết

	
	
	

	
Tổng số SV 

	
312
	
312



Tiến hành nhập số liệu vào phần mềm thống kê SPSS, ta được phổ điểm đối với môn học CNCT và môn họcTTPCB như sau:
· Môn Công nghệ chế tạo máy:
[bookmark: _Hlk536631838]Bảng 2.8: Phổ điểm thi cuối kỳ môn học CNCT
			Mức độ

Điểm
	Số lượng
	%
	% thực tế
	% tích lũy

	Yếu-Kém
	65
	20.8
	20.8
	20.8

	Trung bình
	144
	46.2
	46.2
	67.0

	Khá
	82
	26.3
	26.3
	93.3

	Giỏi-Xuất sắc
	21
	6.7
	6.7
	100.0

	Tổng
	312
	100.0
	100.0
	


Theo bảng phổ điểm ta thấy: Yếu-Kém có 65 SV chiếm 20,8 %; Trung bình có 144 SV chiếm 46,2 %; Khá có 82 SV chiếm 26.3 %, xuất sắc 21 SV chiếm 6.7 % . 
Nhìn vào phổ điểm ta thấy yếu kém và trung bình rất nhiều, chiếm 67 % một con số quá lớn nói lên học lực của các SV trong một khóa học đối với môn cơ sở ngành là trung bình, yếu kém nhiều; trong khí đó giỏi – xuất sắc chỉ có 6.7 % một con số khiêm tốn. Mô hình hóa phổ điểm môn CNCT 

[bookmark: _Hlk536631956]Hình 2.5: Mô hình hóa phổ điểm thi cuối kỳ môn CNCT
· Môn Thực hành Phay cơ bản:
[bookmark: _Hlk536632042]Bảng 2.9: Phổ điểm thi cuối kỳ môn học TTPCB
			Mức độ

Điểm
	Số lượng
	%
	% thực tế
	% tích lũy

	Yếu-Kém
	46
	14.7
	14.7
	14.7

	Trung bình
	195
	62.5
	62.5
	77.2

	Khá
	64
	20.5
	20.5
	97.8

	Giỏi-Xuất sắc
	7
	2.2
	2.2
	100.0

	Tổng
	312
	100.0
	100.0
	


Tương tự như môn học CNCT, môn TTPCB có phổ điểm như sau: Yếu-Kém có 46 SV chiếm 14.7 %; Trung bình có 195 SV chiếm 62.5 %; Khá có 64 SV chiếm 20.5 %, xuất sắc 07 SV chiếm 2.2 % . 
Nhìn vào phổ điểm ta thấy yếu kém và trung bình rất nhiều, chiếm 77.2 % chiếm tỷ trọng quá lớn, và điều đó nói lên rằng học lực của các SV trong một khóa học đối với môn chuyên ngành là trung bình, yếu kém nhiều; trong khí đó giỏi – xuất sắc chỉ có 6.7 % mô con số khiêm tốn.

[bookmark: _Hlk536632073]Hình 2.6: Mô hình hóa phổ điểm thi cuối kỳ môn TTPCB
Vậy, ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh điểm thi cuối kỳ của môn chuyên ngành của ngành cơ khí bậc cao đẳng với kết quả học lực yếu – kém, trung bình chiếm gần 2/3 tổng số SV khóa học. Những em có học lực trung bình sẽ tốt nghiệp ra trường sẽ rất khó khăn khi tìm cho mình một việc làm đúng chuyên môn; nều được làm việc phải mất thời gian đào tạo lại. Đây là bài toán nan giải chjo nhà trường và thế giới việc làm.
[bookmark: _Toc1199573]2.3.3.2. Thực trạng kiểm tra kết quả học tập của SV tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức TP. HCM :
Nhìn vào phổ điểm thi cuối kỳ hai môn lý thuyết và thực hành tại CĐLTT, ta nhận thấy rằng: 
- Kết quả thi cuối kỳ với nội hàm chung chung, dàn trải, không có cấu trúc cụ thể từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó;
- Kết quả học tập đã không phản ánh đúng năng lực thực sự của người học;
- Kết quả thi cuối kỳ với câu hỏi liệt kê và nội dung cho điểm phụ thuộc vào thứ, mục của bài dạy;
- Kết quả thi cuối kỳ chỉ mô tả khả năng nhớ, tái hiện của người học;
- Kết quả thi cuối kỳ thiên về nội dung sách vỡ;
- Kết quả thi cuối kỳ không nói lên được mức độ nhận thức của người học;
- Theo tiêu chí đánh giá về kiến thức: Kết quả thi cuối kỳ không phân định cấp độ về kiến thức như: biết, hiểu, vận dụng, phân tích/tổng hợp, đánh giá và sáng tạo;
- Theo tiêu chí đánh giá về kỹ năng: Kết quả thi cuối kỳ không phân định khả năng: bắt chước, làm được (kỹ năng cơ bản bước đầu), làm chính xác (kỹ năng thực hiện độc lập), làm biến hóa (kỷ xảo tổng hợp) và làm thuần thục và tự động hóa (kỹ xảo bậc cao);
- Theo tiêu chí đánh giá về thái độ: Kết quả thi cuối kỳ không nêu lên được thái độ học tập và thi cử của người học như: chấp nhận, đáp ứng, đánh giá, ý thức tổ chức, biểu thị tính cách;
- Kết quả thi cuối kỳ không nêu lên và phát huy được tính chất và đặc điểm quan trọng của kiến thức, kỹ năng và thái độ người học và mối quan hệ biện chứng giữa các nội dung đó.
[bookmark: _Toc1199574]2.4. Nhận xét chung về thực trạng
Từ khảo nghiệm việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên cho ta những nhận xét chung như sau:
- Khó phân biệt được năng lực đạt được của SV trung bình với khá; khá với giỏi và giỏi với xuất sắc;
- Người học có năng lực khác nhau nhưng nhận bằng tốt nghiệp là như nhau;
- Kết quả học tập đã không phản ánh đúng năng lực thực sự của người học;
- Khả năng thích ứng hạn chế với sự thay đổi của kỹ thuật công nghệ; 
- Thiên về đào tạo lý thuyết chuyên môn nghề nghiệp nhưng không gắn với thực tế hành nghề dù vẫn tuân thủ qui tắc phân tích nghề và phân tích công việc;
- Kiểm tra đánh giá là thành tố quan trọng của quá trình đào tạo nhưng chỉ dừng lại ở mức xếp loại học tập cho SV mà thôi;
- Theo tiêu chí đánh giá về kiến thức: Kết quả thi cuối kỳ không phân định cấp độ về kiến thức như: biết, hiểu, vận dụng, phân tích/tổng hợp, đánh giá và sáng tạo;
- Theo tiêu chí đánh giá về kỹ năng: Kết quả thi cuối kỳ không phân định khả năng: bắt chước, làm được (kỹ năng cơ bản bước đầu), làm chính xác (kỹ năng thực hiện độc lập), làm biến hóa (kỷ xảo tổng hợp) và làm thuần thục và tự động hóa (kỹ xảo bậc cao);
- Theo tiêu chí đánh giá về thái độ: Kết quả thi cuối kỳ không nêu lên được thái độ học tập và thi cử của người học như: chấp nhận, đáp ứng, đánh giá, ý thức tổ chức, biểu thị tính cách.



[bookmark: _Toc1199575]Kết luận chương 2
Chương 2 của Luận án đã thể hiện các thông tin chủ yếu về thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên cao đẳng trong giáo dục nghề nghiệp. .
Chương 2 cũng đã nêu lên thực trạng về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 03 trường kỹ thuật công nghệ có đào tạo ngành Công nghệ cơ khí. ở đó, tác giả xây dựng khái niệm và qui trình khảo sát thực trạng với mục đích khảo sát, nội dung khảo sát, đối tượng, địa bàn khảo sát và phương pháp khảo sát; Ở kết quả khảo sát, tác giả nghiên cứu thực trạng nhận thức của GV và SV về vai trò của KTĐGKQHT trong quá trình dạy học và nghiên cứu về thực trạng nhận thức của Chuyên gia, GV và SV về vai trò của KTĐGKQHT theo tiếp cận năng lực.

Để khắc phục những khuyết điểm đang tồn tại trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên chúng ta đã khảo sát. Việc phân định rõ các thành tố năng lực mà người học phải đạt được thông qua việc thiết kế, xây dựng bài kiểm tra tự luận, trắc nghiệm và thực hành  theo năng lực trong dạy học ngành cơ khí  ở các trường cao đẳng  sẽ được qui hoạch thực nghiệm ở chương 3.
2

[bookmark: _Toc1199576][bookmark: _Toc532482414][bookmark: _Toc532482423]Chương 3
[bookmark: _Toc1199577]THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TRONG DẠY  HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẠT CƠ KHÍ Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG

[bookmark: _Toc1199578]3.1. Điều kiện cần và đủ khi thiết kế chi tiết một số bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực
[bookmark: _Toc1199579]3.1.1. Mục đích, yêu cầu và ý nghĩa việc thiết kế các bài kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực:
Đánh giá có nhiều mục đích và yêu cầu khác nhau do đối tượng đánh giá quy định. Trong phạm vi đánh giá theo tiếp cận năng lực người học, tác giả đề cập đến việc đánh giá năng lực mà đối tượng là sinh viên. Việc đánh giá SV nhằm các mục đích sau:
- Làm sáng tỏ mức độ đạt được và chưa đạt được về các mục tiêu dạy học, tình trạng kiến thức, kỹ năng, kỷ xão, thái độ của SV so với yêu cầu của chương trình, môn học/học phần; phát hiện những sai sót và nguyên nhân dẫn tới những sai sót đó, giúp SV điều chỉnh hoạt động học tập của mình.
- Công khai hóa các nhận định về năng lực, kết quả học tập của mỗi SV và cả tập thể, tạo cơ hội cho các SV có kỹ năng tự đánh giá, giúp các SV nhận ra sự tiến bộ của mình, khuyến khích động viên và thúc đẩy việc học tập ngày một tốt hơn.
- Giúp giảng viên có cơ sở thực tế để nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu của mình, tự điều chỉnh, hoàn thiện hoạt động dạy, phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.
Như vậy việc đánh giá kết quả học tập của SV nhằm:
- Nhận định thực trạng, định hướng điều chỉnh hoạt động học tập của SV.
- Tạo điều kiện nhận định thực trạng, định hướng điều chỉnh hoạt động giảng dạy của GV.
Trong nhà trường, việc đánh giá kết quả học tập của SV được thực hiện thông qua việc kiểm tra và thi theo những yêu cầu chặt chẽ. Vì thế kiểm tra và đánh giá là hai việc luôn đi kèm với nhau tuy rằng không phải mọi việc kiểm tra đều nhằm mục đích đánh giá.
Việc kiểm tra và đánh giá được tiến hành thường xuyên, có hệ thống sẽ rất có ý nghĩa khi giúp SV:
· Có hiểu biết kịp thời những thông tin “liên hệ ngược” bên trong.
· Điều chỉnh hoạt động học tập của chính mình.	
Điều trình bày trên được thể hiện ở ba mặt sau:
*. Về mặt giáo dưỡng: 
Việc kiểm tra, đánh giá giúp các em SV thấy được:
· Tiếp thu bài học ở mức độ nào?
· Cần phải bổ khuyết những gì?
· Có cơ hội nắm chắc những yêu cầu của từng phần trong chương trình học tập.
*. Về mặt phát triển: 
Thông qua việc kiểm tra, đánh giá, SV có điều kiện để tiến hành các hoạt động trí tuệ như:
· Ghi nhớ;
· Tái hiện;
· Chính xác hóa;
· Khái quát hóa;
· Hệ thống hóa;
· Hoàn thiện những kỹ năng, kỹ xão vận dụng tri thức đã học;
· Phát triển năng lực chú ý;
· Phát triển năng lực tư duy sáng tạo.
Như vậy, nếu việc kiểm tra và đánh giá được tiến hành tốt nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho SV phát triển năng lực tư duy sáng tạo, linh hoạt vận dụng kiến thức đã học giải quyết những tình huống thực tế.
*. Về mặt giáo dục
Kiểm tra, đánh giá nếu được tổ chức tốt sẽ mang ý nghĩa giáo dục đáng kể. Việc kiểm tra, đánh giá tạo điều kiện thuận lợi cho SV:
- Hình thành nhu cầu, thói quen tự kiểm tra, đánh giá, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học tập và ý chí vươn tới những kết quả học tập ngày càng cao, đề phòng và khắc phục tư tưởng sai trái như “trung bình chủ nghĩa”, tư tưởng đối phó với thi cử; nâng cao ý thức kỷ luật tự giác, không có thái độ và hành động sai trái với thi cử.
- Củng cố được tính kiên định, lòng tự tin vào sức lực khả năng của mình, đề phòng và khắc phục được tính ỷ lại, tính tự kiêu tự mãn, chủ quan ; phát huy được tính độc lập sáng tạo, tránh được chủ nghĩa hình thức, máy móc trong kiểm tra.
- Nâng cao ý thức tập thể, tạo được dư luận lành mạnh, đấu tranh với những tư tưởng sai trái trong kiểm tra, đánh giá, tăng cường được mối quan hệ thầy trò…
- Như vậy chúng ta có thể khẳng định rằng việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực có các tác dụng đối với SV như sau:
- Giúp SV phát hiện và điều chỉnh thực trạng hoạt động học tập.
- Củng cố và phát triển trí tuệ cho các SV.
- Giáo dục cho SV một số phẩm chất đạo đức nhất định.
Việc kiểm tra, đánh giá SV phải đạt được các yêu cầu :
- Tái hiện tri thức;
- Rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo;
- Phát triển năng lực nhận thức, đặc biệt năng lực tư duy sáng tạo;
- Tạo ra sự chuyển biến thật sự trong thái độ, hành vi của SV;
- Rèn cho các em khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tế.
[bookmark: _Toc1199580]3.1.2. Độ tin cậy và tính nguyên tắc của việc thiết kế các bài kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực
Độ tin cậy:  nói lên tính chất, bản chất của điểm số. Mức tin cậy của bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực tùy thuộc vào ba yếu tố sau:
· Vừa sức với trình độ SV thể hiện ở độ khó của câu . 
· Các ảnh hưởng ngoại lai khi SV làm bài. 
· Sự khách quan của người chấm thể hiện ở điểm số ổn định. 
Kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận năng lực nhằm ba chức năng sau:
*. Chức năng sư phạm.
Kiểm ta, đánh giá kết quả học tập của SV theo tiếp cận năng lực sẽ làm sáng tỏ thực trạng, định hướng điều chỉnh hoạt động dạy học cho phù hợp đạt kết quả tốt hơn.
*. Chức năng xã hội.
Kiểm ta, đánh giá kết quả học tập của SV theo tiếp cận năng lực sẽ giúp cho việc công khai hóa kết quả học tập của SV trong tập thể lớp, trong trường, báo cáo kết quả học tập giảng dạy trước phụ huynh SV, trước nhân dân, trước các cấp quản lý giáo dục.
*. Chức năng khoa học
Kiểm ta, đánh giá kết quả học tập của SV theo tiếp cận năng lực sẽ giúp cho việc đánh giá, nhận định chính xác về một mặt nào đó trong hoạt động dạy học, về hiệu quả thực nghiệm một sáng kiến cải tiến nào đó trong công tác dạy học.
Để thực hiện tốt ba chức năng nêu trên, công tác kểm tra, đánh giá SV phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:
*. Đảm bảo tính khách quan
- Tạo điều kiện để mỗi SV bộc lộ thực chất khả năng và trình độ của mình.
- Ngăn ngừa được tình trạng thiếu trung thực khi làm bài kiểm tra…
- Tránh đánh giá chung chung về sự tiến bộ của toàn lớp hay của một nhóm thực hành, một tổ thực tập.
- Việc đánh giá phải sát với hoàn cảnh và điều kiện dạy học.
- Tránh những nhận định chủ quan, áp đặt, thiếu căn cứ.
*. Đảm bảo tính toàn diện
Việc kiểm tra, đánh giá theo năng lực phải đảm bảo yêu cầu đánh giá toàn diện, thể hiện:
- Số lượng, chất lượng;
- Kiến thức;
- Kỹ năng, kỹ xảo;
- Thái độ của từng cá nhân.
*. Đảm bảo tính hệ thống
Việc kiểm tra, đánh giá SV phải đảm bảo tính hệ thống, có kế hoạch, thường xuyên. Điều này được thể hiện ở các điểm sau:
- Đánh giá trước, trong, sau khi học xong một phần, một chương, môn học.
- Kết hợp kiểm tra đánh giá thường xuyên, kiểm tra đánh giá định kỳ, tổng kết cuối năm, cuối khóa học.
- Số lần kiểm tra phải đủ mức để có thể đánh giá được chính xác.
*. Đảm bảo tính công khai
Việc kiểm tra, đánh giá phải được tiến hành công khai.
- Kết quả kiểm tra, đánh giá phải được công bố kịp thời để mỗi SV có thể:
- Tự xếp hạng trong tập thể
- Tập thể học sinh hiểu biết, học tập giúp đỡ lẫn nhau.
- Kết quả kiểm tra, đánh giá phải được ghi vào hồ sơ, sổ sách.
*. Xu hướng hoàn thiện việc kiểm tra đánh giá.
- Để cho việc kiểm tra, đánh giá SV đạt được kết quả tốt, cần chú ý một số điểm sau:
- Hướng dẫn SV phát triển kỹ năng tự kiểm tra, tự đánh giá chính bản thân mình.
- Điều này xuất phát từ xu hướng dạy học lấy học SV trung tâm. Rèn luyện cho SV phương pháp học để chuẩn bị khả năng tự học liên tục và suốt đời.
Dựa trên luận cứ khoa học này, ta tiến hành thiết kế các bài kiểm tra đánh giá mẫu để đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực.
[bookmark: _Toc1199581]3.2. Thiết kế một số bài thi kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV theo tiếp cận năng lực
[bookmark: _Toc532482422][bookmark: _Toc1199582]3.2.1. Đối với hình thức thi cuối kỳ bằng tự luận
[bookmark: _Toc1199583]3.2.1.1. Thiết kề đề thi cuối kỳ, môn học/học phần chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy theo năng lực bằng tự luận.
[bookmark: _Toc1141252][bookmark: _Toc1199584]Vận dụng qui trình thiết kế bài kiểm tra bằng tự luận đối với môn lý thuyết ở chương 1. Tiến hành thực nghiệm với môn học chuyên ngành
Qui trình thiết kế đề thi tự luận cuối kỳ môn học Công nghệ chế tạo về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận năng lực được thực hiện như sau:
Bước 1: Miền xác định về mục đích và yêu cầu của đề kiểm tra đánh giá theo năng lực
Sau khi học xong môn học/học phần Công nghệ chế tạo, người học có thể làm được những mong đợi sau:
	Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh và về Pháp luật; kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
· Có chứng chỉ quốc gia do Nhà trường cấp về tiếng Anh trình độ B và đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành;
· Có chứng chỉ quốc gia do Nhà trường cấp về Tin học trình độ A, sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí. 
· Có kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất cơ khí, kiến thức cơ bản về qui trình công nghệ gia công, tổ chức khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất.
· Có kiến thức cơ bản về công việc bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí, kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, các tiêu chuẩn 5S trong doanh nghiệp và kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
· Có khả năng tham gia điều hành sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất.
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật cơ khí trước nhóm, tập thể.
· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
· Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm, làm việc độc lập và làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bước 2: Xác định khả dĩ về hình thức của đề thi kiểm tra đánh giá theo năng lực
Môn học công nghệ chế tạo máy là môn học chuyên ngành ngành cơ khí. Môn học có vị trí rất quan trọng trong chương trình đào tạo cao đẳng; chế tạo dụng cụ, chế tạo chi tiết máy, xây dựng qui trình gia công chi tiết, chế tạo sản phẩm cơ khí, gia công chi tiết điển hình, tối ưu hóa quá trình gia công cơ, …
Để người học tường minh về Công nghệ chế tạo máy, Xác định là đề thi Viết theo hình thức thi tự luận.
Bước 3: Thiết lập ma trận đề thi kiểm tra – bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm tra đánh giá
Đối với đề kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan, dùng khung ma trận đề thi kiểm tra đánh giá sau:
[bookmark: _Hlk536544284]Bảng 3.1: Khung ma trận đề thi đánh giá tự luận môn chuyên ngành 
	
        Cấp độ

Tên 
Chủ đề 
(nội dung, 
chương….)
	
   Nhận biết

   (Mức độ 1)
	
  Thông hiểu

   (Mức độ 2)
	           
                 Vận dụng
	      
           Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
  (Mức độ 3)
	Cấp độ cao
 (Mức độ 4)
	

	







Chủ đề 1:
 Quá trình công nghệ QTCN
	* Nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kỹ năng đã học tập và nghiên cứu













- Trình bày hoặc mô tả quá trình gá đặt chi tiết lên đồ gá hoặc máy để gia công. Nêu nguyên nhân dẫn đến người thợ gá dao không đúng tâm ?
	* Diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kỹ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, có thể thêm các hoạt động phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp (làm theo mẫu) kiến thức, kỹ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập
- Phân tích và diễn giải có bao nhiêu trường hợp gá gao không đúng tâm?
	* Kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học.








- Sắp xếp và xây dựng qui trình gá dao đúng tâm khi tiện trên máy tiện.

	* Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lý trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống.

	

	
Số câu

	
01 câu
	
01 câu
	
01 câu
	
	
Số câu: 3 

	Số câu (điểm) 
Tỉ lệ %
	01 câu (01 đ)
10 %
	câu (01 đ)
01 10 %
	01 câu (01 đ)
10 %
	
	03 điểm 
30%

	


Chủ đề 2: 
Chuẩn và quá trình gá đặt chi tiết
	.- Mô tả và định nghĩa được về chuẩn gá đặt chi tiết gia công? Chuẩn trong gia công cơ có vị trí  và tầm quan trọng như thế nao?
	-.Diễn giải tường minh về phân loại chuẩn để người công nghệ áp dụng vào thực tế sãn xuất. Việc phân loại có ý nghĩa quan trọng : giúp người thợ thông hiểu các loại chuẩn và người công nghệ sử dụng chuẩn chính xác góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế - kỹ thuật.
	-  Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã nghiên cứu nói lên tầm quan trọng của sai số gá đặt. Sai số gá đặt sai thì sai số gá đặt hệ thống. Qúa trình gia công cơ chính xác phụ thuộc vào gá đặt chi tiết đúng. Vậy khi sai số gá đặt thì ảnh hưởng rất lớn đến chất lương gia công.
	-.Vận dụng toán học để xây dựng Lượng biến thiên động của chuẩn gốc kích thước chiếu lên phương kích thước thực hiện. Sai số chuẩn khi đã được phân tích đó chính là chỉnh kích thước.
	


	
Số câu
	
01 câu
	
01 câu
	
01 câu
	
01 câu
	Số câu: 04


	Số câu (điểm) 
Tỉ lệ %
	01 câu (01 đ)
10 %
	01 câu (01 đ)
10 %
	câu (01 đ)
01 10 %
	01 câu (01 đ)
10 %
	04 điểm 
40%

	
Chủ đề 3: 
Độ chính xác gia công cơ
	
	- Nếu so sánh chi tiết thực và chi tiết trên bản vẽ chúng ta có thể khẳng định rằng chúng khác nhau. Sự khác nhau đó xác định bởi mức độ không hoàn thiện khi chế tạo chi tiết thực. Vậy độ chính xác gia công là thành tố quan trọng của công nghệ chế tạo máy

	- Độ chính xác là chỉ tiêu quan trọng nhất của chất lượng máy móc. Nó quyết định khả năng làm việc, độ tin cậy, tuổi thọ, năng suất và các tính chất khác của máy. Việc tăng tốc độ, tải trọng của máy chỉ thịc hiện được bằng cách nâng cao độ chính xác gia công của chi tiết. Chính vì lẽ đó nâng cao độ chính xác rất có ý nghĩa.

	- Khi gia công các chi tiết giống nhau trên các máy khác nhau, trên các đồ gá khác nhau, bởi dao cắt khác nhau, vật liệu dao khác nhau, dung dịch trơn nguội khác nhau thì độ chính xác cũng khác nhau. Sau khi nghiên cứu độ chính xác gia công người ta thấy rằng có rất nhiều nguyên nhân gây ra sai số gia công.


	

	
Số câu

	
	
01 câu
	
01 câu
	
01 câu
	Số câu: 03


	Số câu (điểm) 
Tỉ lệ %
	
	câu (01 đ)
01 10 %
	01 câu (01 đ)
10 %
	01 câu (01 đ)
10 %
	03 điểm 
30%

	TS Số câu (điểm) 
Tỉ lệ %
	02 câu (02 đ)
20%
	03 câu (03 đ)
30%
	03 câu (03 đ)
30%
	02 câu (02 đ)
20%
	10 điểm
100 %



Bước 4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận
Tiến hành biên soạn câu hỏi theo ma trận và cần đảm bảo nguyên tắc: loại câu hỏi, số câu hỏi và nội dung câu hỏi do ma trận đề quy định, mỗi câu hỏi chỉ kiểm tra một chuẩn hoặc một vấn đề, một khái niệm.
Vậy đề thi tự luận cuối kỳ, môn học/học phần chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy theo năng lực được viết như sau:
Cách 1: Gồm 10 câu
Câu 1: Trong chương những định nghĩa cơ bản về quá trình sản xuất và quá trình công nghệ. Hãy trình bày định nghĩa Qúa trình công nghệ (QTCN)? (01 điểm) 
Câu 2: Trong Công nghệ chế tạo máy, Hãy nêu Các thành phần của Quá trình công nghệ ? (01 điểm)
Câu 3: Trình bày định nghĩa dạng sản xuất và các hình thức tổ chức sản xuất ? (01 điểm)
Câu 4 : Nêu khái niệm về Chuẩn gá đặt chi tiết gia công? (01 điểm)
Câu 5 : Trình bày phân loại Chuẩn gá đặt chi tiết gia công? (01 điểm)
Câu 6 : Phân tích sai số gá đặt đến chất lượng gia công? (01 điểm)
Câu 7: Phân tích sai số chuẩn đến độ chính xác gia công? (01 điểm)
Câu 8 : Trình bày độ chính xác gia công cơ ? (01 điểm)
Câu 9 : Trình bày ý nghĩa của việc nâng cao độ chính xác gia công? (01 điểm)
Câu 10 :  Phân tích các nguyên nhân gây ra sai số gia công? (01 điểm).
Cách 2: Gồm 03 câu
Câu 1: Trong chương những định nghĩa cơ bản về quá trình sản xuất và quá trình công nghệ. Hãy trình bày định nghĩa Qúa trình công nghệ (QTCN)? Trong Công nghệ chế tạo máy, Hãy nêu Các thành phần của Quá trình công nghệ ? Trình bày định nghĩa dạng sản xuất và các hình thức tổ chức sản xuất ? (03 điểm).
Câu 2 : Nêu khái niệm về Chuẩn gá đặt chi tiết gia công? Trình bày phân loại Chuẩn gá đặt chi tiết gia công? Phân tích sai số gá đặt đến chất lượng gia công? Phân tích sai số chuẩn đến độ chính xác gia công? (04 điểm)
Câu 3 : Trình bày độ chính xác gia công cơ ? Trình bày ý nghĩa của việc nâng cao độ chính xác gia công? Phân tích các nguyên nhân gây ra sai số gia công? (03 điểm).
Bước 5. Xây dựng hướng xác định năng lực và thang điểm cho năng lực
[bookmark: _Hlk536544371]Bảng 3.2: Các năng lực và thang điểm năng lực tự luận môn chuyên ngành
	Câu hỏi
	Nội dung kiển thức
	Điểm
	Ghi chú

	Câu 1
	Quá trình công nghệ là thành phần của QTSX trực tiếp làm thay đổi trạng thái và tính chất của đối tượng sản xuất gồm: Quá trình gia công,  Quá trình nhiệt luyện  Quá trình lắp ráp.
	
1,0
	- Có phương pháp trả lời hệ thống, khoa học, trình bày đẹp cho điểm tối đa.
- Không đạt yêu cầu trên, trừ tối đa 0,25đ

	Câu 2
	Gồm có: nguyên công, gá, bước, vị trí, đường chuyển dao và động tác
	1,0
	

	Câu 3
	Sản lượng là số máy, chi tiết hoặc phôi được chế tạo ra trong một đơn vị thời gian (năm, quí, tháng) gồm: Dạng sản xuất đơn chiếc, Dạng sản xuất hàng loạt và Dạng sản xuất hàng khối.
Sản xuất theo dây chuyền và sản xuất không theo dây chuyền.
	0,5



0,5
	

	Câu 4
	Nêu đúng định nghĩa về Chuẩn gá đặt chi tiết
	1,0
	

	Câu 5
	Chuẩn, Chuẩn thiết kế, chbua63n công nghệ, Chuẩn thực, Chuẩn ảo, Chuẩn định vị gia công, Chuẩn đo lường, Chuẩn lắp ráp, Chuẩn thô, Chuẩn tinh, Chuẩn tính chính và Chuẩn tinh phụ
	
1,0
	

	Câu 6
	Phân tích: Sai số kẹp chặt,Sai số chế tạo đồ gá, sai số chuẩn
	1,0
	

	Câu 7
	Phân tích lượng biến thiên động chuẩn gốc kích thước và phương kích thước
	1,0
	

	Câu 8
	Độ chính xác về kích thước, độ chính xác về hình dáng hỉnh học và độ chính xác vị trí tương quan.
	1,0
	

	Câu 9
	Tăng độ tin cậy, tuổi bền của máy, giảm chi phi phục vụ, sữa chữa máy; Giảm khối lượng gia công chi tiết, giảm hao phí nguyên vật liệu; Đảm bảo và nâng cao độ chính xác gia công có tầm quan trọng đặc biệt trong tự động hoá quá trình sản xuất
	
1,0
	

	Câu 10
	Biến dạng đàn hồi của hệ thống công nghệ. Sai số và tình trạng mòn của máy, đồ gá và dao. Biến dạng nhiệt của hệ thống công nghệ. Sai số gá đặt. Rung động.

	
1,0
	



Bước 6. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra
[bookmark: _Toc533173036][bookmark: _Toc536534316][bookmark: _Toc1141253][bookmark: _Toc1199585]Vận dụng qui trình thiết kế, ta tiến hành thiết kế hoàn tất bài thi tự luận cho môn học cơ sở ngành cơ khí chế tạo máy bậc cao đẳng.  
           Trong 10 câu kiểm tra môn học chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy là các câu hỏi theo tiếp cận năng lực với các năng lực chính sau :
· Năng lực hiểu biết về quá trình công nghệ;
· Năng lực xác định các thành phần và vẽ QTCN;
· Năng lực xác định dạng sản xuất và năng lực phân biệt các hình thức tổ chức sản xuất;
· Năng lực hiểu biết về chuẩn gá đặt chi tiết gia công;
· Năng lực phân biệt được các loại chuẩn gá đặt;
· Năng lực Phân tích sai số gá đặt, sai số chuẩn đến độ chính xác gia công
· Năng lực phân tích nguyên nhân gây ra sai số khi gia công 
· Năng lực diễn giải tối ưu cả việc nâng cao độ chính xác gia công ;
· Năng lực Phân tích nguyên nhân sai số gia công
          Trong câu hỏi hàm chứa kiến thức công nghệ, kỹ năng tư duy, lập luận và tính toán; thái độ nghiêm túc, cẩn thận… của người học mới giải quyết tốt bài kiểm tra.
[bookmark: _Toc1199586]3.2.1.2. Cơ sở khoa học của việc thiết kế bài thi kiểm tra bằng tự luận theo năng lực
Năng lực học tập chính là những khả năng thực hiện các hoạt động học tập đa dạng (bao gồm cả hoạt động tự học). Các cấu phần cơ bản của năng lực học tập là: Năng lực tri giác, năng lực tư duy, năng lực ngôn ngữ, năng lực thích ứng và năng lực hành động.
Xây dựng bài kiểm tra đánh giá bằng phương pháp này, chúng ta xác định tường minh từng năng lực theo yêu cầu của đề thi và theo yêu cầu năng lực thực hiện đối với từng người học.
Qua thiết kế bài kiểm tra tự luận môn chuyên ngành theo năng lực. Ta có đáp ứng 10 năng lực, chiếm 100%; trong đó, mức 1 là năng lực nhận biết có 02 năng lực chiếm 20 % với năng lực thứ nhất của chủ đề 1 đó là trình bày được định nghĩa quá trình công nghệ; năng lực thứ hai của chủ đề 2 đó là nêu khái niệm về chuẩn và gá đặt chi tiết gia công.
Mức 2 là năng lực thông hiểu có 04 năng lực, chiếm 40 % với năng lực thứ ba của chủ đề 1 đó là trình bày các thành phần của quá trình công nghệ; năng lực thứ tư của chủ đề 2 đó là phân loại chuẩn và gá đặt chi tiết gia công; năng lực thứ năm của chủ đề 3 đó là trình bày độ chính xác gia công cơ.
Mức 3 là năng lực vận dụng cấp độ thấp có 03 năng lực, chiếm 30 % với năng lực thứ sáu chủ đề 1 đó là xác định và giải thích được dạng sản xuất và các hình thức tổ chức sản xuất; năng lực thứ bãy của chủ đề 2 đó là phân tích sai số gá đặt đến độ chính xác gia công; năng lực thứ tám của  chủ đề 3 đó phân tích ý nghĩa của việc nâng cao độ chính xác gia công.
Mức 4 là năng lực vận dụng cấp độ cao có 02 năng lực chiếm 20 % với năng lực thứ chín chủ đề 2 đó là phân tích sai số chuẩn đến độ chính xác gia công; năng lực 10 chủ đề 3 đó là phân tích các nguyên nhân gây ra sai số gia công.
Tất cả các năng lực này được thực hiện dựa trên hệ thống những thái độ nghiêm túc, cầu thị, cầu tiến của người học, đó là: thái độ tiếp nhận nghĩa là chú ý nghe giảng; lắng nghe ý kiến người khác, không tranh luận, không phát biểu trong các cuộc thảo luận nhóm, v.v...; thái độ đáp ứng nghĩa là có trách nhiệm với công việc; tham gia tranh luận, thể hiện sự quan tâm chú ý, sẵn sàng trao đổi ý kiến khi có tình huống phù hợp, v.v...; thái độ lượng giá nghĩa là nhận thức, tin tưởng và bảo vệ cái đúng, tự giác tuân thủ nội quy định ngay khi không có cán bộ quản lý, v.v...; thái độ ý thức tổ chức nghĩa là cân bằng giữa các giá trị; phối hợp hoạt động trong các phong trào,...; và thái độ đặc trưng/biểu hiện tính cách nghĩa là có các giá trị bền vững; ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao.
Lưu ý: Nhằm bổ sung cho tính đúng đắn, hiệu quả và tính mới của luận án, tác giả thiết kế đề thi cuối kỳ, môn học/học phần cơ sở ngành Nguyên lý cắt kim loại theo năng lực bằng tự luận khách quan (ở Phụ lục 03)
[bookmark: _Toc1199587]3.2.2. Đối với hình thức thi cuối kỳ bằng trắc nghiệm khách quan
[bookmark: _Toc1199588]3.2.2.1. Thiết kề đề thi cuối kỳ, môn học chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy theo năng lực bằng trắc nghiệm khách quan
[bookmark: _Toc1141257][bookmark: _Toc1199589]Vận dụng qui trình thiết kế bài kiểm tra bằng trắc nghiệm khách quan  đối với môn lý thuyết ở chương 1. Tiến hành thực nghiệm với môn học chuyên ngành
Qui trình thiết kế đề thi trắc nghiệm khách quan cuối kỳ môn học/học phần chuyên ngành Công nghệ chế tạo về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận năng lực được thực hiện như sau:
Bước 1: Miền xác định về mục đích và yêu cầu của đề kiểm tra đánh giá theo năng lực
Như phần 3.1.
Bước 2: Xác định khả dĩ về hình thức của đề thi kiểm tra đánh giá theo năng lực
Môn học công nghệ chế tạo máy là môn học chuyên ngành ngành cơ khí chế tạo máy. Môn học có vị trí rất quan trọng trong chương trình đào tạo cao đẳng; chế tạo dụng cụ, chế tạo chi tiết máy, xây dựng qui trình gia công chi tiết, chế tạo sản phẩm cơ khí, gia công chi tiết điển hình, tối ưu hóa quá trình gia công cơ, …
Để người học tường minh về Công nghệ chế tạo máy, Xác định là đề thi Viết theo hình thức thi trắc nghiệm khách quan.
Bước 3: Thiết lập ma trận đề thi kiểm tra – bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm tra đánh giá
Đối với đề kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan, dùng khung ma trận đề thi kiểm tra đánh giá sau:
[bookmark: _Hlk536544413]Bảng 3.3.:   Khung ma trận đề thi đánh giá Trắc nghiệm khách quan môn chuyên ngành.
	
        Cấp độ

Tên 
Chủ đề 
(nội dung, 
chương….)
	
   Nhận biết

   (Mức độ 1)
	
  Thông hiểu

   (Mức độ 2)
	           
                 Vận dụng
	      
           Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
  (Mức độ 3)
	Cấp độ cao
 (Mức độ 4)
	

	


Chủ đề 1: 
1. Những khái niệm cơ bản.
2. Cơ sở lý thuyết cắt gọt kim loại
	- Nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kỹ năng đã học tập và nghiên cứu như khái niệm, định nghĩa về QTSX, QTCN và các công nghệ khác
- Nhận biết được cơ sở lý thuyết cắt gọt kim lại.
-  Định nghĩa được từng phương pháp gia công












	- Diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kỹ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình.
- Thông hiểu khả năng công nghệ, đặc tính kỹ thuật  của từng phương pháp gia công,
- Thông hiểu khả năng tạo hình bề mặt gia công.
- Thông hiểu các thông số hình học của dao. Các mặt cơ bản và các tiết diện phụ trợ.
- Thông số hình học của dao khi cắt, …
	- Kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học.
- Vận dụng các thành phần của QTCN vào qui trình gia công.
- Sử dụng toán học đển xác dịnh dạng SX và các hình thức tổ chức SX.




	- Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới.
- Phân tích lực cắt, công sất cắt, moment cắt… phù hợp với nguyên lý gia công kim loại.
- Tính chế độ cắt cho từng phương pháp.
- Phân tích tính kết cấu, khả năng công nghệ và phạm vi ứng dụng khi sử dụng vật liệu làm dao và làm chi tiết gia công, …
	

	
Số câu

	
3 câu
	
5 câu
	
5 câu
	
3 câu
	Số câu: 16


	Số câu (điểm) 
Tỉ lệ %

	3 (0,75đ)
7,5 %
	5 (1,25đ)
12,5 %
	5 (1,25đ)
12,5 %
	3 (0,75đ)
7,5 %
	04 điểm 40%

	
Chủ đề 2: 
1.Chất lượng bề mặt chi tiết gia công Gá đặt chi tiết gia công - vật liệu làm dao.
2 Độ chính xác gia công
	-  Hiểu khả năng phản ứng với môi trường của bề mặt gia công
- Sai số gia công là sự thay đổi kích thước hình học của chi tiết gia công so với chi tiết mẫu lý tưởng. Phậm vi thay đổi kích thước gọi là dung sai. Dung sai kích thước của chi tiết là do người thiết kế định ra theo chức năng và điều kiện làm việc của nó. Còn dung sai cho kích thước trung gian là do cán bộ công nghệ định ra và dung sai đó gọi là dung sai công nghệ.

	-  Hiểu các tổ chức tế vi của vật liệu, độ bóng, độ nhấp nhô bề mặt, …

-Độ chính xác là chỉ tiêu quan trọng nhất của chất lượng máy móc. Nó quyết định khả năng làm việc, độ tin cậy, tuổi thọ, năng suất và các tính chất khác của máy. Việc tăng tốc độ, tải trọng của máy chỉ thịc hiện được bằng cách nâng cao độ chính xác gia công của chi tiết. Bánh răng nếu chế tạo không chính xác thì không thể làm việc với tốc độ cao được bởi vì khi truyền mômen sẽ xuất hiện thêm tải trọng va đập. Độ chính xác làm việc của các cơ cấu phân độ phụ thuộc vào độ chính xác chế tạo của chi tiết trong xích phân độ
	-  Vận dụng hiểu biết phân tích về tổ chức tế vi của vật liệu, độ bóng, độ nhấp nhô bề mặt
- Sau khi nghiên cứu độ chính xác gia công người ta thấy rằng có rất nhiều nguyên nhân gây ra sai số gia công và có thể kể ra như sau : Biến dạng đàn hồi của hệ thống công nghệ, độ chính xác và tình trạng mòn của máy, dao, đồ gá, biến dạng nhiệt của hệ thống công nghệ, sai số gá đặt, rung động, phương pháp đo …. 

	- Nghên cứu phân tích độ dài không bằng phẳng của bề mặt gia công vận dụng vào tình huống thực tế
-Phân tích  độ chính xác gia công người là phân tích  nhiều nguyên nhân gây ra sai số gia công: Phân tích và so sáng Biến dạng đàn hồi của hệ thống công nghệ, Phân tích độ chính xác và tình trạng mòn của máy, dao, đồ gá, nghiên cứu biến dạng nhiệt của hệ thống công nghệ, Phân tích và vận dụng sai số gá đặt, rung động, phương pháp đo ….
	

	
Số câu

	
3 câu
	
4 câu
	
4 câu
	
2 câu
	Số câu: 13


	Số câu (điểm) 
Tỉ lệ %
	3 (0,75 đ)
7,5 %
	4 (1,00 đ)
10 %
	4 (1,00 đ)
10 %
	2 (0,5 đ)
05 %
	03 điểm 30,25 %

	Chủ đề 3: 
1. Chuẩn gá đặt chi tiết gia công.
2. Các phương pháp gia công cơ
	.- Mô tả và định nghĩa được về chuẩn gá đặt chi tiết gia công? Chuẩn trong gia công cơ có vị trí  và tầm quan trọng như thế nao?
- Hiểu  05 phương pháp gia công cắt gọt: tiện, khoan – khoét – doa, bào – xọc, Phay và mài.
-Tất cả các phương pháp cắt gọt cơ bản đều tuân theo những nguyên lý được nghiên cứu .
-
	-.Diễn giải tường minh về phân loại chuẩn để người công nghệ áp dụng vào thực tế sãn xuất. Việc phân loại có ý nghĩa quan trọng : giúp người thợ thông hiểu các loại chuẩn và người công nghệ sử dụng chuẩn chính xác góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế - kỹ thuật.
-- Thông hiể  05 phương pháp gia công cắt gọt: tiện, khoan – khoét – doa, bào – xọc, Phay và mài.
-Tất cả các phương pháp cắt gọt cơ bản đều tuân theo những nguyên lý được nghiên cứu .

	-  Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã nghiên cứu nói lên tầm quan trọng của sai số gá đặt. Sai số gá đặt sai thì sai số gá đặt hệ thống. Qúa trình gia công cơ chính xác phụ thuộc vào gá đặt chi tiết đúng. Vậy khi sai số gá đặt thì ảnh hưởng rất lớn đến chất lương gia công.
- Vân dụng  05 phương pháp gia công cắt gọt: tiện, khoan – khoét – doa, bào – xọc, Phay và mài.
-Tất cả các phương pháp cắt gọt cơ bản đều tuân theo những nguyên lý được nghiên cứu .

	-.Vận dụng toán học để xây dựng Lượng biến thiên động của chuẩn gốc kích thước chiếu lên phương kích thước thực hiện. Sai số chuẩn khi đã được phân tích đó chính là chỉnh kích thước.
- Phân tích vận dụng  05 phương pháp gia công cắt gọt: tiện, khoan – khoét – doa, bào – xọc, Phay và mài.
-Tất cả các phương pháp cắt gọt cơ bản đều tuân theo những nguyên lý được nghiên cứu .

	

	
Số câu

	
4 câu
	
3 câu
	
3 câu
	
1 câu
	Số câu: 11

	Số câu (điểm) 
Tỉ lệ %
	4 (1,0đ)
10 %
	3 (0,75đ)
7,5 % 
	3 (0,75đ)
7,5 %
	1 (0,25đ)
2,5 %
	2,75 điểm  27,5 %

	
T. Số câu

	
10 câu
	
12 câu
	
12 câu
	
06 câu
	Số câu: 40

	Số câu (điểm) 
Tỉ lệ %
	
10 (2,5 đ)
25 %
	
12(3,0 đ)
30  %
	
12(3,0 đ)
30  %
	
6(1,5 đ)
15 %  %
	Số câu: 40
10 điểm 100 %



Bước 4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận
Tiến hành biên soạn câu hỏi theo ma trận và cần đảm bảo nguyên tắc: loại câu hỏi, số câu hỏi và nội dung câu hỏi do ma trận đề quy định, mỗi câu hỏi chỉ kiểm tra một chuẩn hoặc một vấn đề, một khái niệm.
Bước 5. Xây dựng hướng xác định năng lực và thang điểm năng lực
[bookmark: _Toc536534318][bookmark: _Toc1141258][bookmark: _Toc1199590]Đề thi trắc nghiệm: Môn chuyên ngành  (Phụ lục 04)
ĐÁP ÁN
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	a
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	
	
	X
	X
	
	
	
	X
	
	
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	
	
	X

	c
	
	X
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	

	d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	e
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	

	TT
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	a
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	
	X
	

	b
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	c
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	

	e
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	



	Câu hỏi
	Nội dung kiển thức
	Điểm
	Ghi chú

	
Câu 1
	
	
0,25đ
	- Có phương pháp trả lời hệ thống, khoa học, trình bày đẹp cho điểm tối đa.
- Không đạt yêu cầu trên, trừ tối đa 0,25đ

	          Câu 2
	
	             0,25đ
	

	           ......
	
	            .......
	

	         Câu 40
	
	             0,25đ
	

	         Tổng
	
	          10điểm
	


. Bước 6. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra
[bookmark: _Toc536534319][bookmark: _Toc1141259][bookmark: _Toc1199591]Vận dụng qui trình thiết kế, ta tiến hành thiết kế hoàn tất bài thi trắc nghiệm cho môn học chuyên ngành cơ khí bậc cao đẳng.  
     Trong 40 câu kiểm tra môn học chuyên ngành cơ khí là các  câu hỏi  trắc nghiệp theo tiếp cận năng lực với các năng lực chính sau :
· Năng lực nhận dạng, so sánh là lựa chọn các câu trả lời đúng 
· Năng lực phán đoán, phân tích các phương án lựa chọn
· Năng lực tư duy kỹ thuật, giải các bài toán, tình huống kỹ thuật
          Trong câu hỏi hàm chứa kiến thức kỹ thuật công nghệ, kỹ năng tư duy, lựa chọn, phán đoán, thái độ nghiêm túc, cẩn thận… của người học mới giải quyết tốt bài kiểm tra.
[bookmark: _Toc1199592]3.2.2.2. Cơ sở khoa học của việc thiết kế bài thi kiểm tra bằng trắc nghiệm khách quan theo năng lực
Năng lực học tập chính là những khả năng thực hiện các hoạt động học tập đa dạng (bao gồm cả hoạt động tự học). Các cấu phần cơ bản của năng lực học tập là: Năng lực tri giác, năng lực tư duy, năng lực ngôn ngữ, năng lực thích ứng và năng lực hành động.
Xây dựng bài kiểm tra đánh giá bằng phương pháp này, chúng ta xác định tường minh từng năng lực theo yêu cầu của đề thi và theo yêu cầu năng lực thực hiện đối với từng người học.
Qua thiết kế bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan môn chuyên ngành theo năng lực. Ta có đáp ứng các năng lực trong 40 câu hỏi, chiếm 100%; trong đó:
Mức 1 là năng lực nhận biết, đáp ứng năng lực trong 10 câu hỏi chiếm 25 % với năng lực nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kỹ năng đã học tập và nghiên cứu; Mức 2 là năng lực thông hiểu, đáp ứng năng lực trong 12 câu hỏi chiếm 30 % với năng lực diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kỹ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, có thể thêm các hoạt động phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp (làm theo mẫu) kiến thức, kỹ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập; Mức 3 là năng lực vận dụng cấp độ thấp,  đáp ứng năng lực trong 12 câu hỏi chiếm 30 % với năng lực kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kỹ gnăng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học; Mức 4 là năng lực vận dụng cấp độ cao, đáp ứng năng lực trong 06 câu hỏi chiếm 15 % với năng lực vận dụng được các kiến thức, kỹ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lý trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống.
  Tất cả các năng lực này được thực hiện dựa trên hệ thống những thái độ nghiêm túc, cầu thị, cầu tiến của người học, đó là: thái độ tiếp nhận nghĩa là chú ý nghe giảng; lắng nghe ý kiến người khác, không tranh luận, không phát biểu trong các cuộc thảo luận nhóm, v.v...; thái độ đáp ứng nghĩa là có trách nhiệm với công việc; tham gia tranh luận, thể hiện sự quan tâm chú ý, sẵn sàng trao đổi ý kiến khi có tình huống phù hợp, v.v...; thái độ lượng giá nghĩa là nhận thức, tin tưởng và bảo vệ cái đúng, tự giác tuân thủ nội quy định ngay khi không có cán bộ quản lý, v.v...; thái độ ý thức tổ chức nghĩa là cân bằng giữa các giá trị; phối hợp hoạt động trong các phong trào,...; và thái độ đặc trưng/biểu hiện tính cách nghĩa là có các giá trị bền vững; ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao.
[bookmark: _Toc1199593]	3.2.3. Thiết kề đề thi cuối kỳ, môn học/học phần chuyên ngành môn Thực hành Phay – Phay bậc vuông góc theo năng lực:
Vận dụng qui trình thiết kế bài kiểm tra bằng thực hành  đối với môn học chuyên ngành ở chương 1. Tiến hành thực nghiệm với môn học chuyên ngành
Thiết kế bài thi kiểm tra đánh giá môn thực hành “Kỹ thuật Phay cơ bản” cho bài thực hành số 06: Phay bậc vuông góc được áp dụng theo qui trình trên như sau:
Bước 1: Xây dựng mục tiêu của chương trình môn học
Sau khi học xong đơn vị học tập này, người học thực hiện được các yêu cầu sau: 
- Hiểu, biết và vận dụng những kiến thức chung về phay bậc vuông góc;
- Sử dụng thành thạo các thiết bị, phương tiện, dụng cụ gia công;
- Thực hiện thuần thục và chính xác phương pháp phay bậc bằng dao phay ngón trên máy phay đứng Baron-max;
- Thực hiện đúng qui trình công nghệ gia công cơ trên máy phay đứng, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thời gian thực hiện; 
- Đả bảo an toàn cho người và thiết bị; đảm bảo vệ sinh công nghiệp; tự làm và tự chịu trách nhiệm trước công việc.
Bước 2: Xác định nội hàm bài kiểm tra thực hành cần xây dựng cho môn học
Đánh giá tường minh về kỹ năng của bài học này, ta cần phải thực hiện 05 bài phay cơ bản và thực hiện hoàn hảo hệ thống các kỹ năng cần có của 05 bài thực hành cơ bản trước .
Bước 3: Xác định thời gian và chuẩn các kỹ năng cho mỗi bài kiểm tra thực hành
Vận dụng kiến thức, thái độ trên nền tảng kỹ năng để thực hiện thành công kỹ năng/kỹ xảo các nguyên công (hoặc bước) của quá trình công nghệ.
- Triển khai công ciệc: Chuẩn bị Máy phay đứng, êtô, phiến tỳ, đồng hồ so, dao phay ngón đuôi trụ Ø16-4 lưỡi cắt, bàn máp, thước cặp 1/50, panme 25-50, thước do cao, dụng cụ làm nguội (dũa bằng, búa..). Bản vẽ gia công chi tiết, phôi của bài tập trước.
- Kiểm soát và tạo môi trường làm việc: Kiểm soát toàn bộ dụng cụ, trang thiết bị có liên quan đến quá trình thực hành; Tạo môi trường làm việc thoáng mát, lành mạnh , thuận lợi cho việc hoạt động nhóm.
	Bước 4: XD các bài KT thực hành trên cơ sở mục tiêu MH và TCKNNN

	GV lựa chọn các tiêu chuẩn qui định trong việc thực hiện công việc; các công việc này phải có tên trong bộ tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng kỹ xảo
[bookmark: _Toc407789452][bookmark: _Hlk536544520]

 (
Tên nghề: 
Kỹ thuật Phay
; 
 
Tên công việc: 
Phay bậc vuông góc
; 
  
Mã số: 
C
Tiêu chuẩn kỹ năng
1. Điều kiện thực hiện công việc
   - Máy phay đứng, êtô, phiến tỳ, đồng hồ so;
   - Dao phay ngón đuôi trụ Ø16-4 lưỡi cắt;
   - Bàn máp, thước cặp 1/50, panme 25-50, thước do cao;
   - Dụng cụ làm nguội (dũa bằng, búa..).
   - Bản vẽ gia công chi tiết, phôi của bài tập trước.
2. Tiêu chuẩn thực hiện công việc
- 
Đọc và phân tích 
 bản vẽ
.
- 
Kiểm tra phôi, xác định chuẩn công nghệ
;
- 
Chuẩn bị hệ thống công nghệ (máy, đồ gá, dao và phôi)
- 
 Kiểm tra kích thước phôi để xác định lượng dư gia công.
- Chọn mặt chuẩn và gá phôi lên máy.
- Căn cứ chiều rộng phay để chọn dao và lắp dao lên trục gá dao (hoặc đầu dao).
- Căn cứ độ nhám bề mặt để chọn lượng chạy dao.
- Căn cứ vật liệu dao, vật liệu gia công, chiều sâu cắt, lượng chạy dao để chọn tốc độ cắt.
- Mở máy cho trục chính quay.
- Điều khiển cho phôi tiếp xúc với dap phay theo chiều ngang, di chuyển bàn máy để dao thoát lên trên, di chuyển bàn máy theo chiều ngang đến vị trí cần thiết, chỉnh vạch khắc (du xích) về vị trí Zêro và kẹp bàn máy theo chiều ngang.
- Điều khiển cho phôi tiếp xúc với dap phay theo chiều đứng, chỉnh vạch khắc (du xích) về vị trí Zêro.
- Di chuyển bàn máy lên bằng chiều sâu cắt đã chọn và kẹp bàn máy theo chiều đứng.
- Điều chỉnh các cử chặn vào vị trí.
- Mở chạy dao dọc tự động.
- Phay xong một lượt ngừng máy, kiểm tra kích thước
 3. Tiêu chí và cách thức đánh giá kỹ năng nghề
 nghiệp
Tiêu chí đánh giá
Cách thức đánh giá
Kỹ năng 
phay bậc vuông góc trên máy phay đứng
.
Kiểm tra, giám sát các 
nguyên công/
bước 
công nghệ 
thực hiện, đối chiếu với qui trình và tiêu chuẩn thiết kế.
Đảm bảo an toàn cho người
,
 thiết bị
 và vệ sinh công nghiệp
.
Giám sát 
 các bước thực hiện đối chiếu với 
tiêu chí
 kỹ thuật an toàn lao động, bảo hộ lao động
 và vệ sinh công nghiệp
.
Thời gian thực hiện công việc so với định mức thời gian.
Theo dõi thời gian thực hiện công việc đối chiếu với thời gian ghi trong phiếu.
)Bảng 3.4: Tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng phay bậc vuông góc

















Bước 5: Thử nghiệm và điều chỉnh các bài kiểm tra thực hành
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[image: ]

	TT
	Thành tố năng lực
	Tiêu chí thực hiện

	
	
	Làm thế nào?
	Tại sao?
	Hình vẽ minh họa

	1
	Đọc và phân tích  bản vẽ.
	Đọc các hình chiếu, xác định kích thước và yêu cầu kỹ thuật.
	Hiểu rõ các kích thước, dung sai và yêu cầu kỹ thuật cần gia công.

	


	2
	Kiểm tra phôi, xác định chuẩn công nghệ.
	Dùng thước cặp kiểm tra kích thước phôi.
	Xác định và phân phối lượng dư cần gia công.
	

	3
	Chuẩn bị hệ thống công nghệ (máy, đồ gá, dao và phôi)
	Máy: phay đứng Baron-max.
Đồ gá: êtô, phiến tỳ.
Dao: dao phay ngón Ø 16- 4 lưỡi cắt
Phôi: phôi của bài tập trước.
Dụng cụ do: thước  cặp, panme, thước do cao, đồng hồ so.
	Các trang tiết bị cần thiết cho quá trình gia công và hiện có tại xưởng phay.
	

	4
	Vạch dấu giới hạn bậc.
	Dùng thước đo cao có mũi hợp kim và bàn máp để vạch dấu theo bản vẽ.
Lấy mặt phẳng chuẩn 1 và 2 làm chuẩn vạch dấu.
	Xác định giới hạn gia công.
	


	5
	Gá ê tô và Kiểm tra 
	Gá êtô lên bàn máy
Dùng đồng hồ so kiểm tra mặt phẳng hàm cố định êtô song song  theo phương bàn trượt dọc, mặt phẳng phiến tỳ theo phương dọc và  ngang.
	Đạt độ vuông góc và song song của bậc cần gia công so với mặt phẳng chuẩn.
	

	6
	

Gá phôi lên êtô
	Định vị và kẹp chặt phôi trên êtô với mp chuẩn 1 áp xuống mp phiến tỳ, mp 2 áp ngàm cố định, chú ý cho đường vạch dấu cao hơn ngàm êtô
	Gá phôi cao hơn để tránh dao chạm vào ngàm êtô trong quá trình phay.
	


	  7
	Gá dao, chọn chiều quay của dao,
	Gá dao ngón Ø16 lên máy bằng đầu kẹp rút, phần cán dao không được dài quá.
	Kẹp dao cứng vững và đồng tâm trục chính.
Dao gá quá dài gây ra hiện tượng run động trong quá trình gia công.
	[image: ]

	8
	Chọn chế độ cắt
	Tra bản chọn 
Số vòng quay n (v/ph )
Lượng chạy dao Sph .(mm/ph)
Chiều sâu cắt t (mm)
                      

	Tốc độ cắt cho phép của dao 
phay ngón HSS để cắt thép C45:
      n = 1000v 
   π d
Phay thô.
v = 15-20 m/ph 
Sz = 0,05-0,15 mm/răng.
Phay tinh.                                     
v = 20-25 m/ph
Sz = 0,02-0,06	 mm/răng.    
Tính lượng chạy dao phút: 
Sph = n.z.Sz mm/ph.
Chiều sâu phay t: khuyên dùng  
 t = 0,1- 0,15d.
	[image: dao ngon1]
[image: ]             [image: ]

	9
	Rà dao chạm mặt hông
	Dịch chuyển bàn máy ngang chạm phớt mặt hông qua lớp giấy mỏng. Chỉnh du xích bàn ngang về 0
	Lấy chuẩn kích thước theo phương ngang.
	


	10
	Hạ bàn xuống , dịch bàn máy ngang
	Dịch chuyển bàn máy đứng xuống, dịch chuyển bàn máy ngang X1 = 10mm
	Đưa phôi thoát khỏi vùng cắt của dao, dịch chuyển dao theo phương ngang để lấy kích thước chiều rộng bậc.
	


	11
	Nâng bàn máy lên
	Dịch bàn máy đứng cho mặt đầu dao chạm phớt mặt trên phôi ( mp4). Chỉnh du xích bàn máy đứng về 0
	Lấy chuần kích thước theo phương đứng.
	


	12
	Dịch bàn dọc
	Dịch bàn máy dọc thoát dao khỏi bề mặt phôi.
	Đưa phôi thoát khỏi vùng cắt gọt (về vị trí an toàn)
	


	13
	Kiểm tra an toàn
	Kiểm tra lại thông số chế độ cắt, chiều quay của dao, hệ thống tưới nguội, cử bàn máy.
	Bảm bảo an toàn lao động.
	

	14
	Cắt thử
	Mở máy (chú ý chọn phay nghịch), mở dung dịch tưới nguội, nâng bàn máy đứng lên 0.2mm, dịch bàn máy dọc cho phôi tiến vào gia công. 
	Bước khởi đầu để kiểm tra dao, chế độ cắt và kích thước.
	

	15
	Kiểm tra sơ bộ
	Đo kiểm các kích thước
	Phát hiện sớm các sai sót trong quá trình gia công.
	

	16
	Thực hiện lát cắt thô đầu tiên
	Nâng bàn đứng dịch chuyển bàn trượt dọc để thực hiện lát cắt thô đầu tiên ( phay nghịch )

	Xác định chính xác lượng dư gia công
	


	17
	Kiểm tra kích thước vừa phay
	Đưa chi tiết thoát khỏi vùng cắt của dao, tắt máy.
Dùng thước cặp (panme) kiểm tra kích thước bậc vừa phay
	Kiểm tra kích thước bậc, hạn chế sai sót trong quá trình dịch chuyển du xích.
	

	18
	Thực hiện các lát cắt tiếp theo 
	Dịch chuyển bàn máy đưa chi tiết về vị trí chuẩn ban đầu. Nâng bàn đứng  để lấy chiều sâu cắt và dịch chuyển bàn dọc để thực hiện các lát cắt tiếp theo)
	Đảm bảo về độ sai lệch về vị trí tương quan, kích thước nằm trong dung sai cho phép.
	


	19
	Kiểm tra kích thước trước khi cắt tinh.
	Thoát phôi ra khỏi vùng cắt gọt của dao, dũa sạch bavia hình thành trên phôi, dùng thước cặp kiểm tra  kích thước  xác định lượng dư thực tế khi cắt tinh.
	Chuẩn bị cho lát cắt tinh bậc thứ nhất.
	

	20
	Thực hiện lát cắt tinh.
	Dịch chuyển bàn ngang và bàn đứng với lượng dư thực tế đo trên phôi.
	Phay xong bậc thứ nhất.
	

	21
	Phay bậc thứ 2
	Hạ bàn đứng, dịch chuyển bàn dao ngang x2 =26 + 16,5 =  42,5mm( kích thước gia công 26±0.05cộng thêm đường kính dao )  
	
	


	22
	Kiểm tra  kích thước vừa phay
	Đưa chi tiết thoát khỏi vùng cắt của dao và tắt máy.

	Đảm bảo an toàn chuẩn bị cho việc đo kiểm.
	

	23
	Thực hiện các lát cắt tiếp theo để phay bậc thứ 2 như các bước ở trên, phay hoàn chỉnh chi tiết.
	Dịch chuyển bàn máy đưa chi tiết về vị trí chuẩn ban đầu. Nâng bàn đứng  để lấy chiều sâu cắt và dịch chuyển bàn dọc để thực hiện các lát cắt tiếp theo 
	Đảm bảo về độ sai lệch về vị trí tương quan, kích thước nằm trong dung sai cho phép  26±0.05, và chiều sâu bậc. 
	


	24
	Tháo phôi ra khỏi êtô
	Dùng tay siết êtô để tháo phôi , lấy chi tiết ra và làm sạch bavia hình thanh trên phôi.
	Đảm bảo chi tiết được dũa và vệ sinh sạch không ảnh hưởng đến kết quả đo.
	

	25
	Kiểm tra kích thước sau khi phay xong
	Dùng panme kiểm tra độ song song giữa mặt bậc so với mặt chuẩn.
Dùng thước đo sâu kiểm tra kích thước bậc.
	Đánh giá kết quả công việc.
	

	26
	Công việc kết thúc
	Dùng dũa, dũa vát khoảng 0.2mm tại các vị trí góc bậc trên chi tiết
Điều chỉnh máy về vị trí không làm việc, và sắp xếp dung cụ.
	Đưa máy về trạng thái nghỉ.
	




Đề thi thực hành:
	TÊN NGHỀ
	Kỹ thuật Phay

	Bài 06
	Phay bậc vuông góc

	Tên đề thi
	Thực hiện qui trình công nghệ gia công chi tiết bậc vuông góc trên máy Phay theo bản vẽ kỹ thuật


A. Thời gian thực hiện đề thi:
- Thời gian chuẩn: 240 phút
- Thời gian kết thúc: 270 phút
B. Yêu cầu đề thi: 
-  Nhiệm vụ/công việc người dự thi phải thực hiện:
[bookmark: _Toc536534321][bookmark: _Toc1141262][bookmark: _Toc1199594]Thực hiện qui trình công nghệ theo qui trình trên.
[bookmark: _Toc536534322][bookmark: _Toc1141263][bookmark: _Toc1199595]- Đọc bản vẽ kỹ thuật
[bookmark: _Toc536534323][bookmark: _Toc1141264][bookmark: _Toc1199596]- Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm
[bookmark: _Toc536534324][bookmark: _Toc1141265][bookmark: _Toc1199597]- Qui trình các thành phần công nghệ
[bookmark: _Toc536534325][bookmark: _Toc1141266][bookmark: _Toc1199598]C. Bản hướng dẫn chấm điểm:
[bookmark: _Toc536534326][bookmark: _Toc1141267][bookmark: _Toc1199599]	Qui trình công nghệ gia công bậc vuông góc trên máy phay gồm 25 nguyên công hoặc bước; mỗi một bước hoặc nguyên công đúng, chính xác  được 0.4 điểm. Sai 50% nội dung câu hỏi trừ 0.2 điểm, sai lớn hơn 50% nội dung câu hỏi trừ 0.4 điểm.
Mỗi một bước hoặc nguyên công là thành tố năng lực trong hệ thống năng lực học tập. Các cấu phần cơ bản của năng lực học tập là: Năng lực tri giác, năng lực tư duy, năng lực ngôn ngữ, năng lực thích ứng và năng lực hành động.
Hoàn thành một bước/nguyên công của phần thực hành chính là hoàn thành một năng lực theo yêu cầu; năng lực đó chính là sự hội tụ của kiến thức, kỹ năng và thái độ dựa trên nền tảng sự thông thạo.
[bookmark: _Toc1199600]3.3. Khảo nghiệm đánh giá tính khả thi và sự cần thiết về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực
[bookmark: _Toc1199601]3. 3.1. Mục đích của khảo nghiệm
[bookmark: _Toc536534329][bookmark: _Toc1141270][bookmark: _Toc1199602]Khảo nghiệm với mục đích thu thập ý kiến đóng góp về tính khả thi và sự cần thiết của các đối tượng khảo nghiệm. Kết quả khảo nghiệm khẳng định tính đúng đắn và tối ưu của việc kiểm tra đánh giá theo năng lực người học.
[bookmark: _Toc1199603]3. 3.2. Đối tượng khảo nghiệm
[bookmark: _Toc536534331][bookmark: _Toc1141272][bookmark: _Toc1199604]Tiến hành khảo nghiệm thông qua việc trưng cầu ý kiến các chuyên gia bằng phỏng vấn  như sau:
1/. Phòng vấn và phát phiếu cho GV khoa chuyên ngành, trưởng bộ môn đến trưởng khoa; Lãnh đạo phòng, ban: trưởng/phó đơn vị và Ban Giám hiệu của các trường Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. HCM và Trường Cao Công nghệ Thủ Đức TP. HCM;
2/. Lấy phiếu đánh giá chuyên gia là giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng kỹ thuật, giám đốc sản xuất với những doanh nghiệp đang sử dụng cựu sinh viên của nhà trường; 
3/. Lấy phiếu đánh giá toàn bộ cán bộ lãnh đạo và giảng viên Viện Sư phạm Kỹ thuật – Viện Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM và lấy phiếu đánh giá điển hình giảng viên Viện Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Bách khoa Hà Nội và quí thầy cô có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư với học vị Tiến sĩ. Tiến sĩ khoa học.
Tác giả tiến hành khảo nghiệm bằng phỏng vấn và phát phiếu tại 25/34 trường cao đẳng trú đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; các công ty, xí nghiệp  đang sử dụng lao động là sản phẩm của nhà trường và quí thầy cô đầu ngành tâm huyết với nghề, GV Viện Sư phạm Kỹ thuật – Viện Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM và GV Viện Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Bách khoa Hà Nội  .
[bookmark: _Toc1199605]3. 3.2.1. Trường hợp thứ nhất
Tiến hành phòng vấn và phát phiếu cho GV khoa chuyên ngành, trưởng bộ môn đến trưởng khoa; Lãnh đạo phòng, ban: trưởng/phó đơn vị và Ban Giám hiệu của các trường Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. HCM và Trường Cao Công nghệ Thủ Đức TP. HCM và phỏng vấn các trường cao đẳng khác. 
Nội dung: 
1/ Theo quí Thầy/Cô việc xây dựng năng lực dựa trên chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo là:?
2/ Theo quí Thầy/Cô việc xây dựng tiêu chí kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực là: ?
3/ Theo quí Thầy/Cô đánh giá theo tiếp cận năng lực người học là..:?
Số phiếu phát ra 621 phiều, tổng số phiếu thu về là 522 phiếu. Sau khi kiểm tra làm sạch phiếu, số phiếu hợp lệ còn lại là 513 phiếu.
Kết quả khảo nghiệm vấn đề này được thể hiện ở bảng sau: 
[bookmark: _Hlk536544647]Bảng 3.5: Bảng lấy ý kiến GV và CBQL
	TT
	Các mức độ
	GV và CBQL
	Ghi chú

	
	
	SL
	%
	

	1
	Rất cần thiết
	147
	28,7
	

	2
	Cần thiết
	180
	35,1
	

	3
	Ít cần thiết
	130
	25,3
	

	4
	Bình thường
	53
	10,4
	

	5
	Không cần thiết
	3
	0,6
	

	Tổng
	513
	100%
	


[image: ]
[bookmark: _Hlk536553047]Hình 3.1: Mô hình hóa phổ đồ về lấy ý kiến GV và CBQL
Tiến hành nhập số liệu vào phần mềm thống kê SPSS, ta được phổ đồ đối ý kiến GV và CBQL theo tiếp cận năng lực như sau (hình 3.1)
Nhìn vào phổ đồ ta thấy việc xây dựng năng lực dựa trên chuẩn đầu ra của CTĐT, xây dựng tiêu chí kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực và kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực người học đã được cán bộ, giảng viên nhất trí rất cao và xem đó là sự cần thiết để giải quyết tối ưu vấn đề thi, kiểm tra đánh giá hiện nay.
Mỗi loại bài kiểm tra đánh giá đều gắn với một thành tố năng lực rõ ràng, cụ thể. Theo phổ đồ ta thấy, Cần thiết có 180/513 GV, CBQL đồng ý, chiếm 35.1%. Rất cần thiết quan trọng thứ hai và chiếm 28,7%. Ít cần thiết chiếm 25,3% tập trung vào số GV lớn tuổi, giảng dạy lâu năm và ít có sự thay đổi và một số giảng viên trẻ, mới vào nghề đa phần vẫn có cái nhìn thờ ơ về đổi mới. Việc thay đổi tư duy phải cần có thời gian và lộ trình
Mặt khác: Với mức Rất cần thiết + Cần thiết = 28,7 + 35,1 = 63,8 % lớn hơn rất nhiều so với mức: Ít cần thiết + Bình thường + Không cần thiết = 25,3 + 10,4 + 0,6 = 26,2 %. Vậy với kết quả này, nhà trường đủ cơ sở pháp lý triển khai kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực người học.
[bookmark: _Toc1199606]3. 3.2.2. Trường hợp thứ hai
Tiến hành phòng vấn và phát phiếu cho chuyên gia là giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng kỹ thuật, giám đốc sản xuất với những doanh nghiệp đang sử dụng cựu sinh viên của nhà trường; 
Nội dung: như trên
Số phiếu phát ra 270 phiều, tổng số phiếu thu về là 252 phiếu. Sau khi kiểm tra làm sạch phiếu, số phiếu hợp lệ còn lại là là 250 phiếu.
Kết quả khảo nghiệm vấn đề này được thể hiện ở bảng sau: 
[bookmark: _Hlk536553027]Bảng 3.6: Bảng lấy ý kiến CB công ty
	TT
	Các mức độ
	CB công ty
	Ghi chú

	
	
	SL
	%
	

	1
	Rất cần thiết
	73
	29,2
	

	2
	Cần thiết
	117
	46,8
	

	3
	Ít cần thiết
	47
	         18,8
	

	4
	Bình thường
	9
	3,6
	

	5
	Không cần thiết
	4
	1,6
	

	
	Tổng
	250
	100%
	


[image: ]
[bookmark: _Hlk536630691]             Hình 3.2: Mô hình hóa phổ đồ về lấy ý kiến CB QLCT		
Tiến hành nhập số liệu vào phần mềm thống kê SPSS, ta được phổ đồ đối ý kiến Cán bộ công ty theo tiếp cận năng lực như sau (hình 3.2)
Nhìn vào phổ đồ ta thấy việc xây dựng năng lực dựa trên chuẩn đầu ra của CTĐT, xây dựng tiêu chí kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực và kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực người học đã được cán bộ công ty nhất trí rất cao và xem đó như là điều kiện cần và đủ của việc kiểm tra đánh giá hiện nay.
Mỗi loại bài kiểm tra đánh giá đều gắn với một thành tố năng lực cụ thể dựa trên ma trận xây dựng tiêu chí năng lực. Theo phổ đồ đối với cán bộ công ty ta thấy, Cần thiết có 117/250 cán bộ công ty đồng ý, chiếm 46,8%. Rất cần thiết quan trọng thứ hai và chiếm 29,2%. Ít cần thiết chiếm 18,8% tập trung vào số cán bộ lớn tuổi, công tác lâu năm và ít có sự thay đổi. Việc thay đổi tư duy phải cần có thời gian và sự tác động của lãnh đạo công ty và cách thức phát huy vai trò năng lực của người học.
Về mặt chuyên môn, công ty vẫn muốn có sự thay đổi về kiểm tra đánh giá năng lực người học. Cách thiết kế các bài kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực đã được quí công ty ủng hộ vì đáp ứng được kỳ vọng người sử dụng lao động.
[bookmark: _Toc1199607]3.2.3. Trường hợp thứ ba
Tiến hành phòng vấn và phát phiếu toàn bộ cán bộ lãnh đạo và giảng viên Viện Sư phạm Kỹ thuật – Viện Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM và lấy phiếu đánh giá điển hình giảng viên Viện Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Bách khoa Hà Nội và quí thầy cô có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư với học vị Tiến sĩ. Tiến sĩ khoa học.
Nội dung: như trên
Số phiếu phát ra 126 phiều, tổng số phiếu thu về là 126 phiếu. Sau khi kiểm tra làm sạch phiếu, số phiếu hợp lệ còn lại là là 126 phiếu.
Kết quả khảo nghiệm vấn đề này được thể hiện ở bảng sau: 
[bookmark: _Hlk536630717]Bảng 3.7: Bảng lấy ý kiến CBQL&GVĐH
	TT
	Các mức độ
	GV ĐH
	Ghi chú

	
	
	SL
	%
	

	1
	Rất cần thiết
	31
	24,6
	

	2
	Cần thiết
	69
	54,8
	

	3
	Ít cần thiết
	16
	12,7
	

	4
	Bình thường
	9
	7,1
	

	5
	Không cần thiết
	1
	0,8
	

	Tổng
	126
	100%
	



Tiến hành nhập số liệu vào phần mềm thống kê SPSS, ta được phổ đồ đối ý kiến Cán bộ quản lý và giảng viên đại học về ý kiến việc thiết kế bài kiểm tra đánh giá  người học theo tiếp cận năng lực như sau (hình 3.3)
[image: ]
[bookmark: _Hlk536630738]Hình 3.3: Mô hình hóa phổ đồ về lấy ý kiến CBQL&GVĐH
Nhìn vào phổ đồ ta thấy ở bậc đại học mặt dù thiên về đào tạo theo kiểu hàn lâm kinh viện nhưng cán bộ, GV ở các trường đại học có cái nhìn cụ thể về GDNN. Ở bậc cao đẳng, việc xây dựng năng lực dựa trên chuẩn đầu ra của CTĐT, xây dựng tiêu chí kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực và kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực người học đã được cán bộ GVĐH nhất trí rất cao và xem đó như là điều kiện tiên quyết của việc kiểm tra đánh giá hiện nay.
Mỗi loại bài kiểm tra đánh giá đều gắn với một thành tố năng lực cụ thể đã được GV ĐH quan tâm. Theo phổ đồ trên ta thấy, Cần thiết có 69/126 GVĐH  đồng ý, chiếm 54,8%. Rất cần thiết quan trọng thứ hai và chiếm 24.6%. Ít cần thiết chiếm 12,7% tập trung vào số cán bộ lớn tuổi, công tác lâu năm và ít có sự thay đổi. Việc thay đổi tư duy phải cần có thời gian và sự tác động của BGH và cách thức phát huy vai trò năng lực của người học.
Về mặt phương pháp luận, GV ĐH muốn có sự đổi mới về kiểm tra đánh giá năng lực người học. Cách thiết kế các bài kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực đã được GV ĐH đánh giá cao vì đáp ứng được chuẩn đầura của chương trình đào tạo.
[bookmark: _Toc1199608]3.4. Kết quả khảo nghiệm
Sau khi thực hiện khảo nghiệm và mô hình hóa phổ đồ của các khảo nghiệm trên cùng một hệ trục tọa độ xác định, kết quả cho chúng ta đáp ứng khả dĩ  về sự nhất thiết của việc thiế kế xây dựng các bài thi kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên dạy học ngành cơ khí theo năng lực , đó là:
Như vậy, qua khảo nghiệm lấy ý kiến của chuyên gia. Tất cả các đối tượng được phỏng vấn và đặt câu hỏi đều có chung quan điểm khẳng định vai trò tất yếu của thành tố các năng lực và việc đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận năng lực là đúng và phù hợp với xu thế thời đại

[bookmark: _Hlk536630757]Hình 3.4: Mô hình hóa các phổ đồ tổng hợp
Nhận xét chung
Từ khảo nghiệm việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên cho ta những nhận xét chung như sau:
- Phân biệt được rỏ ràng năng lực đạt được của SV trung bình với khá; khá với giỏi và giỏi với xuất sắc;
- Kết quả học tập phản ánh đúng năng lực thực sự của người học;
- Có năng lực thích ứng với sự thay đổi của kỹ thuật công nghệ; 
- Kiểm tra đánh giá là thành tố quan trọng của quá trình đào tạo và đánh giá đúng năng lực thật sự của người học;
- Theo tiêu chí đánh giá về kiến thức: Kết quả thi cuối kỳ đã phân định cấp độ về kiến thức như: biết, hiểu, vận dụng (vận dụng thấp và vận dụng cao); người học có thể phát triển năng lực trên năng lực như năng lực phân tích/tổng hợp, đánh giá và sáng tạo;
- Theo tiêu chí đánh giá về kỹ năng: Kết quả thi cuối kỳ và bài tập thực hành phân định khả năng: bắt chước, làm được (kỹ năng cơ bản bước đầu), làm chính xác (kỹ năng thực hiện độc lập), làm biến hóa (kỷ xảo tổng hợp) và làm thuần thục và tự động hóa (kỹ xảo bậc cao);
- Theo tiêu chí đánh giá về thái độ: Kết quả thi cuối kỳ và thành quả của bài tập thực hành đã nêu lên được thái độ học tập và thi cử của người học như: chấp nhận, đáp ứng, đánh giá, ý thức tổ chức, biểu thị tính cách.



[bookmark: _Toc532482458][bookmark: _Toc1199609]Kết luận chương 3
Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về việc thiết kế một số bài thi kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực người học. Tác giả xây dựng 04 bài kiểm tra đanh giá kết quả học tập theo năng lực đối với SV. Hai bài tựu luận, một bài trắc nghiệm và một bài thực hành
Phương pháp kiểm tra đánh giá theo năng lực mở ra đường hướng mới, tối ưu dựa trên cơ sở kiểm tra đánh giá truyền thống. Bài kiểm tra đánh giá lý thuyết, trắc nghiệm hay thực hành đều có hệ thống thành tố các năng lực mà người học phải đạt được sau khi hoàn thành một đơn vị học tập.
Việc thiết kế các bài kiểm tra đánh gía kết quả học tập cuả sinh viên theo tiếp cận năng lực trong dạy học ngành cơ khí là đúng đắn và là tính mới; bài kiểm tra lý thuyết hay trắc nghiệm khách quan các thành tố năng lực được hình thành theo thang bậc Bloom. Đề thi lý thuyết và trắc nghiệm khách quan, tiêu chí đánh giá năng lực của người học ở bậc cao đẳng đạt được ở vận dụng cao; bài kiểm tra thực hành, hệ thống các thành tố năng lực mà người học phải đạt được là hệ thống các năng lực như: năng lực tư duy kỹ thuật, năng lực trí tuệ kỹ thuật, năng lực ngôn ngữ kỹ thuật, năng lực hành động, ...   
Phần khảo nghiệm với sự nhất trí cao của GV, cán bộ quản lý, của lãnh đạo công ty, doanh nghiệp, các chuyên gia đầu ngành về việc nhất thiết phải áp dụng bài kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực làm tăng theo tính đúng đắn về tính mới và tính khoa học của luận án. 
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[bookmark: _Toc1199610]KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. [bookmark: _Toc532482460][bookmark: _Toc1199611]Kết luận
	1.1. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực đang được ứng dụng hầu hết ở nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam, đối với GDNN Đảng ta đã có chủ trương về đổi mới căn bản và toàn diện. Tất cả các môn học/mô đun trong hệ thống GDNN đều hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp; đó là sự đúc kết của thái độ, kiến thức và kỹ năng của người học đã được trải nghiệm đầy đủ trong thế giới việc làm mà kiểm tra đánh giá là khâu cuối cùng, là thành tố quan trọng của GDNN. Do đó, nghiên cứu về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực trong GDNN là rất quan trọng và hữu ích; giúp người học hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp vững chắc gắn với thực tế lao động sản xuất.    
Mục tiêu đánh giá KQHT của người học theo tiếp cận năng lực trong là đánh giá năng lực hành động có thể cụ thể hoá trong từng lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp khác nhau. Năng lực hành động rất phù hợp với bốn trụ cột giáo dục theo UNESCO: Năng lực chuyên môn – học để biết; năng lực phương pháp – học để làm việc; năng lực xã hội – học để chung sống và năng lực cá thể - học để tự khẳng định mình. 
Kiểm tra đánh giá có nhiều phương pháp, căn cứ chuẩn đầu ra của môn học/ngành học mà ta chọn công cụ đánh gía sao cho phù hợp với năng lực của người học; tùy thuộc yêu cầu của thế giới việc làm, điều kiện cần và đủ của chuẩn đầu ra mà ta có thể kết hợp các phương pháp kiểm tra đánh giá sao cho được khả thi.
	1.2. Qua nghiên cứu về kiểm tra đánh giá KQHT của người học theo tiếp cận năng lực, ta có thể thấy rằng: Xã hội đã có cái nhìn khách quan và đồng cảm với sự quyết tâm đổi mới của GDNN. Thế giới việc làm an tâm khi GDNN đào tạo theo năng lực và xây dựng bộ tiêu chí và qui trình đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận năng lực. Mặt khác khá quan trọng là người dạy và SV có cái nhìn đúng đắn về mục đích yêu cầu, vai trò và mục tiêu của kiểm tra đánh giá.  
Một số khó khăn chính mà giảng viên gặp phải trong khi thực hiện đánh giá KQHT môn GDH theo tiếp cận năng lực là: khó xây dựng tiêu chí và rubric đánh giá năng lực; khó xây dựng các nhiệm vụ đánh giá năng lực, khó xác định quy trình đánh giá KQHT môn GDH theo tiếp cận năng lực. Những khó khăn cơ bản mà giảng viên gặp phải khi thực hiện đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực là do họ chưa có hiểu biết nhiều về loại hình đánh giá này.
	1.3. Để đáp ứng kỳ vọng các bên liên quan, luận án đã xây dựng chuẩn đầu ra căn cứ vào mục tiêu cụ thể; xây dựng qui trình và bộ tiêu chí đánh giá kết quả học tập của SV theo tiếp cận năng lực. Mỗi môn học/nành học, phải xác định mục tiêu rỏ ràng; từ mục tiêu tác giả xây dựng tiêu chí đánh giá phù hợp với năng lực người học; Phối hợp đánh giá của giảng viên với tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của sinh viên. Các biện pháp này có mối quan hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ cho nhau để đem lại hiệu quả cao nhất.
Qua thực nghiệm sư phạm cho thấy các đề xuất đều có tính khả thi và có hiệu quả, đã xác định được mức độ năng lực của sinh viên trong quá trình kiểm tra môn cơ sở ngành và chuyên ngành cơ khí chế tạo máy bậc cao đẳng và kết quả sinh viên đạt được có tính ổn định.
Từ kết quả nghiên cứu của luận án có thể khẳng định, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV theo tiếp cận năng lực là đúng đắn; qua đánh giá, giúp sinh viên tự đánh giá lại bản thân và định hướng phát triển các năng lực nghề nghiệp cần có cho bản thân và cho xã hội.
2. [bookmark: _Toc532482461][bookmark: _Toc1199612]Kiến nghị
[bookmark: _Toc533173061][bookmark: _Toc536534336][bookmark: _Toc1141281][bookmark: _Toc1199613]2.1.Đối với sinh viên 
Sinh viên cần nhận thức đúng đắn về vai trò quan trọng của đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực trong GDNN với việc hình thành và phát triển các năng lực nghề nghiệp của bản thân. Cần phải thể hiện được vai trò tự giác, tích cực, chủ động khi thực hiện các nhiệm vụ đánh giá cũng như khi tự đánh giá và đánh giá bạn học. Xác định được các ưu nhược điểm về các năng lực nghề nghiệp bản thân và tích cực rèn luyện để khắc phục những nhược điểm đó nhằm có năng lực nghề nghiệp vững chắc phục vụ tốt cho công việc sau này.
[bookmark: _Toc536534337][bookmark: _Toc1141282][bookmark: _Toc1199614]2.2. Đối với giảng viên
Thông qua bộ tiêu chí và qui trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV theo tiếp cận năng lực; Với mẫu thiết kế đề thi kiểm tra theo năng lực đã được tác giả xây dựng có đặc điểm công hiệu. Nhờ bộ tiêu chí và qui trình đánh giá với sự hổ trợ tích cực của 03 đề thi mẫu. Giúp cho GV giảng dạy và xây dựng hệ thống bài thi theo tiếp cận năng lực. Thông qua kết quả thi có liên hệ ngược cho GV rút kinh nghiệm và điểu chỉnh quá trình dạy của minh cho phù hợp và đúng với tôn chỉ dạy theo tiếp cận năng lực.
[bookmark: _Toc536534338][bookmark: _Toc1141283][bookmark: _Toc1199615]2.3. Đối với các Khoa/Bộ môn
Khoa/Bộ môn tiến hành triển khai đồng bộ việc giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực. Cần có nhiều cuộc hội thảo, simenar để công tác chuyển giao việc thiết kế bài thi thường kỳ, cuối kỳ các môn học bằng hình thức thi tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan và thực hành theo tiếp cận năng với phương pháp được tác giả xây dựng nên. 
Thực nghiệm cho thấy rằng việc thiết kế một đề thi theo tiếp cận năng lực theo phương pháp trên rất tốn nhiều công sức của GV nhưng kết quả rất mong đợi. GV áp mức độ vào chủ đề môn học và xây dựng nên năng lực cần có cho SV và hình thành ma trận các năng lực, tiến hành xây dựng câu hỏi dựa tên năng lực đó.
Đáp án bài thi theo tiêu chuẩn của năng lực, người dạy căn cứ vào năng lực cho điểm theo thang điểm đã thiết kế. Do đó, hình thức thi tự luận hay trắc nghiệm sẽ không phụ thuộc vào tâm lý người chấm mà phụ thuộc trực tiếp năng lực của SV khi chứng minh năng lực của mình. 
[bookmark: _Toc536534339][bookmark: _Toc1141284][bookmark: _Toc1199616]2.4. Đối với nhà trường
Xây dựng qui trình và bộ tiêu chí đánh giá kết quả học tập của SV tiếp cận năng lực trong ngành cơ khí chế tạo máy thành công, tác giả mong muốn sẽ áp dụng qui trình và tiêu chí kiểm tra kết quả học tập của SV tiếp cận năng lực cho một số ngành kỹ thuật khác như nông nghiệp, y sinh, … và các ngành khác nữa.
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[bookmark: _Toc533173070][bookmark: _Toc536534348][bookmark: _Toc1141294][bookmark: _Toc1199626]1.1. Mục tiêu chung:
- Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
- Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
- Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
- Có khả năng cập nhật kiến thức, công nghệ mới, khả năng tự học nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc.
- Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các trường đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước. 
- Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
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- Phân tích được quy trình công nghệ gia công cơ, hệ thống công nghệ. Vận dụng được kiến thức cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại để giải quyết một số nhiệm vụ công nghệ thực tiễn.
- Trình bày được nguyên tắc, trình tự chuẩn bị phục vụ cho quá trình sản xuất. Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt gọt của ngành.
- Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục.
- Phân tích được nguyên tắc lập trình, quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC).
- Giải thích được ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất và các biện pháp nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất. Có khả năng tổ chức và quản lý một phân xưởng sản xuất độc lập.
- Có khả năng làm việc nhóm.
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Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm việc tại các khu công nghiệp lớn, nhỏ và vừa, được phân công làm việc tại các vị trí:
- Trực tiếp gia công trên các máy công cụ của nghề và máy tiện, phay CNC.
- Cán bộ kỹ thuật trong phân xưởng, nhà máy, công ty có liên quan đến ngành cơ khí. Tổ trưởng sản xuất.
- Quản đốc phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm cơ khí. Có khả năng tự tạo việc làm.
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- Số lượng học phần: 40
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ 
- Khối lượng các học phần chung/ đại cương: 450 giờ
- Khối lượng các học phần chuyên môn:  1560 giờ
- Khối lượng lý thuyết:  810 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm:  1200 giờ 
- Thời gian khóa học: 02 năm
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	Mã
Môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	Các học phần chung/ đại cương
	25
	450
	288
	150
	12

	LLCT101
	Chính trị
	6
	90
	88
	
	2

	LLCT105
	Pháp luật
	2
	30
	28
	
	2

	KHCB105
	Giáo dục thể chất (*)
	2
	60
	
	60
	

	KHCB107
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2

	CNTT101
	Tin học (*)
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	KHCB104
	Ngoại ngữ (*)
	4
	60
	58
	
	2

	KT100
	Kỹ năng mềm (*)
	3
	45
	43
	
	2

	II
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề
	65
	1560
	482
	1050
	28

	II.1
	Học phần cơ sở 
	17
	270
	226
	30
	14

	CK101
	An toàn lao động
	2
	30
	28
	
	2

	CK100
	Vẽ kỹ thuật
	3
	45
	43
	
	2

	CK103
	Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật
	1
	30
	
	30
	

	CK102
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2
	30
	28
	
	2

	CK104
	Vật liệu học
	2
	30
	28
	
	2

	CK105
	Cơ lý thuyết
	2
	30
	28
	
	2

	CK106
	Sức bền vật liệu
	2
	30
	28
	
	2

	CK137
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3
	45
	43
	
	2

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành
	40
	1110
	200
	900
	10

	CK139
	Công nghệ chế tạo máy
	3
	45
	43
	
	2

	CK138
	Nguyên lý cắt kim loại
	4
	60
	58
	
	2

	CK126
	Máy cắt kim loại
	2
	30
	28
	
	2

	CK128
	Lập trình CNC
	3
	45
	43
	
	2

	CK124
	Anh văn chuyên ngành
	2
	30
	28
	
	2

	CK150
	Thực tập Nguội cơ bản
	2
	60
	
	60
	

	CK151
	Thực tập Hàn cơ bản
	2
	60
	
	60
	

	CK152
	Thực tập Tiện cơ bản
	3
	90
	
	90
	

	CK158
	Thực tập Tiện nâng cao
	3
	90
	
	90
	

	CK153
	Thực tập Phay cơ bản
	3
	90
	
	90
	

	CK154
	Thực tập Phay nâng cao
	3
	90
	
	90
	

	CK155
	Thực tập CNC cơ bản
	2
	60
	
	60
	

	CK127
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy
	1
	45
	
	45
	

	CK133
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy
	1
	45
	
	45
	

	CK156
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	
	270
	

	II.3
	Học phần tự chọn
	8
	180
	56
	120
	4

	CK107
	Thiết kế CAD cơ bản
	2
	30
	28
	
	2

	CK123
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén
	2
	30
	28
	
	2

	CK131
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	2
	30
	28
	
	2

	CK129
	Chế tạo phôi
	2
	30
	28
	
	2

	CK134
	Thiết kế CAD nâng cao
	2
	30
	28
	
	2

	CK132
	Các phương pháp gia công đặc biệt
	2
	30
	28
	
	2

	CK157
	Thực tập CNC nâng cao
	2
	60
	
	60
	

	CK164
	Quá trình thiết kế kỹ thuật
	2
	30
	28
	
	2

	CK165
	Thực tập sửa chữa máy công cụ
	2
	60
	
	60
	

	CK136
	Kỹ thuật chế tạo
	2
	30
	28
	
	2

	
	Tổng cộng
	90
	2010
	770
	1200
	40


[bookmark: _Toc533173075][bookmark: _Toc536534353][bookmark: _Toc1141299][bookmark: _Toc1199631]4. Kế hoạch giảng dạy:
	TT
	Mã
học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Học phần bắt buộc
	18
	
	

	1
	KHCB107
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	4
	
	

	2
	CK100
	Vẽ kỹ thuật
	3(3,0,6)
	
	

	3
	CK101
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CK104
	Vật liệu học
	2(2,0,4)
	CK100(b)
	

	5
	CK150
	Thực tập Nguội cơ bản
	2(0,2,1)
	CK101(b)
	

	6
	CK105
	Cơ lý thuyết
	2(2,0,4)
	
	

	7
	KT100
	Kỹ năng mềm 
	3(3,0,6)
	
	

	Học phần tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	27
	
	

	Học phần bắt buộc
	27
	
	

	1
	LLCT101
	Chính trị
	6
	
	

	2
	KHCB105
	Giáo dục thể chất
	2(0,2,1)
	
	

	3
	CK103
	Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật
	1(0,1,0)
	CK100(a)
	Học ngoài giờ

	4
	CK151
	Thực tập Hàn cơ bản
	2(0,2,1)
	CK101(a)
	

	5
	CK106
	Sức bền vật liệu
	2(2,0,4)
	
	

	6
	CK152
	Thực tập Tiện cơ bản
	3(0,3,2)
	
	

	7
	CK153
	Thực tập Phay cơ bản
	3(0,3,2)
	
	

	8
	CK102
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2(2,0,4)
	
	

	9
	CK124
	Anh văn chuyên ngành
	2(2,0,4)
	
	

	10
	CNTT101
	Tin học
	4(2,2,5)
	
	

	Học phần tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 3
	27
	
	

	Học phần bắt buộc
	23
	
	

	1
	CK128
	Lập trình CNC
	3(3,0,6)
	
	

	2
	CK137
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3(3,0,6)
	
	

	3
	CK138
	Nguyên lý cắt kim loại
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CK158
	Thực tập Tiện nâng cao
	3(0,3,2)
	CK152(a)
	

	5
	CK154
	Thực tập Phay nâng cao
	3(0,3,2)
	CK153(a)
	

	6
	CK139
	Công nghệ chế tạo máy
	3(3,0,6)
	
	

	7
	KHCB104
	Ngoại ngữ 
	4(4,0,8)
	
	

	Học phần tự chọn
	4
	
	

	1
	CK107
	Thiết kế CAD cơ bản
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CK123
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén
	2(2,0,4)
	
	

	3
	CK129
	Chế tạo phôi
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CK132
	Các phương pháp gia công đặc biệt
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CK136
	Kỹ thuật chế tạo
	2(2,0,4)
	
	

	Học kỳ 4
	18
	
	

	Học phần bắt buộc
	14
	
	

	1
	LLCT105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CK155
	Thực tập CNC cơ bản
	2(0,2,1)
	CK128(a)
	

	3
	CK126
	Máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CK127
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy
	1(0,1,0)
	CK137(a)
	Học ngoài giờ

	5
	CK133
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy
	1(0,1,0)
	CK139(a)
	Học ngoài giờ

	6
	CK156
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	Học phần tự chọn
	4
	
	

	1
	CK131
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CK134
	Thiết kế CAD nâng cao
	2(2,0,4)
	
	

	3
	CK157
	Thực tập CNC nâng cao
	2(0,2,1)
	CK155(a)
	

	4
	CK165
	Thực tập sửa chữa máy công cụ
	2(0,2,1)
	CK126(a)
	

	5
	CK164
	Quá trình thiết kế kỹ thuật
	2(2,0,4)
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	



[bookmark: _Toc533173076][bookmark: _Toc536534354][bookmark: _Toc1141300][bookmark: _Toc1199632]5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:
5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  
- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;
- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.
5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:
Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.
5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:
Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.
5.4. Các chú ý khác (nếu có)
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2018
	HIỆU TRƯỞNG
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 UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN
     TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG                   	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           TP. HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CAO ĐẲNG

Trình độ đào tạo		: Cao đẳng
Loại hình đào tạo	: Chính qui
Ngành đào tạo 		: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
Mã ngành		: 51510201
Chuyên ngành		: Chế tạo máy
Tên tiếng Anh 		: Mechanical Engineering Technology
1 Mục tiêu đào tạo
Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Chế tạo máy.
· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh và về Pháp luật; kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
· Có chứng chỉ quốc gia do Nhà trường cấp về tiếng Anh trình độ B và đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành;
· Có chứng chỉ quốc gia do Nhà trường cấp về Tin học trình độ A, sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí. 
· Có kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất cơ khí, kiến thức cơ bản về qui trình công nghệ gia công, tổ chức khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất.
· Có kiến thức cơ bản về công việc bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí, kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, các tiêu chuẩn 5S trong doanh nghiệp và kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
· Có khả năng tham gia điều hành sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất.
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật cơ khí trước nhóm, tập thể.
· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
· Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm, làm việc độc lập và làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
2 Thời gian đào tạo: 3 năm
3 Khối lượng kiến thức toàn khóa: 101 tín chỉ (chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất 2TC = 60 tiết, Giáo dục quốc phòng – An ninh 8TC =165 tiết).
4 Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học
5 Quy trình đào tạo:  Theo học chế tín chỉ
Điều kiện tốt nghiệp: theo Quyết định số 1780/QĐ-LTT ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
6 Thang điểm: Theo học chế tín chỉ 
7 Nội dung chương trình 
	STT
	Mã
học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Học phần:
học trước (a), tiên quyết (b),
song hành (c)

	
	
	
	
	

	7.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương
	34
	

	7.1.1 Lý luận Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
	7
	

	1
	3101111003
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	2(2,0,4)
	

	2
	3101111004
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3(3,0,6)
	3101111003(a)

	3
	3101112006
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2(2,0,4)
	3101111003(a)

	7.1.2 Khoa học xã hội và nhân văn
	7
	

	Học phần bắt buộc
	5
	

	1
	3101112007
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3(3,0,6)
	3101112006(a)

	2
	3101111005
	Pháp luật đại cương
	2(2,0,4)
	

	Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)
	2
	

	1
	3101091025
	Kỹ năng giao tiếp
	2(2,0,4)
	

	2
	3101091024
	Môi trường và con người
	2(2,0,4)
	

	3
	3101011009
	Phương pháp NCKH
	2(2,0,4)
	

	7.1.3 Ngoại ngữ
	5
	

	1
	3101121016
	Anh văn 1
	3(3,0,6)
	

	2
	3101121017
	Anh văn 2
	2(2,0,4)
	3101121016(a)

	7.1.4 Toán học - Tin học - Khoa học tự nhiên
	15
	

	Học phần bắt buộc
	11
	

	1
	3101091011
	Toán cao cấp 1
	3(3,0,6)
	

	2
	3101091014
	Vật lý đại cương 1
	3(3,0,6)
	

	3
	3101091015
	Hóa học đại cương 1
	2(2,0,4)
	

	4
	3101061101
	Nhập môn tin học
	3(2,1,5)
	

	Học phần tự chọn (chọn 2 trong 4 học phần)
	4
	

	1
	3101091021
	Xác suất thống kê
	2(2,0,4)
	3101091011(a)

	2
	3101091022
	Vật lý đại cương 2
	2(2,0,4)
	3101091014(a)

	3
	3101091012
	Toán cao cấp 2
	2(2,0,4)
	3101091011(a)

	4
	3101091023
	Hóa học đại cương 2
	2(2,0,4)
	3101091015(a)

	7.1.5 Giáo dục thể chất
	2
	

	1
	3101091130
	Giáo dục thể chất 1
	1
	

	2
	3101091131
	Giáo dục thể chất 2
	1
	3101091130(a)

	7.1.6 Giáo dục quốc phòng – An ninh
	8
	

	1
	3101132002
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	8
	3 tuần

	7.2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	67
	

	7.2.1 Kiến thức cơ sở ngành
	19
	

	1
	3101011001
	Vẽ kỹ thuật
	4(4,0,8)
	

	2
	3101012002
	Cơ lý thuyết
	2(2,0,4)
	3101091011(a)
3101091014(a)

	3
	3101012009
	Sức bền vật liệu
	2(2,0,4)
	3101091011(a)
3101091014(a)

	4
	3101011003
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2(2,0,4)
	3101011001(c)

	5
	3101012004
	Vật liệu học
	2(2,0,4)
	3101091015(a)

	6
	3101011006
	An toàn và môi trường công nghiệp
	2(2,0,4)
	

	7
	3101012007
	Nguyên lý - Chi tiết máy 
	4(4,0,8)
	3101012109(c)

	8
	3101012008
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy 
	1(0,0,3)
	3101012007(c)

	7.2.2 Kiến thức chuyên ngành
	39
	

	Lý thuyết
	24
	

	Học phần bắt buộc
	20
	

	1
	3101013101
	Công nghệ chế tạo máy
	4(4,0,8)
	3101012007(a)

	2
	3101013103
	Truyền động thuỷ lực và khí nén 
	2(2,0,4)
	

	3
	3101013104
	Công nghệ CNC
	3(3,0,6)
	3101012201(a)

	4
	3101013105
	Công nghệ CAD/CAM
	3(3,0,6)
	

	5
	3101013106
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy 
	1(0,0,3)
	3101013101(c)

	6
	3101012032
	Anh văn chuyên ngành
	2(2,0,4)
	

	7
	3101012108
	Nguyên lý cắt kim loại
	2(2,0,4)
	

	8
	3101012109
	Máy cắt kim loại 
	3(3,0,6)
	3101012007(c)

	Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)
	2
	

	1
	3101013107
	Chế tạo phôi
	2(2,0,4)
	3101012004(a)

	2
	3101013110
	Đồ gá
	2(2,0,4)
	3101013101(c)

	3
	3101013102
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	

	Học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)
	2
	

	1
	3101012100
	AutoCAD 
	2(2,0,4)
	

	2
	3101012005
	Kinh tế công nghiệp và quản trị chất lượng 
	2(2,0,4)
	

	Thực hành
	15
	

	1
	3101011200
	Thực tập Nguội – Hàn cơ bản
	3(0,3,3)
	3101011006(a)
3101011003(c)

	2
	3101012201
	Thực tập Tiện 1 
	2(0,2,2)
	3101011200 (a)
3101011001(a)

	3
	3101012202
	Thực tập Tiện 2
	2(0,2,2)
	3101012201(a)

	4
	3101013203
	Thực tập Phay 1
	2(0,2,2)
	3101011200(a)

	5
	3101013204
	Thực tập Phay 2
	2(0,2,2)
	3101013203(a)

	6
	3101013205
	Thực tập CAD/CAM/CNC 
	2(0,2,2)
	3101013105(a)

	7
	3101013206
	Thực tập CNC công nghiệp
	2(0,2,2)
	3101013205(c)

	7.2.3 Thực tập tốt nghiệp
	4
	

	1
	3101013301
	Thực tập tốt nghiệp
	4(0,4,4)
	

	7.2.4 Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung
	5
	

	1
	3101013302
	Khóa luận tốt nghiệp
	5(0,5,5)
	

	Học phần bổ sung
	5
	

	1
	3101013303
	Các phương pháp gia công đặc biệt
	2(2,0,4)
	

	Học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)
	3
	

	1
	3101013304
	Vẽ và thiết kế trên máy tính
	3(3,0,6)
	

	2
	3101013305
	Lý thuyết tối ưu hóa quá trình gia công cắt gọt 
	3(3,0,6)
	

	Tổng cộng toàn khóa
	101
	

	Tỷ lệ giờ thực hành/tổng số tiết, giờ
	975/2130
(45,77%)
	






8. Kế hoạch giảng dạy
	TT
	Mã 
học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Học phần:
học trước (a),
tiên quyết (b),
song hành (c)
	Ghi chú
	Hình thức thi kết thúc môn học

	Học kỳ 1
	20
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	20
	
	
	

	1
	3101111003
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	2
	3101091011
	Toán cao cấp 1
	3(3,0,6)
	
	
	Tự luận

	3
	3101091014
	Vật lý đại cương 1
	3(3,0,6)
	
	
	Tự luận

	4
	3101091015
	Hóa học đại cương 1
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	5
	3101121016
	Anh văn 1
	3(3,0,6)
	
	
	Trắc nghiệm

	6
	3101061101
	Nhập môn tin học
	3(2,1,5)
	
	Bài tập TH
	

	7
	3101091130
	Giáo dục thể chất 1
	1
	
	
	

	8
	3101111005
	Pháp luật đại cương
	2(2,0,4)
	
	
	

	9
	3101011006
	An toàn và môi trường công nghiệp
	2(2,0,4)
	
	
	Trắc nghiệm

	Học phần tự chọn
	0
	
	
	

	Học kỳ 2
	20
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	14
	
	
	

	1
	3101111004
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3(3,0,6)
	
	
	Tự luận

	2
	3101011200
	Thực tập Nguội - Hàn cơ bản
	3(0,3,3)
	
	Bài tập TH
	

	3
	3101121017
	Anh văn 2
	2(2,0,4)
	
	
	Trắc nghiệm

	4
	3101011001
	Vẽ kỹ thuật
	4(4,0,8)
	
	
	Tự luận

	5
	3101011003
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2(2,0,4)
	
	
	Trắc nghiệm

	6
	3101091131
	Giáo dục thể chất 2
	1
	
	
	

	Học phần tự chọn (chọn 2 trong 4 học phần)

	4
	
	
	

	1
	3101091021
	Xác suất thống kê
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	2
	3101091022
	Vật lý đại cương 2
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	3
	3101091023
	Hóa học đại cương 2
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	4
	3101091012
	Toán cao cấp 2
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)
	2
	
	
	

	1
	3101091025
	Kỹ năng giao tiếp
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	2
	3101091024
	Môi trường và con người
	2(2,0,4)
	
	
	Tiểu luận

	3
	3101011009
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2(2,0,4)
	
	
	Tiểu luận

	Học kỳ 3
	14
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	14
	
	
	

	1
	3101112006
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	2
	3101012002
	Cơ lý thuyết
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	3
	3101012009
	Sức bền vật liệu
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	4
	3101012004
	Vật liệu học
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	5
	3101012108
	Nguyên lý cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	6
	3101012201
	Thực tập Tiện 1
	2(0,2,2)
	
	Bài tập TH
	

	7
	3101012032
	Anh văn chuyên ngành
	2(2,0,4)
	
	
	Trắc nghiệm

	Học phần tự chọn
	0
	
	
	

	Học kỳ 4
	15
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	13
	
	
	

	1
	3101112007
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3(3,0,6)
	
	
	Tự luận

	2
	3101012109
	Máy cắt kim loại
	3(3,0,6)
	
	
	Tiểu luận

	3
	3101012007
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	4(4,0,8)
	
	
	Tự luận

	4
	3101012008
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy
	1(0,0,3)
	
	
	Đồ án

	5
	3101012202
	Thực tập Tiện 2
	2(0,2,2)
	
	Bài tập TH
	

	6
	3101132002
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	8
	3 tuần
	
	

	Học phần tự chọn
	2
	
	
	

	1
	3101012005
	Kinh tế công nghiệp và quản trị chất lượng
	2(2,0,4)
	
	
	Trắc nghiệm

	2
	3101012100
	AutoCAD
	2(2,0,4)
	
	
	Thi trên máy tính

	Học kỳ 5
	17
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	15
	
	
	

	1
	3101013103
	Truyền động thủy lực và khí nén
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	2
	3101013104
	Công nghệ CNC
	3(3,0,6)
	
	
	Thi trên máy tính

	3
	3101013105
	Công nghệ CAD/CAM
	3(3,0,6)
	
	
	Thi trên máy tính

	4
	3101013203
	Thực tập Phay 1
	2(0,2,2)
	
	Bài tập TH
	

	5
	3101013101
	Công nghệ chế tạo máy
	4(4,0,8)
	
	
	Tự luận

	6
	3101013106
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy
	1(0,0,3)
	
	
	Đồ án

	Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)
	2
	
	
	

	1
	3101013107
	Chế tạo phôi
	2(2,0,4)
	
	
	Tiểu luận

	2
	3101013102
	Trang bị điện trong máy cắt kim   loại
	2(2,0,4)
	
	
	Tiểu luận

	3
	3101013110
	Đồ gá
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	Học kỳ 6
	15
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	6
	
	
	

	1
	3101013204
	Thực tập Phay 2
	2(0,2,2)
	
	Bài tập TH
	

	2
	3101013205
	Thực tập CAD/CAM/CNC


	2(0,2,2)
	
	Bài tập TH
	

	3
	3101013206
	Thực tập CNC công nghiệp
	2(0,2,2)
	
	Bài tập TH
	

	Học phần tự chọn
	0
	
	
	

	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	

	1
	3101013301
	Thực tập tốt nghiệp
	4(0,4,4)
	8 tuần
	
	

	Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung
	5
	
	
	

	1
	3101013302
	Khóa luận tốt nghiệp
	5(0,5,5)
	5 tuần
	
	

	Học bổ sung 
	5
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	2
	
	
	

	1
	3101013303
	Các phương pháp gia công đặc biệt
	2(2,0,4)
	
	
	Tiểu luận

	Học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)
	3
	
	
	

	2
	3101013304
	Vẽ và thiết kế trên máy tính
	3(3,0,6)
	
	
	Thi trên máy tính

	3
	3101013305
	Lý thuyết tối ưu hóa quá trình gia công cắt gọt
	3(3,0,6)
	
	
	Tiểu luận














PHỤ LỤC 4
Thiết kề đề thi tự luận cuối kỳ, môn học/học phần cơ sở ngành môn Nguyên lý cắt kim loại theo năng lực
Qui trình thiết kế đề thi tự luận cuối kỳ môn học/học phần cơ sở ngành Nguyên lý cắt kim loại về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận năng lực được thực hiện như sau:
Bước 1: Miền xác định về mục đích và yêu cầu của đề kiểm tra đánh giá theo năng lực
Sau khi học xong môn học/học phần Nguyên lý cắt kim loại, người học có thể làm được những mong đợi sau:
Mục tiêu chung:
- Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
- Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
- Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
- Có khả năng cập nhật kiến thức, công nghệ mới, khả năng tự học nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc.
- Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các trường đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước. 
- Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Mục tiêu cụ thể:
- Phân tích được quy trình công nghệ gia công cơ, hệ thống công nghệ. Vận dụng được kiến thức cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại để giải quyết một số nhiệm vụ công nghệ thực tiễn.
- Trình bày được nguyên tắc, trình tự chuẩn bị phục vụ cho quá trình sản xuất. Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt gọt của ngành.
- Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục.
- Phân tích được nguyên tắc lập trình, quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC).
- Giải thích được ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất và các biện pháp nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất. Có khả năng tổ chức và quản lý một phân xưởng sản xuất độc lập.
- Có khả năng làm việc nhóm.
- Có khả năng làm việc độc lập, tự chịu trách nhiệm.
Bước 2: Xác định khả dĩ về hình thức của đề thi kiểm tra đánh giá theo năng lực
Môn học Nguyên lý cắt kim loại là môn học cơ sở ngành cơ khí chế tạo máy. Môn học có vị trí rất quan trọng trong chương trình đào tạo cao đẳng; là nguyên lý cho các quá trình gia công, quá trình nhiệt luyện, quá trình công nghệ, quá trình lắp ráp, …
Để người học tường minh về nguyên lý cắt gọt kim loại, Xác định là đề thi Viết theo hình thức thi tự luận.
Bước 3: Thiết lập ma trận đề thi kiểm tra – bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm tra đánh giá
Đối với đề kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan, dùng khung ma trận đề thi kiểm tra đánh giá sau:
Bảng 2.4:   Khung ma trận đề thi đánh giá tự luận môn cơ sở.
	
        Cấp độ

Tên 
Chủ đề 
(nội dung, 
chương….)
	
   Nhận biết

   (Mức độ 1)
	
  Thông hiểu

   (Mức độ 2)
	           
                 Vận dụng
	      
           Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
  (Mức độ 3)
	Cấp độ cao
 (Mức độ 4)
	

	







Chủ đề 1:
 Quá trình gá đặt chi tiết gia công cơ
	* Nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kỹ năng đã học tập và nghiên cứu












- Trình bày hoặc mô tả quá trình gá đặt chi tiết lên đồ gá hoặc máy để gia công. Nêu nguyên nhân dẫn đến người thợ gá dao không đúng tâm ?
	* Diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kỹ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, có thể thêm các hoạt động phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp (làm theo mẫu) kiến thức, kỹ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập
- Phân tích và diễn giải có bao nhiêu trường hợp gá gao không đúng tâm?
	* Kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học.







- Sắp xếp và xây dựng qui trình gá dao đúng tâm khi tiện trên máy tiện.

	* Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lý trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống.

	

	
Số câu

	
01 câu
	
01 câu
	
01 câu
	
	
Số câu: 3 

	Số câu (điểm) 
Tỉ lệ %
	01 câu (01 đ)
10 %
	câu (01 đ)
10 %
	01 câu (01 đ)
10 %
	
	03 điểm 
30%

	


Chủ đề 2: 
Dụng cụ cắt gọt kim loại và hiện tượng mài mòn dao
	.
	- Phân tích được hiện tượng mài mòn dao (dụng cụ cắt gọt kim loại) diễn ra trong quá trình gia công kim loại của môn nguyên lý cắt gọt.
	- Phân tích được nguyên nhân mài mòn dụng cụ cắt? ảnh hưởng của mài mòn dụng cụ là như thế nao? Kết hợp tìm ra những biện pháp khắc phục mài mòn dao?

	- Vận dụng kiến thức về nguyên lý cắt gọt kim loại; căn cứ vào nguyên lý gia công và qui trình công nghệ. Người học tiến hành xây dựng qui trình giảm thiểu mòn dụng cụ cắt gọt kim loại.
.
	

	
Số câu
	
	
01 câu
	
01 câu
	
01 câu
	Số câu: 03


	Số câu (điểm) 
Tỉ lệ %
	
	01 câu (01 đ)
10 %
	câu (01 đ)
01 10 %
	01 câu (01 đ)
10 %
	03 điểm 
30%

	






Chủ đề 3: 
Thông số hình học của dụng cụ cắt ki thiết kế
	- Thông số hình học của dụng cụ cắt là một trong 4 thành tố quan trong của hệ thống công nghệ nên việc định nghĩa được góc độ của dao và đặc điểm là nhiệm vụ của người học muốn chiếm lĩnh khoa học 

	- Thộng qua sự hiểu biết của mình trong nguyên lý cắt. Hãy đưa ra nguyên lý trong  quá trình gia công cắt gọt Tại sao gọi   là góc sát?

	- Phân tích và định lượng ứng suất dư bề mặt gia công được tạo nên bởi trường lực gia công. Vận dụng được kiến thức vào chất lượng bề mặt gia công được phản ánh qua tính chất của độ bóng.
+ Trình bày được nguyên lý tính chất của phương pháp tiện. Vận dụng tính chất vào nguyên lý cắt.
	- Phân tích định tính, định lượng và vận dụng khả năng công nghệ của phương pháp tiện vào nguyên lý gia công cơ.
+ Vận dụng qui tắc hình bình hành thông qua phân tích lực để đưa lực biến dạng, lự đàn hồi, biến dạng dẻo và lực ma sát về lực cắt.
+ Vận dụng độ chi1nh xác khi gia công của máy Tiện, vận dụng chất lượng bề mặt gia công khi tiện làm chuẩn để phân tích so sánh với các phương pháp gia công khác..
	

	
Số câu

	
01 câu
	
01 câu
	
01 câu
	
01 câu
	Số câu: 03


	Số câu (điểm) 
Tỉ lệ %
	01 câu (01 đ)
10 %
	câu (01 đ)
01 10 %
	01 câu (01 đ)
10 %
	01 câu (01 đ)
10 %
	04 điểm 
40%

	TS Số câu (điểm) 
Tỉ lệ %
	02 câu (02 đ)
20%
	03 câu (03 đ)
30%
	03 câu (03 đ)
30%
	02 câu (02 đ)
20%
	10 điểm
100 %



Bước 4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận
Tiến hành biên soạn câu hỏi theo ma trận và cần đảm bảo nguyên tắc: loại câu hỏi, số câu hỏi và nội dung câu hỏi do ma trận đề quy định, mỗi câu hỏi chỉ kiểm tra một chuẩn hoặc một vấn đề, một khái niệm.
Vậy đề thi tự luận cuối kỳ, môn học/học phần cơ sở ngành Nguyên lý cắt kim loại theo năng lực được viết như sau:
Cách 1: Gồm 10 câu
Câu 1: Trong quá trình gá đặt chi tiết lên đồ gá hoặc máy để gia công. Nêu nguyên nhân dẫn đến người thợ gá dao không đúng tâm ? (01 điểm)  
Câu 2: Diễn giải cụ thể có bao nhiêu trường hợp gá dao không đúng tâm ?  (01 điểm)
Câu 3: Nêu qui trình gá dao đúng tâm khi tiện trụ trơn trên máy  Tiện T616  (01 điểm)
Câu 4 : Phân tích tường minh hiện tượng mài mòn dao trong quá trình gia công cơ? (01 điểm)
Câu 5 : Phân tích được nguyên nhân mài mòn dụng cụ cắt? (01 điểm)
Câu 6 : Vận dụng kiến thức đã học, hãy xâu dựng qui trình giảm thiểu mòn dao? (01 điểm)
Câu 7: Nêu khái niệm và trình bày đặc điểm của góc sau chính  ? (01 điểm)
Câu 8 : Trong quá trình gia công cắt gọt Tại sao gọi   là góc sát? (01 điểm)
Câu 9 : Hãy xác nhận Góc trước chính   thông qua góc sau chính  và các tiết diện phụ trợ? (01 điểm)
Câu 10 : Tiện hớt lưng một dao phay định hình có các thông số sau: đường kính ngoài D = 75mm, số răng Z = 10, lượng hớt lưng K = 4.5mm.  cần mài góc sau y là bao nhiêu để làm việc ta có yc = 80? (01 điểm)
Cách 2: Gồm 03 câu
Câu 1: Trong quá trình gá đặt chi tiết lên đồ gá hoặc máy để gia công. Nêu nguyên nhân dẫn đến người thợ gá dao không đúng tâm ? Diễn giải cụ thể có bao nhiêu trường hợp gá dao không đúng tâm ? Nêu qui trình gá dao đúng tâm khi tiện trụ trơn trên máy Tiện T616 ? (03 điểm).
Câu 2 : Phân tích tường minh hiện tượng mài mòn dao trong quá trình gia công cơ? Phân tích được nguyên nhân mài mòn dụng cụ cắt? Vận dụng kiến thức đã học, hãy xâu dựng qui trình giảm thiểu mòn dao? (03 điểm)
Câu 3 : Nêu khái niệm và trình bày đặc điểm của góc sau chính  ? Trong quá trình gia công cắt gọt Tại sao gọi   là góc sát? Hãy xác nhận Góc trước chính   thông qua góc sau chính  và các tiết diện phụ trợ? Tiện hớt lưng một dao phay định hình có các thông số sau: đường kính ngoài D = 75mm, số răng Z = 10, lượng hớt lưng K = 4.5mm.  cần mài góc sau y là bao nhiêu để làm việc ta có yc = 80? (04 điểm).
Bước 5. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm
Bảng 1.5: Đáp án và thang điểm tự luận môn cơ sở
	Câu hỏi
	Nội dung kiển thức
	Điểm
	Ghi chú

	
Câu 1

	- Do trình độ chuyên môn của người thợ;
- Do người thợ nhìn chăm chú gây ra say sẩm 
- Có 03 trường hợp gá dao không dúng tâm
- Gá cao tâm hơn so với chi tiết gia công
- Gá thấp tâm hơn so với chi tiết gia công
- Gá dao không phối hợp với chuyển động
- Thực hiện qui trình gá đặt chi tiết lên đồ gá hoặc máy để gia công
- Định vị và kẹp chặt                                                  
- Vạt mặt đầu chi tiết để kiểm tra
- Không vạt hết tâm chi tiết là gá dao cao tâm : Điều chỉnh lại quá trình gá đặt chi tiết
- Cắt lẹm vào tâm của chi tiết là gá dao thấp tâm : Điều chỉnh lại quá trình gá đặt chi tiết
- Cắt hoàn tất lượng dư mặt đầu không để lại hiện tượng gì trên bề mặt gia công là gá dao dúng tâm
	0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,25
0,25
0,75
0,75

0,5

	- Có phương pháp trả lời hệ thống, khoa học, trình bày đẹp cho điểm tối đa.
- Không đạt yêu cầu trên, trừ tối đa 0,25đ 

	Câu 2

	- Mòn dao mặt trước;
- Mòn dao mặt sau
- Mòn dao mũi dao
- Mòn dao lưỡi liềm
- Do chế độ cắt không hợp lý
- Do trình độ tay nghề của người thô
- Chọn vật liệu làm dao;
- Thiết kế góc độ dao phù hợp
- Gá dao đúng tâm chi iết gia công
- Sử dụng dung dịch tưới nguội
	0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25


	- Có phương pháp trả lời hệ thống, khoa học, trình bày đẹp cho điểm tối đa.
- Không đạt yêu cầu trên, trừ tối đa 0,25đ

	Câu 3

	-  là góc tạo bởi mặt sau chính và mặt cắt. Tiết diện chính N – N là tiết diện đi qua bất kỳ một điểm nào đó nằm trên lưỡi cắt chính và vuông góc với lưỡi cắt chính.
- Trong quá trình gia công, dao cắt có xu hướng tiếp xúc với mặt sau chính và mặt cắt của dao. Do đó, độ lớn của dao cắt quyết định khả năng thoát phoi nên gọi là góc sát
- Ta có: :    +  +   =90o  ;  mà  =  +  nên   +   =90o  ;  vậy thông qua  ta xác định được   và ngược lại.
- Ta có: yc  = y  -  với tg = Sn/D
Lượng hớt  lưng K = 4.5mm, nghĩa là sau một góc giữa hai răng (3600/ z) thì lượng tiến dao là 4.5mm 
Vậy sau một vòng lượng  tiến dao sẽ là: 
tg = 45/3,14x75 =  0,190985 = 10.8120 =10048’
Sn = K.Z = 4.5 x 10 =45 mm/ vòng. Khi đó:  =10.8120 =10048’. Vì y  = y  -     hay   y  = yc  + . Vậy cần mài góc sau: y = 80 +10048’=18048’.
	1,0


1,0


1,0

1,0
	- Có phương pháp trả lời hệ thống, khoa học, trình bày đẹp cho điểm tối đa.
- Không đạt yêu cầu trên, trừ tối đa 0,25đ



Bước 6. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra
[bookmark: _Toc533173033][bookmark: _Toc536534356][bookmark: _Toc1141302][bookmark: _Toc1199634]Vận dụng qui trình thiết kế, ta tiến hành thiết kế hoàn tất bài thi tự luận cho môn học cơ sở ngành cơ khí bậc cao đẳng.  
[bookmark: _Toc533173034][bookmark: _Toc536534357][bookmark: _Toc1141303][bookmark: _Toc1199635]Đề thi tự luận: Môn Nguyên lý cắt kim loại (phụ lục 4)
	Trong 03 câu kiểm tra môn học Nguyên lý cắt kim loại là ba câu hỏi theo tiếp cận năng lực với các năng lực chính sau :
· Năng lực phát hiện các nguyên nhân làm sai hỏng sản phẩm khi gia công chi tiết
· Năng lực phân tích hiện tượng mài mòn dao cắt khi gia công 
· Năng lực xác định góc độ dao cắt và so sánh các góc dao
          Trong câu hỏi hàm chứa kiến thức công nghệ, kỹ năng tư duy, lập luận và tính toán; thái độ nghiêm túc, cẩn thận… của người học mới giải quyết tận cùng nội hàm của bài kiểm tra.
Nhận xét:
Năng lực học tập chính là những khả năng thực hiện các hoạt động học tập đa dạng (bao gồm cả hoạt động tự học). Các cấu phần cơ bản của năng lực học tập là: Năng lực tri giác, năng lực tư duy, năng lực ngôn ngữ, năng lực thích ứng và năng lực hành động.
Qua thiết kế bài kiểm tra tự luận môn cơ sở ngành theo năng lực. Ta có đáp ứng 10 năng lực, chiếm 100%; trong đó, mức 1 có 02 năng lực chiếm 20 % với năng lực thứ nhất của chủ đề 1 đó là hiểu được các nguyên nhân gá dao không đúng tâm; năng lực thứ nhì của chủ đề 3 đó là nêu khái niệm và trình bày đặc điểm của góc sau chính.
Mức 2 có 03 năng lực, chiếm 30 % với năng lực thứ ba của chủ đề 1 đó là thực hiện qui trình gá dao đúng tâm; năng lực thứ tư của chủ đề 2 đó là đố chứng tường minh hiện tượng mòn dao; năng lực thứ năm của chủ đề 3 đó là so sánh với các góc khác xác định góc sau chính là góc sát.
Mức 3 có 03 năng lực, chiếm 30 % với năng lực thứ sáu chủ đề 1 đó là giải thích được qui trình gá dao đúng tâm khi tiện trụ trơn trên máy Tiện T616; năng lực thứ bãy của chủ đề 2 đó là Giải thích nguyên nhân mài mòn dụng cụ cắt; năng lực thứ tám của chủ đề 3 đó là hãy lựa chọn góc trước chính thông qua góc sau chính.
Mức 4 có 02 năng lực chiếm 20 % với năng lực thứ chín chủ đề 2 đó là Giải thích hiện tượng và xây dựng qui trình giảm thiểu mòn dao; năng lực thứ mười chủ đề 3 đó là năng lực tính toán theo công thức đã học để xác định góc yc.
Tất cả các năng lực này được thực hiện dựa trên hệ thống những thái độ nghiêm túc, cầu thị, cầu tiến của người học, đó là: thái độ tiếp nhận nghĩa là chú ý nghe giảng; lắng nghe ý kiến người khác, không tranh luận, không phát biểu trong các cuộc thảo luận nhóm, v.v...; thái độ đáp ứng nghĩa là có trách nhiệm với công việc; tham gia tranh luận, thể hiện sự quan tâm chú ý, sẵn sàng trao đổi ý kiến khi có tình huống phù hợp, v.v...; thái độ lượng giá nghĩa là nhận thức, tin tưởng và bảo vệ cái đúng, tự giác tuân thủ nội quy định ngay khi không có cán bộ quản lý, v.v...; thái độ ý thức tổ chức nghĩa là cân bằng giữa các giá trị; phối hợp hoạt động trong các phong trào,...; và thái độ đặc trưng/biểu hiện tính cách nghĩa là có các giá trị bền vững; ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao.


[bookmark: _Toc1141304][bookmark: _Toc1199636]Phụ lục 5
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   NĂM HỌC:  2017 – 2018
Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
Học phần: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
Lớp:  15CĐ-CK16      Ngày thi:  ____ / … / 2017
						           Thời gian thi: 120 phút  (không kể thời gian phát đề
Chủ đề 1: Gồm mức độ 1,  mức độ 2, mức độ 3 và mức độ 4.
Mức độ 1: 03 Câu hỏi 
Mức độ 2: 05 Câu hỏi
Mức độ 3: 05 Câu hỏi
Mức độ 2: 0 3Câu hỏi
		
Câu 1: Hãy định nghĩa quá trình sản xuất theo nghĩa rộng.
    Quá trình sản xuất theo nghĩa rộng là qua trình:
a. Con người tác động vào tài nguyên thiên nhiên để biến nó thành sản phẩm cho xã hội.
b. Làm thay đổi hình dạng, kích thước, tính chất của phôi liệu.
c. Con người tác động vào phôi liệu để biến nó thành những sản phẩm nhất định.
d. Con người dùng sức lực và kiến thức của mình để cải tạo tự nhiên.
e. Con người dùng năng lượng do máy móc tạo ra để làm thay đổi hình dáng sạn phẩm.
  Câu 2: Hãy định nghĩa quá trình sản xuất theo nghĩa hẹp.
         Quá trình sản xuất theo nghĩa hẹp là quá trình:
a. Chế tạo sản phẩm.
b. Con người ứng dụng kiến thức vào thực tế.
c. Con người sử dụng máy móc vào sản xuất.
d. Tổng hợp các hoạt động có ích để biến nguyên vật liệu hoặc bán thành phẩm thành sản phẩm.
e. Quá trình làm thay đổi hình dáng hình học của sản phẩm.           
Câu 3: Trong  quá trình gia công chi tiết ,dưới tác dụng cắt gọt của dao nào được hình thành trên suốt chièu dài chi tiết?
                                a.Mặt đang gia công.
                                b.Mặt đã gia công.
                                c.Mặt sẽ gia công.
                                d.Mặt đang, đã và sẽ gia công.
                                e.Bề mặt ngoài của chi tiết.
[bookmark: _Hlk533007445]   Câu 4: Trong gia công cắt gọt kim loại bạn hiểu thế nào là vùng cắt?
              Vùng cắt là:
 a. Vùng kim loại trên chi tiết mà người ta đã tưới dung dịch trơn nguội
b. Vùng có chứa dao.
c. Vùng ngay trước đầu dao.
 d. Phần kim loại trên chi tiết vừa được tách ra ngay sát mũi dao và lưỡi cắt của dao nhưng chưa thoát ra ngoài.
e. Phần kim loại trên chi tiết đã tạo thành phoi và trượt trên mặt trước của dao để thoát ra  ngoài.
    Câu 5: Hãy chọn câu sai trong các câu sau:
      Nguyên công là một phần của quá trình công nghệ:
a. Do một công nhân hay một nhóm công nhân thực hiện.
b. Gia công một chi tiết hay một nhóm chi tiết
c. Một phần của quá trình công nghệ.
d. Được thực hiện với một chế độ cắt gọt nhất định.
e. Tại một địa điểm làm việc nhất định.
    Câu 6: Hãy chọn định nghĩa về nguyên công chính xác nhất.
        Nguyên công là một phần của quá trình công nghệ:
a. Do một công nhân thực hiện trên một chi tiết.
b. Do một vài công nhân thực hiện trên một chi tiết nhất định.
c. Mà người công nhân cần phải làm để thay đổi hình dáng chi tiết.
d. Do một hoặc một vài công nhân thực hiện trên một hoặc một vài chi tiết tại một nơi làm việc nhất định.
e. Do một nhóm công nhân làm việc trên một chi tiết với một chế độ công nghệ như nhau.      
    Câu 7: Hãy chọn định nghĩa bước công nghệ chính xác nhất:
         Bước công nghệ là một phần của:
a. Nguyên công, được thực hiện liên tục trên một bề mặt bằng một hoặc một vài dụng cụ cắt.
b. Quá trình công nghệ nhằm làm thay đổi hình dáng, tính chất cơ lý của chi tiết.
c. Quá trình sản xuất nhằm hình thành nên sản phẩm.
d. Nguyên công, được thực hiện liên tục trên bề mặt bắng một hoặc một vài dụng cụ cắt với một chế độ công nghệ nhất định.
e. Nguyên công, được thực hiện liên tục trên một bề mặt chi tiết gia công với một dụng cụ cắt nhất định nhằm làm thay đổi hình dáng hình học của chi tiết.
   Câu 8: Đường chuyển dao là một phần của bước được thực hiện:
a. Trong vài lần di chuyển dụng cụ cắt đề cắt hết lượng dư.
b. Trên một bề mặt nào đó.
c. Trong duy nhất một lần di chuyển dụng cụ cắt.
d. Với một chế độ công nghệ nhất định.      
e. Trong vài lần di chuyển dụng cụ cắt để cắt hết lượng dư.
Câu 9: Dạng sản xuất đơn chiếc là dạng sản xuất có :
                             a. Sản xuất tương đối lớn.
                             b. Sản lượng rất lớn.
                             c. Sản lượng lớn.
                             d. Sản lượng rất nhỏ.
                             e. Máy bố trí theo dây chuyền công nghệ.
Câu 10: Dạng sản xuất hàng loạt có đặc điểm là:
                              a. Sản lượng cực kì lớn.
                              b. Sản lượng rất nhỏ.
                              c. Các nguyên công không lặp lại.
                              d. Các nguyên công có thể lặp lại theo chu kì tuỳ thuộc vào sản lượng nhiều hay ít.
                              e. Máy được bố trí theo dây chuyền công nghệ.
Câu 11: Đặc điểm nổi bật của dạng sản xuất hàng khối là:
1. Sử dụng trang thiết bị chuyên dùng, qui trình công nghệ chặt chẽ, tỉ mỉ , thợ điều chỉnh đóng vai trò quan trọng.
1. Sử dụng chủ yếu là máy vạn năng, trình độ thợ phải giỏi.
1. Thường áp dụng với các phân xưởng sửa chữa cơ khí.
1. Các nguyên công không được lặp lại hoặc lặp lại rất ít.
1. Thường hay áp dụng với các phân xưởng sửa chữa sản xuất đồ gá, dụng cụ trong các nhà máy cơ khí.
Câu 12: Quá trình làm thay đổi tính chất cơ lý của chi tiết là:
                                a. Quá trình công nghệ gia công cơ
                                b. Quá trình làm tăng độ biến cứng của chi tiết.
                                c. Quá trình làm tăng độ cứng vững của chi tiết.
                                d. Quá trình công nghệ nhiệt luyện.
                                e. Quá trình làm thay đổi cấu trúc tế vi của chi tiết.
Câu 13: Hãy cho biết loại hình sản xuất nào trong các loại hình sản xuất đây có đặc điểm: “ Sử dụng máy vạn năng,máy bố trí theo loại,trình độ thợ giỏi”.
                                     a. Sản xuất đơn chiếc.
                                     b. Sản xuất hàng loạt vừa.
                                     c. Sản xuất hàng loạt lớn.
                                     d. Sản xuất hàng khối.
                                     e. Sản xuất linh hoạt.

Câu 14: Hãy chọn khái niệm mặt trước dao chính xác nhất:               
                  Mặt trước dao là:
                             a. Mặt phẳng hoặc cong phía trước đầu dao.
                             b. Mặt phẳng vuông góc với đường tâm dao.
                             c. Mặt mà trong quá trình gia công phoi trượt lên nó để thoát khỏi vùng cắt.
                             d. Mặt của dao đối diện với bề mặt đang gia công.
                             e. Khái niệm nào cũng đúng.
Câu 15: Mặt sau chính của dao là mặt như thế nào?
                             a. Là mặt đối diện với bề mặt đang gia công trên chi tiết.
                             b. Là mặt đối diện với bề mặt đã gia công trên chi tiết.
                             c. Là mặt bên trên phần cắt của dao.
                             d. Là bề mặt vuông góc với bề mặt đang gia công trên chi tiết.
                             e. Là mặt chứa lưỡi cắt chính và vuông góc với vectơ vận tốc cắt.
Câu 16: Dây chuyền đồng bộ được áo dụng cho dạng sản xuất nào?
                                        a. Sản xuất đơn chiếc.
                                        b. Sản xuất hàng loạt.
                                        c. Sản xuất hàng khối liên chuyển.
                                        d. Sản xuất hàng khối khong liên chuyển.
                                        e. Sản xuất linh hoạt.
Chủ đề 2: Gồm mức độ 1,  mức độ 2, mức độ 3 và mức độ 4.
Mức độ 1: 03 Câu hỏi 
Mức độ 2: 04 Câu hỏi
Mức độ 3: 04 Câu hỏi
Mức độ 2: 02 Câu hỏi
Câu 17: Trong gia công cắt gọt kim loại bạn hiểu thế nào là bề mặt sẽ gia công?
           Mặt sẽ gia công là:
           a. Bề mặt của phoi trên chi tiết mà dao sẽ cắt đến theo qui luật chuyển động.
          b. Lớp kim loại trên  chi tiết mà ta phải hớt đi.
          c. Bề mặt ngoài của chi tiết.
         d. Bề mặt chưa đạt yêu cầu kỹ thuật phải sữa chữa.
        e. Bề mặt trên chi tiết mà dao đang thực hiện cắt gọt.
Câu 18: Trong gia công cắt gọt kim loại bạn hiểu thế nào là bề mặt đang gia công?
               Mặt đang gia công là:
a. Bề mặt của phoi trên chi tiết mà dao sẽ cắt đến theo qui luật chuyển động.
 b. Bề mặt trên chi tiết mà lưỡi cắt đang trực tiếp thực hiện tách phoi.
 c. Bề mặt trên chi tiết có chứa lượng dư cần bỏ.
 d. Bề mặt ngoài của chi tiết gia công.
 e. Bề mặt trên chi tiết mà dao sẽ cắt qua theo qui luật chuyển động.
Câu 19: Độ chính xác đạt được của chi tiết gia công do yếu tố nào quyết định?
a. Người thiết kế
b. Người chế tạo
c. Độ chính xác của hệ thống công nghệ
d. a và b đều đúng
e. b và c đều đúng
Câu 20: Đối với hình thức gia công có va dậpp nhu bà, xọc thì dao phải chịu sự dao dộng đột ngột của những yếu tố gì trong các lực chọn sau.
	a. Hệ số ma sát.
	b. Về lực cắt.
	c. Lực do lượng dư không đều.
	d. Của lượng dư.
	e. Của tải trọng lực và nhiệt.
Câu 21: Hiện tượng gì cò nguy cơ xảy ra với dao khi khoan, chuốt, khi gia công khi điều khiện phoi thoát khó khăn?
	a. Gãy dao.
	b. Dao bị rung động mạnh.
	c. Dao bị va đập.
	d. Kẹt dao.
	e. Dao không cắt được. 
Câu 22: Ưu điểm của phương páhp cắt thử là ;
a. Có thể đạt độ chính xác nhờ vào tay nghề .
b. Loại trừ các ảnh hưởng của ăn mòn dao
c. Năng suất cao.
d. a và b đúng 
e. a và c đúng
Câu 23: Khuyết điểm của phương pháp cắt thử là:
a. Độ chính xác bị giới hạn 
b. Người công nhân tập trung cao nên dễ gây mệt mỏi 
c. Năng suất phụ thuộc vào tay nghề công nhân
d. a và b đúng 
e. a và c đúng
Câu 24: Tất cả các sai số gia công xuất hiện một cách cố định hay thay đổi theo một quy luật nhất định khi chuyển từ chi tiết gia công  sang chi tiết gia công tiếp theo gọi là:
a. Sai số ngẫu nhiên 
b. Sai số ga đạt
c. Sai số hệ thống 
d. Sai số chuẩn
e. Sai số kẹp chặt
Câu 25: Thông số đặc trưng cho mức độ biến dạng và ma sát khi cắt là:
1. Hệ số co rút phoi K.
1. Hệ số trượt tương đối ε.
1. Góc trượt β1.
1. a và b đúng.
1. a, b và c đúng.
Câu 26: Trong một chừng mực nhất định hệ số co rút phoi đặc trưng cho:
1. Sự biến dạng dẻo của lớp kim loại.
1. Sự biến đổi kích thước của lớp kim loại bị cắt.
1. Sự biến đổi của lớp kim loại bị cắt.
1. a và b đúng.
1. b và c đúng.
Câu 27: Giữa hệ số ma sát khi cắt và hệ số ma sát trong các chi tiết máy thì hệ số ma sát nào lớn hơn?
1. Khi cắt có hệ số ma sát nhỏ hơn so với ma sát bình thường.
1. Không có sự khác nhau giữa hệ số ma sát khi cắt và hệ số ma sát bình thường.
1. Tuỳ theo loại hình gia công mà có hệ số ma sát khác nhau.
1. Tuỳ thuộc vào loại vật liệu chế tạo dao mà hệ số ma sát khác nhau.
Khi cắt có hệ số ma sát lớn hơn rất nhiều so với ma sát bình thường
Câu 28: Xác định công thức tính lực cắt theo kinh nghiệm xây dựng trên cơ sở khảo sát bằng thực nghiệm mức độ ảnh hưởng mức độ ảnh của các yếu tố cắt gọt đến lực cắt.
1. P = p . q
1. P = 60 . 120 N/V
1. P = Cp . txp . syp
1. P = Cp . txp . syp . Kp
1. P = Cp . txp . syp ε
Câu 29: Xác định công thức tính nhiết cắt theo kinh nghiệm chính xác nhất?
	a. θ = Cθ . txθ . syθ . Kθ.
	b. θ = Cθ .txθ . syθ . Knθ .
	c. θ = Cθ .txθ . syθ . Kφθ.
	d. θ = Cθ .txθ . syθ . Krθ.
	e. θ = Cθ .txθ . syθ . Kγθ.
Chủ đề 3: Gồm mức độ 1,  mức độ 2, mức độ 3 và mức độ 4.
Mức độ 1: 04 Câu hỏi 
Mức độ 2: 03 Câu hỏi
Mức độ 3: 03 Câu hỏi
Mức độ 2: 01 Câu hỏi
Câu 30: Tiện có hạn chế là gia công bề mặt sau đây rất khó:
1. Mặt tròn xoay.
1. Lỗ nhỏ.
1. Mặt côn.
1. Mặt đầu.
1. Mặt định hình
Câu 31: Chuẩn là gì:
a. Một danh từ dùng để tính toán và làm việc trong quá trình gia công.
b. Một khái niệm trong lúc thiết kế lý thuyết.
c. Tập hợp các bế mặt, đường điểm của chi tiết mà ta căn cứ vào đó để xác định vị trí của các bề mặt đường, điểm của chi tiết đó hay chi tiết khác.
d. Tập hợp những đường thẳng, bề mặt mà công nhân căn cứ vào đó để đo kích thước gia công.
e. Những bề mặt gia công.
Câu 32: Định vị là gì:
a. Các định vị trí chính xác của chi tiết gia công đối với máy, dao, đồ gá.
b.  Kẹp chặt chi tiết gia công.
c. Chỉ ra vị trí của chi tiết gia công trong quá trình làm việc.
d. Cả 3 đều đúng.
d. Tất cả đều sai.
Câu 33: Qúa trình gá đặt chi tiết bao gồm:
a. Định vị và kẹp chặt chi tiết.
b. Kẹp chặt và xác định vị trí của dao.
c. Xác định chuỗi kích thước trong quá trình gia công.
d. Tất cả đều sai.
e. Tất cả đều đúng.
Câu 34: Sai số kẹp chặt là:
a. Lượng dịch chuyển lớn nhất theo phương lực kẹp trong qúa trình kẹp chặt.
b. Lượng dịch chuyển gốc kích thước chiếu lên gốc kích thước thực hiện gây ra do lực kẹp dao động.
c. Lượng biến động của gốc kích thước khi chuẩn định vị không trùng với gốc kích thước.
d. Câu a và  c đúng.
e. Câu b và c đúng.
Câu 35. Phương pháp gá đặt chi tiết trên máy tiện có độ đồng tâm cao nhất và gá nhanh nhất là:
1. Gá trên mâm cập ba chấu tự định tâm.
1. Một đầu gá trên mâm cập và một đầu chống tâm.
1. Gá trên hai mũi chống tâm.
1. Dùng mâm cập bốn chấu không tự định tâm.
1. Gá trên cục gá.
Câu 36. Dùng phương pháp tiện để gia công lổ có ưu điểm là:
1. Có thể gia công lỗ đúc sẵn, lỗ bị biến cứng.
1. Gia công được lỗ sâu.
1. Gia công được lỗ có đường kính không tiêu chuẩn.
1. a và b đúng.
1. a và c đúng.
Câu 37. Phương pháp gia công bào có khuyết điểm lớn nhất là:
1. Vận tốc cắt của bào thấp.
1. Số dao cắt của bào khi gia công chỉ có một dao.
1. Bào là phương pháp gia công cơ có năng suất thấp.
1. Cấp chính xác và độ nhẵn bóng của phương pháp gia công bào kém.
1. Phương pháp gia công bào bị hạn chế bởi lực quán tính cho nên không thể tăng chế độ cắt lên cao được.
Câu 38. Đặt tính của phương pháp gia công phay là:
1. Phay có khả năng công nghệ rộng rải.
1. Phay được sử dụng nhiều trong sản xuất loại lớn.
1. Phay hầu như thay thế hoàn toàn cho phương pháp gia công bào.
1. Phay là phương pháp gia công cơ có năng suất cao.
1. Phay đạt được cấp chính xác và độ nhẵn bóng bề mặt gia công cao.
Câu 39. Ưu điểm của dao phay ngón là:
1. Đạt độ bóng bề mặt và cấp chính xác cao.
1. Khi phay mặt cắt phẳng nhỏ, bậc chiều cao cách nhau lớn và phay rãnh đạt năng suất cao.
1. Đảm bảo quá trình cắt êm.
1. a và b đúng.
1. a và c đúng
Câu 40. Phương pháp phay nghịch có ưu điểm là:
1. Độ nhẳn bóng bề mặt cao.
1. Năng suất gia công cao hơn phương pháp gia công phay thuận.
1. Trong quá trình cắt ít va đập nên dễ bảo quản máy và dao.
1. Phay nghịch không phụ thuộc nhiều vào tay nghề của người công nhân.
1. Khi phay lực cắt có khuynh hướng ép chi tiết xuống bàn máy.
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Câu 1 : Trong quá trình gá đặt chi tiết lên đồ gá hoặc máy để gia công. Nêu nguyên nhân dẫn đến người thợ gá dao không đúng tâm ? Diễn giải cụ thể có bao nhiêu trường hợp gá dao không đúng tâm ? Nêu qui trình gá dao đúng tâm khi tiện trụ trơn trên máy Tiện T616 ? (03 điểm).

         Câu 2 : Phân tích tường minh hiện tượng mài mòn dao trong quá trình gia công cơ? Phân tích được nguyên nhân mài mòn dụng cụ cắt? Vận dụng kiến thức đã học, hãy xâu dựng qui trình giảm thiểu mòn dao? (03 điểm)

Câu 3 : Nêu khái niệm và trình bày đặc điểm của góc sau chính  ? Trong quá trình gia công cắt gọt Tại sao gọi   là góc sát? Hãy xác nhận Góc trước chính   thông qua góc sau chính  và các tiết diện phụ trợ? Tiện hớt lưng một dao phay định hình có các thông số sau: đường kính ngoài D = 75mm, số răng Z = 10, lượng hớt lưng K = 4.5mm.  cần mài góc sau y là bao nhiêu để làm việc ta có yc = 80? (04 điểm).
  Chú ý :
· Sinh viên không sử dụng tài liệu ;
· Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

          Trưởng Bộ môn                                                          GV ra Đề thi

                (đã ký)                                                                         (đã ký)

         Chung Văn A                                                                 Đỗ  Văn B










[bookmark: _Toc533173037]PHỤ LỤC 7
[bookmark: _Toc536534360][bookmark: _Toc1141306][bookmark: _Toc1199638]Đề thi tự luận: Môn Công nghệ chế tạo máy (chuyên ngành)
	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   NĂM HỌC:  2017 – 2018
Thời gian thi: 120 phút  (không kể thời gian phát đề)
 (
Đề số 
2
)


Câu 1: Trong chương những định nghĩa cơ bản về quá trình sản xuất và quá trình công nghệ. Hãy trình bày định nghĩa Quá trình công nghệ (QTCN)? (01 điểm) 
Câu 2: Trong Công nghệ chế tạo máy, Hãy nêu Các thành phần của Quá trình công nghệ ? (01 điểm)
Câu 3: Trình bày định nghĩa dạng sản xuất và các hình thức tổ chức sản xuất ? (01 điểm)
Câu 4 : Nêu khái niệm về Chuẩn gá đặt chi tiết gia công? (01 điểm)
Câu 5 : Trình bày phân loại Chuẩn gá đặt chi tiết gia công? (01 điểm)
Câu 6 : Phân tích sai số gá đặt đến chất lượng gia công? (01 điểm)
Câu 7: Phân tích sai số chuẩn đến độ chính xác gia công? (01 điểm)
Câu 8 : Trình bày độ chính xác gia công cơ ? (01 điểm)
Câu 9 : Trình bày ý nghĩa của việc nâng cao độ chính xác gia công? (01 điểm)
Câu 10 : Phân tích các nguyên nhân gây ra sai số gia công? (01 điểm).

  Chú ý :
· Sinh viên không sử dụng tài liệu;
· Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

          Trưởng Bộ môn                                                          GV ra Đề thi

                (đã ký)                                                                         (đã ký)

         Chung Văn A                                                                 Đỗ  Văn B        
         






CÁC MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA VÀ BẢNG HỎI
[bookmark: _Toc1141307][bookmark: _Toc1199639]PHỤ LỤC 8
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN
(Dành cho giảng viên ngành cơ khí)
	Để nâng cao chất lượng đánh giá KQHT ngành cơ khí, xin quý thầy/cô vui lòng cho biết ý kiến của mình về các nội dung dưới đây bằng cách đánh dấu “X” vào lựa chọn phù hợp nhất hoặc viết thêm ý kiến của mình vào những chỗ trống (….). Ý kiến của các thầy/cô sẽ đóng góp rất nhiều cho việc nâng cao chất lượng dạy học.
Câu 1. Theo thầy/cô, đánh giá KQHT của sinh viên giữ vai trò như thế nào trong quá trình dạy học ở GDNN?
	-Rất quan trọng	⧠
	-Quan trọng	⧠
	-Bình thường	⧠
	-Ít quan trọng	⧠
	-Không quan trọng	⧠
Câu 2. Việc kiểm tra đánh giá KQHT của sinh viên nhằm thực hiện các mục đích sau với mức độ như thế nào? ( 5 – Rất quan trọng; 4 – Quan trọng; 3 – Bình thường; 2 – Ít quan trọng; 1 – Không quan trọng)
	TT
	Các mục đích
	Mức độ quan trọng

	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	1
	Nhằm xếp hạng sinh viên
	
	
	
	
	

	2
	Xác định kết quả đạt được của SV so với mục tiêu đề ra
	
	
	
	
	

	3
	Cung cấp thông  tin phản hồi để điều chỉnh hoạt động của SV
	
	
	
	
	

	4
	Cung cấp thông tin phản hồi để điều chỉnh hoạt động dạy của GV
	
	
	
	
	

	5
	Thúc đẩy sinh viên tích cực học tập
	
	
	
	
	

	6
	Hình thành khả năng tự đánh giá của sinh viên
	
	
	
	
	


Câu 3. Đánh giá KQHT có quan hệ như thế nào đối với quá trình dạy học?
· Là một quá trình độc lập với quá trình dạy học 	⧠			
· Là khâu cuối cùng của quá trình dạy học 	⧠			
· Là một bộ phận của QTDH và gắt kết với các khâu khác của QTDH	⧠
Câu 4. Xin thầy/cô cho biết đánh giá KQHT hiện nay được tiến hành theo xu hướng nào ? ( có thể chọn nhiều ý)
· Chuyển từ đáh giá cuối cùng sang đánh giá quá trình 	⧠
· Từ ĐG tri thức, kĩ năng riêng lẻ sang ĐG những tri thức , kĩ năng mang tính tổng hợp để vận dụng vào thực tiển. 	⧠
· Chuyển từ đánh giá bên ngoài sang tự đánh giá 	⧠
· Từ việc giữ kín tiêu chuẩn, tiêu chí sang công khai các tiêu chuẩn, tiêu chí 	⧠
· Từ đánh giá dựa trên ít thông tin sang đánh giá dựa trên nhiều thông tin 	⧠
· Các xu hướng khác ………………………………………………….
Câu 5. Trong các cách hiểu dưới đây về đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực, thầy/cô cho cách hiểu nào đúng nhất?
· Đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực là đưa ra những nhận định về việc nắm vững tri thức, kĩ năng, thái độ của người học để giải quyết các nhiệm vụ dạy học để ra 	⧠	
· Đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực là quá trình tập hợp và phân tích thông tin nhằm đưa ra những nhận định về việc vận dụng tri thức, kĩ năng, thái độ của người học để giải quyết các nhiệm vụ dạy học đề ra 		⧠
· Đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực thực hcaast là quá trình đánh giá các năng lực học tập của người học đạt được sau quá trình dạy học 	⧠
· Đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực là quá trình tập hợp và phân tích thông tin nhằm đưa ra những nhận định về việc vận dụng tích hợp tri thức, kĩ năng, thái độ của người học để giải quyết các nhiệm vụ dạy học phức hợp trong một bối cảnh thực tế hoặc giả định để đáp ứng mục tiêu về năng lực đề ra. 	⧠
· Đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực là quá trình tập hợp và phân tích thông tin về kĩ năng mà người học thực hiện để giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ dạy học phức hợp nhằm đáp ứng mục tiêu về năng lực đặt ra. 	⧠
Câu 6. Theo thầy/cô, việc đánh giá KQHT môn Giáo dục học có vai tro như thế nào trong việc hình thành và phát triển các năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ?
	-Rất quan trọng	⧠
	-Quan trọng	⧠
	-Bình thường	⧠
	-Ít quan trọng	⧠
	-Không quan trọng	⧠
Câu 7. Theo thầy/cô, việc đánh giá KQHT ngành cơ khí theo tiếp cận năng lực có tác dụng gì đối với sinh viên ?
	Tác dụng
	Đồng ý
	Phân vân
	Không đồng ý

	-Giúp SV hiểu sâu tri thức GDH và có khả năng vận dụng tri thức, kĩ năng môn học vào thực tiễn giáo dục.
	
	
	

	-Phát triển ở sinh viên một số năng lực đáp ứng theo chuẩn đầu ra của ngành 
	
	
	

	-Giúp sinh viên hiểu ra trình độ năng lực của bản thân để có kế hoạch rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho cho mình.
	
	
	

	-GV phát hiện được những khó khăn mà SV hay gặp để giúp học rèn luyện, phát triển các NL nghề tốt hớn
	
	
	

	-Hình thành cho SV khả năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau
	
	
	

	-Tạo cho sinh viên hứng thú học tập ngành cơ khí
	
	
	

	-Giúp nâng cao lòng yêu nghề ở sinh viên
	
	
	


Câu 8. Thầy/cô chú ý đánh giá các năng lực nghề của sinh viên ngành cơ khí học như thế nào ?
	-Rất thường xuyên	⧠
	-Thường xuyên	⧠
	-Thỉnh thoảng	⧠
	-Ít khi	⧠
	-Không bao giờ	⧠
Câu 9. Thầy/cô thường đánh gí những năng lực nào của sinh viên trong quá trình dạy học ngành cơ khí?
	Các năng lực dạy học:	
		
			
	Các năng lực giáo dục: 	
		
		
	Các năng lực chung:	
……………		
……………		
Câu 10. Trong quá trình đánh giá các năng lực nghề của sinh viên ở ngành cơ khí, thầy/cô thực hiện những mức độ mục tiêu đánh giá như thế nào?
	TT
	Các mức độ mục tiêu đánh giá
	Mức độ

	
	
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng 
	Ít khi
	Không bao giờ

	1
	Nhớ kiến thức, kĩ năng môn học
	
	
	
	
	

	2
	Hiểu kiến thức,kĩ năng môn học
	
	
	
	
	

	3
	Vận dụng kiến thức, kĩ năng trong những tình huống quen thuộc
	
	
	
	
	

	4
	Vận dụng kiến thức kĩ năng trong những tình huống mới, ít quen thuộc
	
	
	
	
	



Câu 11. Thầy/Cô yêu cầu sinh viên thực hiện những nội dung nhiệm vụ sau mới mức độ như thế nào trong qusa trình đánh giá KQHT ngành cơ khí?
	TT
	Nội dung các nhiệm vụ
	Mức độ

	
	
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng 
	Ít khi
	Không bao giờ

	1
	Quá trình thực hiện hoạt động
	
	
	
	
	

	2
	Các sản phẩm sau khi thực hiện hoạt động
	
	
	
	
	

	3
	Cả sản phẩm và quá trình thực hiện hoạt động
	
	
	
	
	

	4
	Các loại nhiệm vụ khác ……
	
	
	
	
	


Câu 12. Thầy/cô sử dụng các phương pháp, hình thức sau với mức độ như thế nào để đánh giá năng lực của sinh viên trong quá trình học ngành cơ khí ?
	TT
	Các  phương pháp, hình thức dùng để đánh giá KQHT ngành cơ khí
	Mức độ

	
	
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng 
	Ít khi
	Không bao giờ

	1
	Kiểm tra vấn đáp
	
	
	
	
	

	2
	Trắc nghiệm khách quan
	
	
	
	
	

	3
	Tự luận
	
	
	
	
	

	4
	Kiểm tra thực hành
	
	
	
	
	

	5
	Quan sát
	
	
	
	
	

	6
	Thảo luận nhóm
	
	
	
	
	

	7
	Đóng vai
	
	
	
	
	

	8
	Xêmiana
	
	
	
	
	

	9
	Dự án học tập
	
	
	
	
	

	10
	Sinh viên tự đánh giá
	
	
	
	
	

	11
	Sinh viên đánh giá lẫn nhau
	
	
	
	
	

	12
	Các phương pháp khác …………………………..
	
	
	
	
	


Câu 13. Thầy/cô sử dụng các công cụ chấm điểu sau dây với mức độ như thế nào trong quá trình đánh giá KQHT ngành cơ khí của sinh viên ?
	TT
	Các công cụ chấm điểm
	Mức độ

	
	
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng 
	Ít khi
	Không bao giờ

	1
	Bảng kiểm tra( bảng điểm)
	
	
	
	
	

	2
	Thang mô tả
	
	
	
	
	

	3
	Thảng điểm số 10,20,100…
	
	
	
	
	

	4
	Thang điểm chữ A, B, C….
	
	
	
	
	

	5
	Rubric
	
	
	
	
	

	6
	Các công cụ chấm điểm khác …………………….
	
	
	
	
	


Câu 14. Khi đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ ngành cơ khí của sinh viên thầy/cô và sinh viên tiến hành những việc sau đây như thế nào ?
	Nội dung
	Mức độ

	
	Rất TX
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng 
	Ít khi
	Không bao giờ

	GV xây dựng các tiêu chi đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của SV
	
	
	
	
	

	Sinh viên cùng tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá với GV
	
	
	
	
	

	Sinh viên tự xây dựng các tiêu chí đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ
	
	
	
	
	

	GV giữ kín các tiêu chí ĐG, không cho SV biết trước khi làm bài
	
	
	
	
	

	GV thông báo các tiêu chí đánh giá cho SV biết trước khi họ thực hiện nhiệm vụ 
	
	
	
	
	

	GV đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của sinh viên
	
	
	
	
	

	GV yêu cầu SV tự đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của chính họ trên cơ sở tiêu chí đề ra
	
	
	
	
	

	GV tổ chức cho SV đánh giá lẫn nhau về việc thực hiện nhiệm vụ được giao
	
	
	
	
	

	Kết hợp giữa đánh giá của GV, tự đánh giá của SV và đánh giá của bạn học.
	
	
	
	
	

	SV được chỉ rõ những ưu, nhược điểm trong quá trình đánh giá
	
	
	
	
	

	Yêu cầu sinh viên đề xuất hướng cải thiện những nhược điểm họ mắc phải sau khi đánh giá
	
	
	
	
	


Câu 15. Theo thầy/cô, những khó khăn thường gặp phải khi thực hiện đánh giá KQHT ngành cơ khí của sinh viên theo tiếp cận năng lực là gì ?
	TT
	Khó khăn
	Đồng ý
	Phân vân
	Không đồng ý

	1
	Khó xác định được các năng lực cần đánh giá ở ngành cơ khí
	
	
	

	2
	Khó xác định quy trình ĐG KQHT ngành cơ khí theo tiếp cận năng lực
	
	
	

	3
	Khó xây dựng được các nhiệm vụ đánh giá năng lực
	
	
	

	4
	Khó xây dựng tiêu chí và rubric đánh giá năng lực 
	
	
	

	5
	Tính tự giác, tích cực, chủ động trong đánh giá của sinh viên chưa cao
	
	
	

	6
	Thời lượng thực hành của môn học ít
	
	
	

	7
	Số lượng sinh viên trong một lớp quá đông
	
	
	

	8
	Mất nhiều thời gian để xây dựng nhiệm vụ và các tiêu chí đánh giá cũng như chấm điểm và phản hồi kết quả.

	
	
	

	9
	Các khó khăn khác …………………………
	
	
	


Câu 16. Theo thầy/cô, để thực hiện có hiệu quả các đánh giá KQHT ngành cơ khí theo tiếp cận năng lực thì mức độ cần thiết của nhưng yếu tố sau như thế nào?( 5 – Rất cần thiết; 4 – Cần thiết; 3 – Bình thường; 2 – Ít cần thiết; 1 – Không cần thiết )
	TT
	Các yếu tố
	Mức độ cần thiết

	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	1
	Phải có chuẩn năng lực đầu ra của sinh viên siêu phạm
	
	
	
	
	

	2
	Xác định được các mục tiêu năng lực cần đánh giá của ngành cơ khí
	
	
	
	
	

	3
	Có quy chế, chính sách khuyến khích thực hiện đáh giá KQHT theo tiếp cận năng lực 
	
	
	
	
	

	4
	Có quy định đánh gia KQHT ngành cơ khí theo tiếp cận năng lực rõ ràng
	
	
	
	
	

	5
	Thiết kế, xây dựng được các bài tập, bài kiếm tra đánh giá năng lực phù hợp
	
	
	
	
	

	6
	Chương trình ngành cơ khí phải được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực, tăng thời lượng thực hành cho môn học
	
	
	
	
	

	7
	Xây dựng được các tiêu chí và rubric để chấm điểm mức độ đạt được các năng lực
	
	
	
	
	

	8
	Phối hợp các PP,HT kiểm tra đánh giá với các PP,HTTC dạy học trong đánh giá KQHT ngành cơ khí theo tiếp cận năng lực
	
	
	
	
	

	9
	GV có trình độ chuyên môn tốt và hiểu rõ về đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực
	
	
	
	
	

	10
	SV tự giác, tích cực, chủ động trong đánh giá KQHT
	
	
	
	
	

	11
	Đảm bảo số lượng sinh viên trong lớp không quá đông
	
	
	
	
	

	12
	Phối hợp ĐG của GV với TĐG và đánh giá đồng đảng của SV
	
	
	
	
	

	13
	Các yếu tố khác ………………
	
	
	
	
	


Câu 17.  Thầy/cô có ý kiến đề xuất gì để việc đánh giá năng lực nghề nghiệp của sinh viên trong quá trình dạy học ngành cơ khí học được tốt hơn?
Về chương trình môn học:
	
	
	
Về phía giáo viên :
	
	
	
Về phía sinh viên:
	
	
	
Về điều kiện dạy và học ngành cơ khí:
	
	
Xin thầy, cô cho biết đôi điều về bản thân : 
-Chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………
-Trình độ: Cử nhân⧠T          hạc sĩ ⧠	Tiến sĩ     ⧠	Giáo sư, Phó GS     ⧠
- Số năm tham gia giảng dạy: ………………………………………………
Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của thầy,cô !



PHỤ LỤC 9
MỘT SỐ RUBRIC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DẠY HỌC – GIÁO DỤC
1. Năng lực phân tích nội dung kế hoạch, chương trình, tài liệu dạy học
Nội dung kế hoạch, chương trình, tài liệu dạy học bao gồm kế hoạch, chương trình dạy học, chỉ thị, nhiệm vụ năm học, sách giáo khoa, giáo án, sách tham khảo, sách hướng dẫn giáo viên… có quan hệ với việc dạy học môn học mà sinh viên phải biết thu thập phân tích để hình dung được một cách rõ ràng về môn học.
Các mức độ đánh giá sự thể hiện năng lực phân tích nội dung kế hoạch, chương trình, tài liệu dạy học gồm :

	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Phân tích nội dung của các hoạt động dạy học trong kế hoạch
	-Phân tích rõ ràng, chi tiết, đầy đủ nội dung các hoạt động dạy học giáo viên cần thực hiện theo thời gian biểu trong năm học.
	5

	
	-Phân tích khá rõ ràng, chi tiết, đầy đủ nội dung các hoạt động dạy học giáo viên cần thực hiện theo thời gian biểu trong năm học, thiếu một hai nội dung nhỏ.
	4

	
	-Phân tích chưa rõ ràng, chi tiết, đầy đủ nội dung các hoạt động dạy học giáo viên cần thực hiên theo thời gian biết trong năm học, thiếu khá nhiều nội dung.
	3

	
	-Phân tích không chi tiết, đầy đủ nội dung các hoạt động dạy học  giáo viên cần thực hiện theo thời gian biểu trong năm học, thiếu nhiều nội dung quan trọng
	2

	
	-Không phân tích được nội dung các hoạt động dạy học giáo viên cần thực hiện theo thời gian biểu trong năm học.
	1

	-Phân tích vai trò, vị trí của môn học.Phân tích mục tiêu, nội dung, cấu trúc chương trình của môn học đó.
	-Phân tích rõ vai trò, vị trí của môn học. Phân tích đầy đủ, chính xác, rõ ràng tất cả các mục tiêu, nội dung, cấu trúc chương trình của môn học đó
	5

	
	-Phân tích vai trò, vị trí của môn học chưa thật rõ ràng.Phân tích khá đầy đủ, chính xác mục tiêu, nội dung, cấu trúc chương trình của môn học đó.
	4

	
	-Phân tích vai trò, vị trí của môn học thiếu rõ ràng. Phân tích mục tiêu, nội dung, cấu trúc chương trình của môn học nhiều chỗ thiếu chính xác.
	3

	
	-Không phân tích vai trò, vị trí của môn học. Phân tích mục tiêu, nội dung, cấu trúc chương trình của môn học nhưng thiếu vài mục tiêu, nội dung quan trọng.
	2

	
	-Không phân tích vai trò, vị trí của môn học. Không phân tích chính xác, đầy đủ mục tiêu, nội dung, cấu trúc chương trình của môn học đó.
	1


2. Năng lực tìm hiểu người học
Các mức độ đánh giá sự thể hiện năng lực tìm hiểu người học gồm:

	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Xác định những đặc điểm chung về tâm lí, nhận thức của lứa tuổi học sinh ( đặc điểm tâm lí, đặc điểm tư duy, khả năng học tập…)
	-Xác định chính xác, đầy đủ những đặc điểm chung về tâm lí, nhận thức của người học ở lứa tuổi của họ
	5

	
	-Xác định khá chính xác, đầy đủ những đặc điểm chung về tâm lí, nhận thức của người học theo lứa tuổi nhưng thiếu sót một hai thông tin nhỏ.
	4

	
	-Xác định những thông tin về đặc điểm tâm lí, nhận thức của người học đôi chỗ chưa chính xác, thiếu nhiều thông tin quan trọng
	3

	
	-Xác định những đặc điểm chung về tâm lí, nhân thức của ngừi học nhiều chỗ chưa chính xác, thiếu nhiều thông tin quan trọng.
	2

	
	-Không xác định được hoặc xác định sai những đặc điểm chung về tâm lí, nhận thức của người học trong cùng một độ tuổi
	1

	-Sử dụng các nguồn thông tin khác nhau để tìm hiểu về người học.
	-Sử dụng nhiều nguồn thông tin khác nhau ( qua sách báo, thầy cô, bố mẹ, phỏng vấn người học ….) để tìm hiểu thông tin về người học.
	5

	
	-Sử dụng tương đối nhiều nguồn thông tin khác nhau để tìm hiểu về người học
	4

	
	-Sử dụng ít các nguồn thông tin để tìm hiểu về người học
	3

	
	-Sử dụng rất ít các nguồn thông tin để tìm hiểu về người học
	2

	
	-Không sử dụng nguồn thông tin nào để tìm hiểu về người học
	1

	-Phân tích, xử lí thông tin thu thập được và sử dụng kết quả tìm hiểu người học vào trong quá trình dạy học
	-Phân tích, xử lí thông tin thu thập được về người học một cách hợp lí, khoa học và sử dụng hiệu quả các thông tin thu thập được vào trong quá trình dạy học
	5

	
	-Phân tích, xử lí thông tin thu thập được về người học một cách khá hợp lí, khoa học; sử dụng khá hiệu quả các thông tin thu thập được vào trong quá trình dạy học
	4

	
	-Phân tích, xử lí thông tin về người học thiếu hợp lí, khoa học. Sử dụng thông tin thiếu hiệu quả trong quá trình dạy học
	3

	
	-Có một số sai sọt trong quá trình phân tích, xử lí thông tin về người học.Sử dụng có rất ít hiệu quả trong quá trình dạy học
	2

	
	-Có nhiều sai sót trong việc phân tích, xử lí thông tin về người học.Không sử dụng được các thông tin đã thu thập vào trong quá trình dạy học
	1


3.Năng lực xác định mục tiêu dạy học
	Các mức độ đánh giá sự thể hiện năng lực xác định mục tiêu dạy học gồm:
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Xác định các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
	-Xác định đầy đủ, chính xác các kiến thức, kỹ năng, thái độ trọng tâm, cơ bản của bài học.
	5

	
	-Xác định đầy đủ các kiến thức, kỹ năng thái độ trọng tâm của bài học nhưng có vài chỗ chưa thật chính xác
	4

	
	-Xác định được kiến thức, kỹ năng, thái độ của học nhưng còn thiếu và có chỗ chưa chính xác.
	3

	
	-Xác định được kiến thức, kỹ năng , thái độ của bài học nhưng thiếu khá nhiều và không đúng vào trọng tâm
	2

	
	-Chưa biết xác định hoặc xác định sai kiến thức, kỹ năng cơ bản của bài học.
	1

	-Diễn đạt mục tiêu định hướng cho hoạt động dạy học
	-Diễn đạt mục tiêu ngắn gọn, định hướng rõ ràng cho hoạt động dạy học
	5

	
	-Mục tiêu diễn đạt ngắn gọn, định hướng tương đối rõ cho hoạt động dạy học
	4

	
	-Mục tiêu diễn đạt chưa thật rõ ràng nhưng vấn định hướng được cho hoạt động dạy học
	3

	
	-Mục tiêu còn chung chung, định hướng kém cho hoạt động dạy học
	2

	
	-Diễn đạt mục tiêu quá chung chung hoặc quá chi tiết, rườm ra, không định hướng được cho hoạt động dạy học.
	1


	4. Năng lực lực chọn, xây dựng nội dung học:
	Các mức độ đánh giá sự thể hiện NL lựa chọn, xây dựng nội dung DH:
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Lựa chọn, xây dựng những nội dung dạy học phù hợp với mục tiêu dạy học và trình độ chung của người học
	-Lựa chọn, xây dựng nội dung dạy học phù hợp với mục tiêu dạy học và trình độ chung của người học.
	5

	
	-Lựa chọn, xây dựng nội dung dạy học tương đối phù hợp với mục tiêu dạy học và trình độ chung của người học.
	4

	
	-Lựa chọn, xây dựng được nội dung dạy học, song có khá nhiều thông tin thiếu phù hợp với mục tiêu dạy học và trình độ chung của người học.
	3

	
	-Lựa chọn được nội dung dạy học song nhiều thông tin chưa phù hợp với mục tiêu dạy học và trình độ chung của người học.
	2

	
	-Không lựa chọn được nội dung dạy học phù hợp với mục tiêu dạy học và trình độ chung của người học.

	1

	-Quán triệt các nguyên tắc dạy học trong việc lựa chọn, xây dựng nội dung dạy học ( đảm bảo tình hình chính xác, khoa học, tính thực tiễn, kết hợp dạy học và giáo dục….)
	-Quán triệt tốt và đầy đủ các nguyên tắc dạy học trong việc lựa chọn, xây dựng nội dung học
	5

	
	-Quán triệt tương đối tốt, đầy đủ các nguyên tắc dạy học trong quá trình lựa chọn, xây dựng nội dung học dạy học
	4

	
	-Quán triệt các nguyên tắc dạy học trong quá trình lựa chọn, xây dựng nội dung dạy học nhưng đôi khi chưa được tốt, đầy đủ
	3

	
	-Quán triệt các nguyên tắc dạy học trong quá trình lựa chọn, xây dựng nội dung dạy học nhiều chỗ chưa được tốt, đầy đủ.
	2

	
	-Chưa quán triệt các nguyên tắc dạy học trong quá trình lựa chọn, xây dựng nội dung dạy học.
	1


5.Năng lực thiết kế hoạt động dạy học.
Các mức độ đánh giá sự thể hiện năng lực thiết kế các hoạt động dạy học:
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Chuyên hóa nội dung dạy học thành các hoạt động phù hợp, đa dang.
	-Chuyển hóa đầy đủ nội dung dạy học thành các hoạt động phù hợp, đa dạng như tìm tòi -  phát hiện, giải quyết vấn đề, áp dụng – cũng cố, đánh giá
	5

	
	- Chuyển hóa tương đối đầy đủ nội dung dạy học thành các hoạt động phù hợp, đa dạng như tìm tòi – phát hiện, giải quyết vấn đề, áp dụng- củng cố, đánh giá
	4

	
	- Chuyển hóa được nội dung dạy học thành các hoạt động phù hợp nhưng có thể thiếu hoặc thừa thải vài hoạt động
	3

	
	- Chuyển hóa chuyển hóa được ít nội dung dạy học thành các hoạt động, thiếu một vài dạng hoạt động cần thiết
	2

	
	- Chuyển hóa được rất ít nội dung dạy học thành các hoạt động dạy học
	1

	-Hoạt động dạy học hướng vào mục  tiêu của bài học
	-Hoạt động dạy học hướng vào các mục tiêu cơ bản, trọng tâm của bài học.
	5

	
	-Phần lớn hoạt động hướng vào mục tiêu cơ bản, trọng tâm của bài học nhưng cũng có một vài hoạt động không phản ánh mục tiêu bài học
	4

	
	-Có nhưng hoạt động hướng vào mục tiêu cơ bản, trọng tâm của bài học nhưng cũng có khá nhiều hoạt động không phản ánh mục tiêu bài học.
	3

	
	-Hoạt động ít hướng vào mục tiêu cơ bản, trọng tâm của bài học
	2

	
	-Các hoạt động tản mạn, rất ít hướng vào mục tiêu của bài học.
	1

	-Sự phù hợp giữa hoạt động dạy và hoạt động học.
	-Có sự phù hợp cao giữa hoạt động dạy và hoạt động học, SV được trải nghiệm và tích cực hoạt động.
	5

	
	-Có sự phù hợp tương đối cao giữa hoạt động dạy và hoạt động học, SV được trải nghiệm và tương đối tích cực hoạt động.
	4

	
	-Có sự phù hợp vừa phải giữa hoạt động dạy và hoạt động học SV được trải nghiệm các hoạt động nhưng chưa tích cực lắm
	3

	
	-Có sự phù hợp thấp giữa hoạt động dạy và hoạt động học, SV ít được trải nghiệm các hoạt động và GV phải làm việc khá nhiều.
	2

	
	-Có sự phù hợp thấp giữa hoạt động dạy và hoạt động học, SV được trải nghiệm và làm việc ít, GV phải làm việc nhiều.
	1


6. Năng lực vận dụng các phương pháp, phương tiện, HTTC dạy học.
Các mức độ đánh giá sự thể hiện năng lực vận dụng các PP, phương tiện,HTTC dạy học.
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Lựa chọn và sử dụng các PP,phương tiện,HTTC dạy học phù hợp với mục tiêu,nội dung bài học, phù hợp với trình độ chung của người học.
	-Lựa chọn và sử dụng các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học, phù hợp với trình độ chung của người học.
	5

	
	-Lựa chọn và sử dụng các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học tương đối phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học, với trình độ chung của người học
	4

	
	-Lựa chọn và sử dụng các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học thiếu phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học, với trình độ chung của người học.
	3

	
	-Lựa chọn và sử dụng các PP, phương tiện, HTTCDH rất ít phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học, với trình độ chung của người học.
	2

	
	-Lựa chọn và sử dụng các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học không phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học, không phù hợp với trình độ chung của người học.
	1

	-Quán triệu các nguyên tắc dạy học trong quá trình vận dụng phương pháp, phương tiện, HTTC dạy học
	-Quán triệt tốt, đầy đủ các nguyên tắc dạy học trong quá trình vận dụng phương pháp, phương tiện, HTTC dạy học.
	5

	
	-Quán triệt tương đối tốt, đầy đủ các nguyên tắc dạy học trong quá trình vận dụng phương pháp, phương tiện, HTTC dạy học.
	4

	
	-Quán triệt các nguyên tắc dạy học trong quá trình vận dụng phương pháp, phương tiện, HTTC dạy học đôi khi chưa được tốt, đầy đủ.
	3

	
	-Quán triệt các nguyên tắc dạy học trong quá trình vận dụng phương pháp, phương tiện, HTTC dạy học nhiều lúc chưa được tốt, đầy đủ.
	2

	
	-Không quán triệt các nguyên tắc dạy học trong quá trình vận dụng phương pháp, phương tiện, HTTC dạy học.
	1

	-Thể hiện đặc trưng của PP, phương tiện, HTTC dạy học đã chọn.
	-Thể hiện đúng đặc trưng của PP, phương tiện, HTTCHDH đã chọn.
	5

	
	-Thể hiện tương đối đúng đặc trưng của PP, phương tiện, HTTCHD đã chọn. 
	4

	
	-Thể hiện có vài chỗ chưa đúng đặc trung của PP, phương tiện, HTTCDH đã chọn.
	3

	
	-Thể hiện nhiều chỗ chưa đúng hoặc đặc trưng của PP, phương tiện, HTTCDH đã chọn
	2

	
	-Không thể hiện đúng đặc trưng của PP, phương tiện, HTTCDH đã chọn.
	1

	-Phối hợp các PP, phương tiện, HTTC dạy học.
	-Phối hợp tốt, linh hoạt, sáng tạo các PP, phương tiện, HTTCDH giúp bài học đạt hiệu quả cao.
	5

	
	-Phối hợp tương đối tốt các PP, phương tiện, HTTCDH.
	4

	
	-Phối hợp các PP, phương tiện, HTTCDH có lúc chưa được tốt.
	3

	
	-Phối hợp thiếu sự phối hợp các PP, phương tiện, HTTCDH
	2

	
	-Phối hợp rất ít các PP, phương tiện, HTTCDH
	1


           7.Năng lực xử lí tình huống sư phạm trong dạy học.
 	Các mức độ đánh giá sự thể hiện NL xử lí tình huống SP trong dạy học:
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Phân tích thông tin về tình huống và các nguyên nhân dẫn đến tình huống đó
	-Phân tích đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin về tình huống nguyên nhân dẫn đến tình huống đó
	5

	
	-Phân tích các thông tin về tình huống và nguyên nhân dẫn đến tình huống đó khá đầy đủ, rõ ràng, chính xác.
	4

	
	-Phân tích các thông tin về tình huống và nguyên nhân dẫn đến tình huống đó nhưng thiếu đầy đủ.
	3

	
	-Phân tích được rất ít thông tin về tình huống và nguyên nhân dẫn đến tình huống đó. Các thông tin thiếu rõ ràng và chính xác.
	2

	
	-Không phân tin các thông tin về tình huống cũng như nguyên nhân dẫn đến tình huống đó
	1

	-Chủ động, bình tĩnh, tự tin trong xử lí tình huống.
	-Chủ động, bình tĩnh, tự tin trong xử lí tình huống sư phạm
	5

	
	-Khá bình tĩnh, tự tin trong xử lí tình huống sư phạm
	4

	
	-Khá bình tĩnh, tự tin nhưng có lúc lúng túng trong xử lí tình huống SP
	3

	
	-Lúng túng, đôi khi mất bình tĩnh, tự tin trong xử lí tình huống SP
	2

	
	-Lúng túng, thiếu tự tin trong xử lí tình huống sư phạm
	1

	-Xử lí tình huống hợp lí, khéo léo, đảm bảo tính giáo dục.
	-Xử lí tình huống hợp ló, khéo léo, sáng tạo, đảm bảo tính giáo dục.
	5

	
	-Xử lí tình huống trong giờ học tương đối hợp lí, khéo léo, đảm bảo tính giáo dục.
	4

	
	-Xử lí tình huống có chỗ chưa hợp lí, tính giáo dục chưa cao
	3

	
	-Xử lí tình huống chưa hợp lí, thiếu tính giáo dục.
	2

	
	-Xử lí tình huống không hợp lí, thiếu tính giáo dục.
	1

	-Tôn trọng nhân cách học sinh
	-Luôn có thái độ tôn trọng học sinh
	5

	
	-Có thái độ tôn trọng học sinh
	4

	
	-Đôi lúc thể hiện thái độ chưa tôn trọng học sinh
	3

	
	-Nhiều lúc tỏ thái độ chưa tôn trọng học sinh
	2

	
	-Có lời nói, việc làm, cử chỉ, thái độ thể hiện không tôn trọng nhân cách học sinh.
	1


8.Năng lực tổ chức môi trường dạy học
Các mức độ đánh giá sự thể hiện năng lực tổ chức môi trường dạy học :
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Quản lí tôt lớp học, xây dựng môi trường học tập hợp tác, thân thiện
	-Quản lý tốt lớp học, xây dựng được môi trường học tập hợp tác, thân thiện.
	5

	
	-Quản lý khá tốt lớp học, xây dựng được môi trường học tập thân thiện.
	4

	
	-Quản lý được lớp học, môi trường học tập khá thân thiện
	3

	
	-Quản lý lớp học chưa được tốt, môi trường học tập hơi căng thẳng, nặng nề.
	2

	
	-Không quản lý được lớp học, môi trường học tập thiếu thân thiện, không khí lớp học căng thẳng, nặng nề
	1

	-Động viên, khen ngợi, khích lệ học sinh trong giờ học
	-Thường xuyên động viên, khen ngợi, khích lệ học sinh trong giờ học.
	5

	
	-Động viên, khen ngợi, khích lệ học sinh khá thường xuyên trong giờ học
	4

	
	-Thỉnh thoảng mới chú ý động viên, khen ngợi, khích lệ học sinh
	3

	
	-Ít chú ý động viên, khen ngợi, khích lệ học sinh
	2

	
	-Không có sự động viên, khen ngợi, khích lệ học sinh
	1

	-Học sinh tích cực phát biểu ý kiến và tham gia vào các hoạt động học tập
	-Học sinh rất tích cực phát biếu ý kiến và tham gia vào các hoạt động học tập
	5

	
	-Học sinh tích cực phát biểu ý kiến, đa số học sinh tham gia vào các hoạt động học tập
	4

	
	-Học sinh khá tích cực phát biểu ý kiến và tham gia vào các hoạt động học tập
	3

	
	-Học sinh thiếu tích cực phát biểu ý kiến và tham gia vào các hoạt động học tập
	2

	
	-Học sinh không tích cực phát biểu ý kiến và tham gia vào các hoạt động học tập, học tập một cách uể oải, hờ hững
	1


9.Năng lực phân tích các phương pháp, công cụ được sử dụng để kiểm tra, đánh giá kết quả học .
Các mức độ đánh giá sự thể hiện năng lực phân tích các phương pháp, công cụ được sử dụng để kiểm tra, đánh giá KQDH:
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	


-Xác định về mục tiêu, nội dung, phương pháp, công cụ để đánh giá
	-Xác định chính xác, đầy đủ về mục tiêu, nội dung, phương pháp, công cụ đã sử dụng để đánh giá.
	5

	
	-Xác định tương đối chính xác, đầy đủ về mục tiêu, nội dung, phương pháp , công cụ đã sử dụng để đánh giá
	4

	
	-Xác định được mục tiêu, nội dung, phương pháp, công cụ đã sử dụng để đánh giá nhưng còn một số chỗ còn thiếu chính xác, chưa được đầy đủ.
	3

	
	-Xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, công cụ đã sử dụng để đánh giá nhưng còn nhiều chỗ chưa chính xác, đầy đủ
	2

	
	-Xác định sai hoặc không xác định được các mục tiêu, nội dung, phương pháp, công cụ đã sử dụng để đánh giá 
	1

	
-Phân tích mối quan hệ giữa phương pháp, công cụ đánh giá với mục tiêu, nội dung và kết quả đánh giá
	-Phân tích đầy đủ, rõ ràng mối quan hệ giữa phương pháp, công cụ đánh giá với mục tiêu, nội dung và kết quả đánh giá.
	5

	
	-Phân tích khá đầy đủ, rõ ràng mối quan hệ giữa phương pháp, công cụ đánh giá với mục tiêu, nội dung và kết quả đánh giá.
	4

	
	-Phân tích thiêu đầy đủ, rõ ràng mối quan hệ giữa phương pháp, công cụ đnáh giá với mục tiêu, nội dung và kết quả đánh giá
	3

	
	-Phân tích được rất ít mối quan hệ giữa phương pháp, công cụ đánh giá với mục tiêu, nội dung và kết quả đánh giá.
	2

	
	-Không phân tích được mối quan hệ giữa phương pháp, công cụ đánh giá với mục tiêu, nội dung và kết quả đánh giá.
	1

	


-Rút ra kết luận về việc sử dụng các phương pháp, công cụ đánh giá
	-Rút ra kết luận đúng đắn, chính xác về việc sử dụng các phương pháp, công cụ đánh giá.
	5

	
	-Rút ra kết luận khá đúng đắn, chính xác về việc sử dụng các phương pháp, công cụ đánh giá.
	4

	
	-Rút ra kết luận  về việc sử dụng các phương pháp, công cụ đánh giá nhưng còn thiếu đúng đắng, chính chắc
	3

	
	-Rút ra kết luận ít đúng đắn, chính xác về việc sử dụng các phương pháp, công cụ đánh giá. 
	2

	
	-Không rút ra được kết luận hoặc rút ra kết luận sai về việc sử dụng các phương pháp, công cụ đánh giá.
	1



10. Năng lực nhận xét, đánh giá KQDH của người học 
Các mức độ đánh giá sự thể hiện năng lực nhận xét, đánh giá KQDH của người học trong quá trình dạy học gồm: 
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	- Vận dụng các phương pháp và công cụ kiểm tra để thu thập kết quả học tập của người học
	-Vận dụng các phương pháp và công cụ kiểm tra để thu thập rất hiệu quả kết quả học tập của người học.
	5

	
	-Vận dụng các phương pháp và công cụ kiểm tra để thu thập khá hiệu quả kết quả học tập của người học.
	4

	
	-Vận dụng các phương pháp và công cụ kiểm tra để thu thập kết quả học tập của người học nhưng chưa thật hiệu quả
	3

	
	-Vận dụng cá phương pháp và công cụ kiểm tra để thu thập ít hiệu quả kết quả học tập của người học.
	2

	
	-Vận dụng các phương pháp và công cụ kiểm tra để thu thập kết quả học tập của người học nhưng không hiệu quả 
	1

	-Đánh giá KQHT của người học trong quá trình dạy học
	-Đánh giá chính xác, khách quan KQHT của người học trong quá trình dạy học.
	5

	
	-Đánh giá khá chính xác, khách quan KQHT của người học trong quá trình dạy học.
	4

	
	-Đánh giá thiếu chính xác, khách quan KQHT của người học trong quá trình dạy học.
	3

	
	-Đánh giá ít chính xác, khách quan KQHT của người học trong quá trình dạy học.
	2

	
	-Đánh giá không chính xác, khách quan KQHT của người hcoj trong quá trình dạy học.
	1

	-Người học được nhận xét, đánh giá và sửa lỗi trong quá trình dạy học,
	-Người học thường xuyên được nhận xét, đánh giá và sửa lỗi kịp thời trong quá trình dạy học.
	5

	
	-Người học được nhận xét, đánh giá, sửa lỗi kịp thời trong quá trình dạy học.
	4

	
	-Người học được nhận xét, đánh giá, sửa lỗi nhưng chưa kịp thời  trong quá trình dạy học.
	3

	
	-Ít khi nhận xét, đánh giá người học, chưa biết phân tích lỗi để sửa lỗi kịp thời.
	2

	
	-Người học không được nhận xét, đánh giá, sửa lỗi kịp thời.
	1



11. Năng lực tìm hiểu đối tượng giáo dục.
Các mức độ đánh giá sự thể hiện năng lực tìm hiểu đối tượng GD gồm: 
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Xác định những đặc điểm chung về tâm - sinh lí, nhận thức của đối tượng giáo dục
	-Xác định chính xác, đầy đủ những đặc điểm chung về tâm - sinh lí, nhận thức của đối tượng giá dục( đặc điểm về nhu  cầu, sở thích, xu hướng, giao tiếp, thể chất, hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ xã hội...) ở lứa tuổi của họ
	5

	
	-Xác định khá chính xác, đầy đủ những đặc điểm chung về tâm-sinh lí, nhận thức của đối tượng giáo dục theo lứa tuổi nhưng thiếu một hai thông tin nhỏ.
	4

	
	-Xác định những đặc điểm chung về tâm sinh-lí, nhận thức, trí tuệ của đối tượng giáo dục đôi chỗ chưa chính xác, thiếu vài thông tin quan trọng
	3

	
	-Xác định những đặc điểm chung về tâm - sinh lí, nhận thức, trí tuệ của đối tượng giáo dục nhiều chỗ chưa chính xác, thiếu nhiều thông tin quan trọng.
	2

	
	- Không xác định được hoặc xác định sai những đặc điểm chung về tâm - sinh lí, nhận thức, trí tuệ của đối tượng giáo dục theo lứa tuổi
	1

	-Sử dụng các nguồn thông tin khác nhau để tìm hiểu về người hcoj
	-Sử dụng nhiều nguồn thông tin khác nhau để tìm hiểu thông tin về người học.
	5

	
	-Sử dụng tương đối nhiều nguồn thông tin khác nhau để tìm hiểu người học học.
	4

	
	-Sử dụng ít các nguồn thông tin để tìm hiểu về người học.
	3

	
	-Sử dụng rất ít các nguồn thông tin để tìm hiểu về người học
	2

	
	-Không sử dụng nguồn thông tin nào để tìm hiểu về người học
	1

	-Phân tích, xử lí thông tin thu thập được và sử dụng kết quả tìm hiểu đối tượng giáo dục vào trong quá tình giáo dục
	-Phân tích, xử lí thông tin thu thập được về đối tượng giáo dục một cách hợp lí, khoa học và sử dụng hiểu quả các thông tin thu thập được vào trong quá trình giáo dục.
	5

	
	-Phân tích xử lí thông tin thu thập được về đối tượng giáo dục một cách khá hợp lí, khoa học, sử dụng khá hiệu quả các thông tin thu thập được vào trong quá trình giáo dục.
	4

	
	-Phân tích, xử lí thong tin về đối tượng giá dục thiếu hợp lí, khoa học. Sử dụng thông tin  thiếu hiệu quả trong quá trình giáo dục.
	3

	
	-Có một số sai sót trong việc phân tích, xử lí thông tin về đối tượng giáo dục. Sử dụng có rất ít hiệu quả tỏng quá trình giáo dục
	2

	
	-Có nhiều sai sót trong việc phân tích, xử lí thông tin về đối tượng  giáo dục. Không sử dụng được các thông tin thu thập vào trong quá trình giáo dục.
	1



12.Năng lực xác định mục tiêu giá dục.
Các mức độ đánh giá sự thể hiện năng lực xác định mục tiêu giáo dục gồm: 
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Xác định các kiến thứ, kỹ năng, thái độ của hoạt động giáo dục
	-Xác định đầy đủ, chính xác các kiến thức, kỹ năng, thái độ trọng tâm, cơ bản của hoạt động giáo dục.
	5

	
	-Xác định đầy đủ các kiến thức, kỹ năng, thái độ trọng tâm của hoạt động giáo dục nhưng có vài chỗ chưa thật chính xác.
	4

	
	-Xác định được kiến thức, kỹ năng, thái độ của hoạt động giáo dục nhưng còn thiếu và có chỗ chưa chính xác.
	3

	
	-Xác định được kiến thức, kỹ năng, thái độ của hoạt động giáo dục nhưng thiếu khá nhiều và không đúng vào trọng tâm.
	2

	
	-Chưa biết xác định hoặc xác định sai kiến thức, kỹ năng cơ bản của hoạt động giáo dục.
	1

	- Diễn đạt mục tiêu định hướng cho hoạt động giáo dục
	-Diễn đạt mục tiêu ngắn gọn, định hướng rõ ràng cho hoạt động giáo dục.
	4

	
	-Mục tiêu diễn đạt ngắn gọn, định hướng tương đối rõ cho hoạt động giáo dục.
	3

	
	-Mục tiêu diễn đạt chưa thật rõ ràng nhưng vẫn định hướng được cho hoạt động giáo dục.
	2

	
	-Mục tiêu còn chung chung, định hướng kém cho hoạt động giá dục.
	1

	
	-Diễn đạt mục tiêu quá chung chung hoặc quá chi tiết, rường rà, không định hướng được cho hoạt động giáo dục.
	0


14.Năng lực thiết kế hoạt động giáo dục.
Các mức độ đánh giá sự thể hiện NL thiết kế hoạt động giáo dục:
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Đặt tên cho chủ đề hoạt động giáo dục
	-Đặt tên cho chủ đề haojt động giáo dục hay, hấp dẫn học sinh, phù hợp với các mục tiêu, nội dung và đối tượng giáo dục
	5

	
	-Đặt tên cho chủ đề  hoạt động giáo dục tương đối hay, hấp dẫ học sinh, khá phù hợp với mục tiêu, nội dung và đối tượng giáo dục.
	4

	
	-Đặt tên cho chủ đề hoạt động giáo dục chưa hay lắm, chưa phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục.
	3

	
	-Tên chủ đề thiếu hấp dẫn, thiếu phù hợp với mục tiêu, nội dung và đối tượng giáo dục.
	2

	
	-Không đặt được tên cho chủ đề hoặc tên không hay, không phù hợp với mục tiêu, nội dung và đối tượng giáo dục
	1

	- Cấu trúc bản thiết kế
	-Cấu trúc bản thiết kế có đầy đủ các mục ( mục tiêu,nội dung, phương tiện, quy mô, hình thức, tiến trình và đánh giá hoạt động), trình tự các mục logic, chặt chẽ
	5

	
	-Cấu trúc bản thiết kết thiếu một mục, trình tự các mục tương đối logic
	4

	
	-Cấu trúc bản thiết kế thiếu hai mục mục, trình tự các mục tương đối logic,
	3

	
	-Cấu trúc bản thiết kế thiếu ba đến bốn mục, trình tự các mục lộn xộn, không logic.
	2

	
	-Cấu trúc bản thiết kế thiếu hơn bốn mục, trịnh tự các mục lộn xộn không logic.
	1

	-Nội dung các mục của bản thiết kế
	-Nội dung các mục rõ ràng, chi tiết, logic, phù hợp với tên chủ đề và đối tượng giáo dục
	5

	
	-Nội dung và các mục tương đối rõ ràng, chi tiết, phù hợp với tên chủ đề và đối tượng giáo dục
	4

	
	-Nội dung các mục thiếu rõ ràng, chi tiết, thiếu phù hợp với tên chủ đề và đối tượng giáo dục.
	3

	
	-Nội dung các mục tương đối sơ sài, ít phù hợp với tên chủ đề và đối tượng giáo dục
	2

	
	`-Nội dung các mục sơ sài, không phù hợp với tên chủ đề và đối tượng giáo dục.
	1

	-Nội dung, hình thức và tiến trình hoạt động phong phú, có ý nghĩa
	-Nội dung, hình thức và tiến trình hoạt động phong phú, hấp dẫn; có ý nghĩa giáo dục và thực tiễn cao
	5

	
	-Nội dung, hình thức và tiến trình hoạt động tương đối phong phú, hấp dẫn; có ý nghĩa giáo dục và thực tiễn tương đối cao.
	4

	
	-Nội dung, hình thức và tiến trình hoạt động chưa phong phú, hấp dẫn; ý nghĩa giáo dục và thực tiễn chưa cao
	3

	
	-Nội dung, hình thức và tiến trình hoạt động thiếu phong phú, hấp dẫn; ý nghĩa giáo dục và thực tiễn tương đối kém
	2

	
	-Nội dung, hình thức và tiến trình hoạt động không phong phú, hấp dẫn; ý nghĩa giáo dục và thực tiễn kém.
	1



15.Năng lực vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức GD
Các mức độ đánh giá sự thể hiện NL vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục: 
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Lựa chọn và sử dụng các nguyên tắc,PP,phương tiện, HTTC giáo dục,với đối tượng giá dục.                                                      
	-Lựa chọn và sử dụng các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức giáo dục phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, với đối tượng giáo dục.
	5

	
	-Lựa chọn và sử dụng các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức giá dục tương đối phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, với đối tượng giáo dục
	4

	
	-Lựa chọn và sử dụng các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức giáo dục thiếu phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, với đối tượng giáo dục
	3

	
	-Lựa chọn và sử dụng các PP, phương tiện, HTTC giáo dục rất ít phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, với đối tượng giáo dục.
	2

	
	-Lựa chọn và sử dụng các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức giáo dục không phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục không phù hợp với đối tượng giáo dục.
	1

	-Thể hiện đặc tr ưng của nguyên tắc, PP, phương tiện HTTC giáo dục đã chọn 
	-Thể hiện đúng đặc trung của PP,phương tiện, HTTCDH đã chọn.
	5

	
	-Thể hiện tương đối đúng đặc trưng của PP,phương tiện, HTTCDH giáo dục đã chọn.
	4

	
	-Thể hiện chưa thật đúng đặc trưng của PP,phương tiện, HTTCDH giáo dục đã chọn
	3

	
	- Thể hiện nhiều chỗ chưa đúng đặc trưng của PP,phương tiện, HTTCDH đã chọn
	2

	
	- Không thể hiện đúng đặc trưng của PP,phương tiện, HTTCDH giáo dục đã chọn
	1

	-Phối hợp các nguyên tắc,PP,phương tiện, HTTC giáo dục
	-Phối hợp tốt, linh hoạt, sáng tạo các PP,phương tiện, HTTCDH giáo dục
	5

	
	-Phối hợp tương đối tốt các PP,phương tiện, HTTCDH giáo dục
	4

	
	-Phối hợp các các PP,phương tiện, HTTCDH giáo dục có lúc chưa được tốt.
	3

	
	-Thiếu sự phối hợp các PP,phương tiện, HTTCDH giáo dục nên kết quả GD chưa cao.
	2

	
	-Không phối hợp các PP,phương tiện, HTTCDH giáo dục
	1


16.Năng lực xử lí các tình huống giáo dục
Các mức độ đánh giá sự thể hiện NL, xử lí tình huống giáo dục:
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Phân tích các thông tin về tình huống và các nguyên nhân dẫn đến tình huống đó
	- Phân tích đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin về tình huống và nguyên nhân dẫn đến tình huống đó.
	5

	
	-Phân tích các thông tin về tình huống và nguyên nhân dẫn đến các tình huống đó khá đầy đủ, rõ ràng, chính xác.
	4

	
	-Phân tích các thông tin về tình huống và nguyên nhân dẫn đến tình huống đó nhưng thiếu đầy đủ.
	3

	
	-Phân tích được rất ít các thông tin về tình huống và nguyên nhân đẫn đến tình huống đó. Các thông tin thiếu rõ ràng và chính xác.
	2

	
	-Không phân tích các thông tin về tình huống cũng như nguyên nhân đẫn đến tình huống đó
	1

	-Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức giáo dục để xử lí tình huống
	-Vận dụng tốt, hợp lí các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức giáo dục để xử lí tình huống
	5

	
	-Vận dụng tương đối tốt,hợp lí các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức giáo dục để xử lí tình huống
	4

	
	-Vân dụng các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức giáo dục để xử lí tình huống
	3

	
	-Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức giáo dục rất ít để xử lí tình huống
	2

	
	-Không vận dụng hoặc vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức giáo dục một cách không hợp lí để xử lí tình huống
	1

	-Xử lí tình huống hợp lí,khéo léo, đảm bảo tính giáo dục.
	- Xử lí tình huống hợp lí,khéo léo, tinh tế, sáng tạo, đảm bảo tính giáo dục
	5

	
	- Xử lí tình huống tương đối hợp lí,khéo léo, đảm bảo tính giáo dục
	4

	
	- Xử lí tình huống có chỗ chưa hợp lí,khéo léo, tính giáo dục chưa cao.
	3

	
	-Xử lí tình huống chưa hợp lí, thiếu tình giáo dục.
	2

	
	-Xử lí tình huống không hợp lí, thiếu tình giáo dục.
	1
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